
Kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022

KẾ HOẠCH HỌC TẬP NĂM HỌC 2021 - 2022
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TRUNG
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ll
A All 4514 20890 11730 9700 * 1 937 938 939 900 916 917 548 769 685 815 456 619 660 611 584 497 162 171 461 463 704 705 746 747 368 369 410 331 542 543 544 545 530 530 480 490 90

X

D
KHOA XÂY DỰNG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 T 10 11 12 13 14 15 T T K 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 2021 1 Tổ chức thi công 3 45 45 D17X1 43 319 Đoàn Huỳnh Thuận 5 5 5 5 5 5 5 5 5 D T T

2 2021 1 ĐA. Tổ chức thi công 1 30 30 D17X1 43 319 Đoàn Huỳnh Thuận 5 5 5 5 5 5

3 2021 1 Kinh tế xây dựng 1 2 30 30 D17X1 43 210 Vương Thị Thùy Dương 5 5 5 5 5 5

4 2021 1 Pháp luật xây dựng 1 15 15 D17X1 43 197 Trịnh Văn Cần 5 5 5

5 2021 1 Thực tập cuối khóa (XD) 2 8T 8T D17X1 43 479 Nhóm GV XD TT TT TT TT TT TT TT TT D

Tự chọn  4/10 TC

6 2021 1 Kết cấu BTCT ứng suất trước 2 30 30 D17X1 43 156 Nguyễn Thành Chung 5 5 5 5 5 5

7 2021 1 Kết cấu tháp trụ 2* 30* D17X1 43

8 2021 1 Thi công nhà cao tầng 2* 30* D17X1 43

9 2021 1 Tin học trong QLXD 2 45 15 30 D17X1 43 319 Đoàn Huỳnh Thuận 5 5 5 5 5 5 5 5 5 D T T

10 2021 1 QL DA đầu tư xây dựng 2* 30* D17X1 43

11 2021 2 Đồ án tốt nghiệp (XD) 10 15T 15T D17X1 43 479 Nhóm GV XD A K DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA

12 2021 2 Chuẩn đầu ra NN (AV3/6) 3* 90* 90 D17X1 43 608 Trung tâm NNTH

X

D
XD Tổng giờ,Thi, Xét KQHT 23 195 135 150 D17X1 43 25 25 25 20 20 20 15 15 15 5 5 5

X

D THÔNG TIN LỚP HỌC: D17X1 Khoá: D17; Khu:
X

D
Bậc: Đại học; Buổi:

X

D
Ngành: Kỹ thuật công trình xây dựng;C.Ngành:

X

D

7

TS LT TH

XD Dân dụng và Công nghiệp;

1 2 3 4 5 6

HỌC KỲ I HỌC KỲ II HỌC KỲ HÈ

8 9 10 11 12

Lớp

Số

SV

(HT)

Mã

GV

Tên

Giảng viên
Tên học phần

Số

TC

Số tiết

K

H
TT

Nam

Hoc

Học

kỳ
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Kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022

KẾ HOẠCH HỌC TẬP NĂM HỌC 2021 - 2022
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TRUNG
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TS LT TH

1 2 3 4 5 6

HỌC KỲ I HỌC KỲ II HỌC KỲ HÈ

8 9 10 11 12

Lớp

Số

SV

(HT)

Mã

GV

Tên

Giảng viên
Tên học phần

Số

TC

Số tiết

K

H
TT

Nam

Hoc

Học

kỳ

1 2021 1 Tổ chức thi công 3 45 45 D17X2 43 319 Đoàn Huỳnh Thuận 5 5 5 5 5 5 5 5 5 D T T

2 2021 1 ĐA. Tổ chức thi công 1 30 30 D17X2 43 319 Đoàn Huỳnh Thuận 5 5 5 5 5 5

3 2021 1 Kinh tế xây dựng 1 2 30 30 D17X2 43 210 Vương Thị Thùy Dương 5 5 5 5 5 5

4 2021 1 Pháp luật xây dựng 1 15 15 D17X2 43 197 Trịnh Văn Cần 5 5 5

5 2021 1 Thực tập cuối khóa (XD) 2 8T 8T D17X2 43 479 Nhóm GV XD TT TT TT TT TT TT TT TT D

Tự chọn  4/10 TC

6 2021 1 Kết cấu BTCT ứng suất trước 2 30 30 D17X2 43 156 Nguyễn Thành Chung 5 5 5 5 5 5

7 2021 1 Kết cấu tháp trụ 2* 30* D17X2 43

8 2021 1 Thi công nhà cao tầng 2* 30* D17X2 43

9 2021 1 Tin học trong QLXD 2 45 15 30 D17X2 43 163 Phạm Duy Hiếu 5 5 5 5 5 5 5 5 5 D T T

10 2021 1 QL DA đầu tư xây dựng 2* 30* D17X2 43

11 2021 2 Đồ án tốt nghiệp (XD) 10 15T 15T D17X2 43 479 Nhóm GV XD K DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA

12 2021 2 Chuẩn đầu ra NN (AV3/6) 3* 90* 90 D17X2 43 608 Trung tâm NNTH

X

D
XD Tổng giờ,Thi, Xét KQHT 23 195 135 150 D17X2 43 25 25 25 20 20 20 15 15 15 5 5 5

X

D THÔNG TIN LỚP HỌC: D17X2 Khoá: D17; Khu:
X

D
Bậc: Đại học; Buổi:

X

D
Ngành: Kỹ thuật công trình xây dựng;C.Ngành:

X

D

XD Dân dụng và Công nghiệp;
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Kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022

KẾ HOẠCH HỌC TẬP NĂM HỌC 2021 - 2022
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TRUNG
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TS LT TH

1 2 3 4 5 6

HỌC KỲ I HỌC KỲ II HỌC KỲ HÈ

8 9 10 11 12

Lớp

Số

SV

(HT)

Mã

GV

Tên

Giảng viên
Tên học phần

Số

TC

Số tiết

K

H
TT

Nam

Hoc

Học

kỳ

1 2021 1 Tổ chức thi công 3 45 45 D17X3 43 134 Ngô Ngọc Cường 5 5 5 5 5 5 5 5 5 D T T

2 2021 1 ĐA. Tổ chức thi công 1 30 30 D17X3 43 134 Ngô Ngọc Cường 5 5 5 5 5 5

3 2021 1 Kinh tế xây dựng 1 2 30 30 D17X3 43 210 Vương Thị Thùy Dương 5 5 5 5 5 5

4 2021 1 Pháp luật xây dựng 1 15 15 D17X3 43 197 Trịnh Văn Cần 5 5 5

5 2021 1 Thực tập cuối khóa (XD) 2 8T 8T D17X3 43 479 Nhóm GV XD TT TT TT TT TT TT TT TT D

Tự chọn  4/10 TC

6 2021 1 Kết cấu BTCT ứng suất trước 2 30 30 D17X3 43 156 Nguyễn Thành Chung 5 5 5 5 5 5                                                                                           

7 2021 1 Kết cấu tháp trụ 2* 30* D17X3 43

8 2021 1 Thi công nhà cao tầng 2* 30* D17X3 43

9 2021 1 Tin học trong QLXD 2 45 15 30 D17X3 43 163 Phạm Duy Hiếu 5 5 5 5 5 5 5 5 5 D T T

10 2021 1 QL DA đầu tư xây dựng 2* 30* D17X3 43

11 2021 2 Đồ án tốt nghiệp (XD) 10 15T 15T D17X3 43 479 Nhóm GV XD K DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA

12 2021 2 Chuẩn đầu ra NN (AV3/6) 3* 90* D17X3 43 608 Trung tâm NNTH

X

D
XD Tổng giờ,Thi, Xét KQHT 23 195 135 60 D17X3 43 25 25 25 20 20 20 15 15 15 5 5 5

X

D THÔNG TIN LỚP HỌC: D17X3 Khoá: D17; Khu:
X

D
Bậc: Đại học; Buổi:

X

D
Ngành: Kỹ thuật công trình xây dựng;C.Ngành:

X

D

XD Dân dụng và Công nghiệp;
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Kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022

KẾ HOẠCH HỌC TẬP NĂM HỌC 2021 - 2022
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TRUNG
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TS LT TH

1 2 3 4 5 6

HỌC KỲ I HỌC KỲ II HỌC KỲ HÈ

8 9 10 11 12

Lớp

Số

SV

(HT)

Mã

GV

Tên

Giảng viên
Tên học phần

Số

TC

Số tiết

K

H
TT

Nam

Hoc

Học

kỳ

1 2021 1 Tổ chức thi công 3 45 45 D17X4 42 163 Phạm Duy Hiếu 5 5 5 5 5 5 5 5 5 D T T

2 2021 1 ĐA. Tổ chức thi công 1 30 30 D17X4 42 163 Phạm Duy Hiếu 5 5 5 5 5 5

3 2021 1 Kinh tế xây dựng 1 2 30 30 D17X4 42 210 Vương Thị Thùy Dương 5 5 5 5 5 5

4 2021 1 Pháp luật xây dựng 1 15 15 D17X4 42 197 Trịnh Văn Cần 5 5 5

5 2021 1 Thực tập cuối khóa (XD) 2 8T 8T D17X4 42 479 Nhóm GV XD TT TT TT TT TT TT TT TT D

Tự chọn  4/10 TC

6 2021 1 Kết cấu BTCT ứng suất trước 2 30 30 D17X4 42 156 Nguyễn Thành Chung 5 5 5 5 5 5

7 2021 1 Kết cấu tháp trụ 2* 30* D17X4 42

8 2021 1 Thi công nhà cao tầng 2* 30* D17X4 42

9 2021 1 Tin học trong QLXD 2 45 15 30 D17X4 42 319 Đoàn Huỳnh Thuận 5 5 5 5 5 5 5 5 5 D T T

10 2021 1 QL DA đầu tư xây dựng 2* 30* D17X4 42

11 2021 2 Đồ án tốt nghiệp (XD) 10 15T 15T D17X4 42 479 Nhóm GV XD K DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA

12 2021 2 Chuẩn đầu ra NN (AV3/6) 3* 90* 90 D17X4 42 608 Trung tâm NNTH

X

D
XD Tổng giờ,Thi, Xét KQHT 23 195 135 150 D17X4 42 25 25 25 20 20 20 15 15 15 5 5 5

X

D THÔNG TIN LỚP HỌC: D17X4 Khoá: D17; Khu:
X

D
Bậc: Đại học; Buổi:

X

D
Ngành: Kỹ thuật công trình xây dựng;C.Ngành:

X

D

XD Dân dụng và Công nghiệp;

Trang 9



Kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022

KẾ HOẠCH HỌC TẬP NĂM HỌC 2021 - 2022
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TRUNG
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TS LT TH

1 2 3 4 5 6

HỌC KỲ I HỌC KỲ II HỌC KỲ HÈ

8 9 10 11 12

Lớp

Số

SV

(HT)

Mã

GV

Tên

Giảng viên
Tên học phần

Số

TC

Số tiết

K

H
TT

Nam

Hoc

Học

kỳ

1 2021 1 Đường lối CM của ĐCSVN 3 45 45 D18X1 38 234 Nguyễn Thị Tiến 5 5 5 5 5 5 5 5 5 T

2 2021 1 Kỹ thuật thi công 2 3 45 45 D18X1 38 169 Lê Đình Vinh 5 5 5 5 5 5 5 5 5 T

3 2021 1 ĐA. Kỹ thuật thi công 2 1 30 30 D18X1 38 169 Lê Đình Vinh 6 6 6 6 6 T K

4 2021 1 Tham quan công trình (XD) 1 40 40 D18X1 38 479 Nhóm GV XD 40

Tự chọn  8/16 TC

5 2021 1 Kết cấu nhà BTCT nhiều tầng 2 30 30 D18X1 38 132 Huỳnh Quốc Hùng 6 6 6 6 6 T K

6 2021 1 Nền móng trong điều kiện đặc biệt 2* 30* D18X1 38

7 2021 1 Kết cấu BTCT ứng lực trước 2 30 30 D18X1 38 156 Nguyễn Thành Chung 5 5 5 5 5 5 T

8 2021 1 Kết cấu BTCT đặc biệt 2* 30* D18X1 38

9 2021 1 Thi công nhà nhiều tầng 2 30 30 D18X1 38 298 Nguyễn Thanh Hải 6 6 6 6 6 T K

10 2021 1 Thi công công trình ngầm 2* 30* D18X1 38

11 2021 1 TK  biện pháp thi công hố móng sâu2* 30* D18X1 38

12 2021 1 Tin học trong QLXD 2 45 15 30 D18X1 38 340 Lê Hữu Tính 5 5 5 5 5 5 5 5 5 D T

13 2021 1 Anh văn CN (KTH) 2 30 30 D18X1 38 263 Bùi Nguyên Tuân 5 5 5 5 5 5

14 2021 2 Tổ chức thi công 3 45 45 D18X1 38 297 Nguyễn Vân Trạm 5 5 5 5 5 5 5 5 5 D T T K

15 2021 2 ĐA. Tổ chức thi công 1 30 30 D18X1 38 297 Nguyễn Vân Trạm 5 5 5 5 5 5

16 2021 2 Đấu thầu và thanh quyết toán CTR 2 45 15 30 D18X1 38 339 Nguyễn Văn Thành 5 5 5 5 5 5 5 5 5 D T T K

17 2021 2 Thực tập cuối khóa (XD) 2 8T 8T D18X1 38 479 Nhóm GV XD TT TT TT TT TT TT TT TT

Tự chọn  6/12 TC

18 2021 2 Gia cố và sửa chữa kết cấu BTCT 2* 30* D18X1 38

19 2021 2 TT CTR chịu T.trọng Đ.đất 2 30 30 D18X1 38 149 Nguyễn Bá Toàn 5 5 5 5 5 5 D T T K

20 2021 2 Kết cấu nhà thép nhiều tầng 2 30 30 D18X1 38 535 Phạm Đình Trung 5 5 5 5 5 5 D T T K

21 2021 2 Quản lý chất lượng công trình 2* 30* D18X1 38

22 2021 2 Quản lý dự án XD 2 30 30 D18X1 38 163 Phạm Duy Hiếu 5 5 5 5 5 5 D T T K

23 2021 2 Hệ thống kỹ thuật trong công trình 2* 30* D18X1 38

X

D
1 XD Tổng giờ,Thi, Xét KQHT 32 535 375 160 D18X1 38 25 25 25 25 25 25 15 15 15 40 18 18 18 18 18 25 25 25 25 30 30 15 15 15 5

X

D THÔNG TIN LỚP HỌC: D18X1 Khoá: D18; Khu:
X

D
Bậc: Đại học; Buổi:

X

D
Ngành: Kỹ thuật xây dựng;C.Ngành:

X

D

XD Dân dụng và Công nghiệp;
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Kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022

KẾ HOẠCH HỌC TẬP NĂM HỌC 2021 - 2022
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TRUNG
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TS LT TH

1 2 3 4 5 6

HỌC KỲ I HỌC KỲ II HỌC KỲ HÈ

8 9 10 11 12

Lớp

Số

SV

(HT)

Mã

GV

Tên

Giảng viên
Tên học phần

Số

TC

Số tiết

K

H
TT

Nam

Hoc

Học

kỳ

1 2021 1 Đường lối CM của ĐCSVN 3 45 45 D18X2 38 234 Nguyễn Thị Tiến 5 5 5 5 5 5 5 5 5 T

2 2021 1 Kỹ thuật thi công 2 3 45 45 D18X2 38 148 Lương Minh Sang 5 5 5 5 5 5 5 5 5 T

3 2021 1 ĐA. Kỹ thuật thi công 2 1 30 30 D18X2 38 148 Lương Minh Sang 6 6 6 6 6 T K

4 2021 1 Tham quan công trình (XD) 1 40 40 D18X2 38 479 Nhóm GV XD 40

Tự chọn  8/16 TC

5 2021 1 Kết cấu nhà BTCT nhiều tầng 2 30 30 D18X2 38 149 Nguyễn Bá Toàn 6 6 6 6 6 T K

6 2021 1 Nền móng trong điều kiện đặc biệt 2* 30* D18X2 38

7 2021 1 Kết cấu BTCT ứng lực trước 2 30 30 D18X2 38 161 Trương Quang Hải 5 5 5 5 5 5 T

8 2021 1 Kết cấu BTCT đặc biệt 2* 30* D18X2 38

9 2021 1 Thi công nhà nhiều tầng 2 30 30 D18X2 38 298 Nguyễn Thanh Hải 6 6 6 6 6 T K

10 2021 1 Thi công công trình ngầm 2* 30* D18X2 38

11 2021 1 TK  biện pháp thi công hố móng sâu2* 30* D18X2 38

12 2021 1 Tin học trong QLXD 2 45 15 30 D18X2 38 340 Lê Hữu Tính 5 5 5 5 5 5 5 5 5 D T

13 2021 1 Anh văn CN (KTH) 2 30 30 D18X2 38 266 Đặng Tường Lê 5 5 5 5 5 5

14 2021 2 Tổ chức thi công 3 45 45 D18X2 38 169 Lê Đình Vinh 5 5 5 5 5 5 5 5 5 D T T K

15 2021 2 ĐA. Tổ chức thi công 1 30 30 D18X2 38 169 Lê Đình Vinh 5 5 5 5 5 5

16 2021 2 Đấu thầu và thanh quyết toán CTR 2 45 15 30 D18X2 38 339 Nguyễn Văn Thành 5 5 5 5 5 5 5 5 5 D T T K

17 2021 2 Thực tập cuối khóa (XD) 2 8T 8T D18X2 38 479 Nhóm GV XD TT TT TT TT TT TT TT TT

Tự chọn  6/12 TC

18 2021 2 Gia cố và sửa chữa kết cấu BTCT 2* 30* D18X2 38

19 2021 2 TT CTR chịu T.trọng Đ.đất 2 30 30 D18X2 38 149 Nguyễn Bá Toàn 5 5 5 5 5 5 D T T K

20 2021 2 Kết cấu nhà thép nhiều tầng 2 30 30 D18X2 38 366 Ngô Duy Tiến 5 5 5 5 5 5 D T T K

21 2021 2 Quản lý chất lượng công trình 2* 30* D18X2 38

22 2021 2 Quản lý dự án XD 2 30 30 D18X2 38 163 Phạm Duy Hiếu 5 5 5 5 5 5 D T T K

23 2021 2 Hệ thống kỹ thuật trong công trình 2* 30* D18X2 38

X

D
XD Tổng giờ,Thi, Xét KQHT 32 535 375 160 D18X2 38 25 25 25 25 25 25 15 15 15 40 18 18 18 18 18 25 25 25 25 30 30 15 15 15 5

X

D THÔNG TIN LỚP HỌC: D18X2 Khoá: D18; Khu:
X

D
Bậc: Đại học; Buổi:

X

D
Ngành: Kỹ thuật xây dựng;C.Ngành:

X

D

XD Dân dụng và Công nghiệp;
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Kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022

KẾ HOẠCH HỌC TẬP NĂM HỌC 2021 - 2022
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TRUNG
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TS LT TH

1 2 3 4 5 6

HỌC KỲ I HỌC KỲ II HỌC KỲ HÈ

8 9 10 11 12

Lớp

Số

SV

(HT)

Mã

GV

Tên

Giảng viên
Tên học phần

Số

TC

Số tiết

K

H
TT

Nam

Hoc

Học

kỳ

1 2021 1 Đường lối CM của ĐCSVN 3 45 20 D18X3 37 379 Nguyễn Thị Thu Trang 5 5 5 5 T

1* 2021 1 Đường lối CM của ĐCSVN 3 25 D18X3 37 231 Lê Thị Mến 5 5 5 5 5 T

2 2021 1 Kỹ thuật thi công 2 3 45 45 D18X3 37 131 Phạm Văn Tâm 5 5 5 5 5 5 5 5 5 T

3 2021 1 ĐA. Kỹ thuật thi công 2 1 30 30 D18X3 37 131 Phạm Văn Tâm 6 6 6 6 6 T K

4 2021 1 Tham quan công trình (XD) 1 40 40 D18X3 37 479 Nhóm GV XD 40

Tự chọn  8/16 TC

5 2021 1 Kết cấu nhà BTCT nhiều tầng 2 30 30 D18X3 37 149 Nguyễn Bá Toàn 6 6 6 6 6 T K

6 2021 1 Nền móng trong điều kiện đặc biệt 2* 30* D18X3 37

7 2021 1 Kết cấu BTCT ứng lực trước 2 30 30 D18X3 37 161 Trương Quang Hải 5 5 5 5 5 5 T

8 2021 1 Kết cấu BTCT đặc biệt 2* 30* D18X3 37

9 2021 1 Thi công nhà nhiều tầng 2 30 30 D18X3 37 298 Nguyễn Thanh Hải 6 6 6 6 6 T K

10 2021 1 Thi công công trình ngầm 2* 30* D18X3 37

11 2021 1 TK  biện pháp thi công hố móng sâu2* 30* D18X3 37

12 2021 1 Tin học trong QLXD 2 45 15 30 D18X3 37 340 Lê Hữu Tính 5 5 5 5 5 5 5 5 5 D T

13 2021 1 Anh văn CN (KTH) 2 30 30 D18X3 37 268 Nguyễn Thị Kim Cúc 5 5 5 5 5 5

14 2021 2 Tổ chức thi công 3 45 45 D18X3 37 169 Lê Đình Vinh 5 5 5 5 5 5 5 5 5 D T T K

15 2021 2 ĐA. Tổ chức thi công 1 30 30 D18X3 37 169 Lê Đình Vinh 5 5 5 5 5 5

16 2021 2 Đấu thầu và thanh quyết toán CTR 2 45 15 30 D18X3 37 137 Ngô Đình Châu 5 5 5 5 5 5 5 5 5 D T T K

17 2021 2 Thực tập cuối khóa (XD) 2 8T 8T D18X3 37 479 Nhóm GV XD TT TT TT TT TT TT TT TT

Tự chọn  6/12 TC

18 2021 2 Gia cố và sửa chữa kết cấu BTCT 2* 30* D18X3 37

19 2021 2 TT CTR chịu T.trọng Đ.đất 2 30 30 D18X3 37 294 Phan Văn Huệ 5 5 5 5 5 5 D T T K

20 2021 2 Kết cấu nhà thép nhiều tầng 2 30 30 D18X3 37 159 Lê Nguyễn Công Tín 5 5 5 5 5 5 D T T K

21 2021 2 Quản lý chất lượng công trình 2* 30* D18X3 37

22 2021 2 Quản lý dự án XD 2 30 30 D18X3 37 340 Lê Hữu Tính 5 5 5 5 5 5 D T T K

23 2021 2 Hệ thống kỹ thuật trong công trình 2* 30* D18X3 37

X

D
XD Tổng giờ,Thi, Xét KQHT 35 535 375 160 D18X3 37 25 25 25 25 25 25 15 15 15 40 18 18 18 18 18 25 25 25 25 30 30 15 15 15 5

X

D THÔNG TIN LỚP HỌC: D18X3 Khoá: D18; Khu:
X

D
Bậc: Đại học; Buổi:

X

D
Ngành: Kỹ thuật xây dựng;C.Ngành:

X

D

XD Dân dụng và Công nghiệp;

Trang 12



Kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022

KẾ HOẠCH HỌC TẬP NĂM HỌC 2021 - 2022
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TRUNG

3 5 6 7 8 21 24 25 26 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84

2
1

2
8

0
4

1
1

1
8

2
5

0
2

0
9

1
6

2
3

3
0

0
6

1
3

2
0

2
7

0
4

1
1

1
8

2
5

0
1

0
8

1
5

2
2

2
9

0
5

1
2

1
9

2
6

0
5

1
2

1
9

2
6

0
2

0
9

1
6

2
3

3
0

0
7

1
4

2
1

2
8

0
4

1
1

1
8

2
5

0
2

0
9

1
6

2
3

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1
6

2
3

3
0

0
6

1
3

2
0

2
7

0
4

1
1

1
8

2
5

0
1

0
8

1
5

2
2

2
9

0
6

1
3

2
0

2
7

0
3

1
0

1
7

2
4

3
1

0
7

1
4

2
1

2
8

0
7

1
4

2
1

2
8

0
4

1
1

1
8

2
5

0
2

0
9

1
6

2
3

3
0

0
6

1
3

2
0

2
7

0
4

1
1

1
8

4 5 6 7 8 9 1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

2
5

2
6 27 28 29 3
0

3
1

3
2

3
3

3
4

3
5

3
6

3
7

3
8

3
9

4
0

4
1

4
2

4
3

4
4

4
5

4
6

4
7

4
8

4
9

5
0

5
1

5
2

7

TS LT TH

1 2 3 4 5 6

HỌC KỲ I HỌC KỲ II HỌC KỲ HÈ

8 9 10 11 12

Lớp

Số

SV

(HT)

Mã

GV

Tên

Giảng viên
Tên học phần

Số

TC

Số tiết

K

H
TT

Nam

Hoc

Học

kỳ

1 2021 1 Đường lối CM của ĐCSVN 3 45 20 D18X4 37 379 Nguyễn Thị Thu Trang 5 5 5 5 T

1* 2021 1 Đường lối CM của ĐCSVN 3* 25 D18X4 37 231 Lê Thị Mến 5 5 5 5 5 T

2 2021 1 Kỹ thuật thi công 2 3 45 45 D18X4 37 298 Nguyễn Thanh Hải 5 5 5 5 5 5 5 5 5 T

3 2021 1 ĐA. Kỹ thuật thi công 2 1 30 30 D18X4 37 298 Nguyễn Thanh Hải 6 6 6 6 6 T K

4 2021 1 Tham quan công trình (XD) 1 40 40 D18X4 37 479 Nhóm GV XD 40

Tự chọn  8/16 TC

5 2021 1 Kết cấu nhà BTCT nhiều tầng 2 30 30 D18X4 37 147 Đỗ Thị Kim Oanh 6 6 6 6 6 T K

6 2021 1 Nền móng trong điều kiện đặc biệt 2* 30* D18X4 37

7 2021 1 Kết cấu BTCT ứng lực trước 2 30 30 D18X4 37 161 Trương Quang Hải 5 5 5 5 5 5 T

8 2021 1 Kết cấu BTCT đặc biệt 2* 30* D18X4 37

9 2021 1 Thi công nhà nhiều tầng 2 30 30 D18X4 37 298 Nguyễn Thanh Hải 6 6 6 6 6 T K

10 2021 1 Thi công công trình ngầm 2* 30* D18X4 37

11 2021 1 TK  biện pháp thi công hố móng sâu2* 30* D18X4 37

12 2021 1 Tin học trong QLXD 2 45 15 30 D18X4 37 163 Phạm Duy Hiếu 5 5 5 5 5 5 5 5 5 D T

13 2021 1 Anh văn CN (KTH) 2 30 30 D18X4 37 271 Hồ Thị Mỹ Linh 5 5 5 5 5 5

14 2021 2 Tổ chức thi công 3 45 45 D18X4 37 319 Đoàn Huỳnh Thuận 5 5 5 5 5 5 5 5 5 D T T K

15 2021 2 ĐA. Tổ chức thi công 1 30 30 D18X4 37 319 Đoàn Huỳnh Thuận 5 5 5 5 5 5

16 2021 2 Đấu thầu và thanh quyết toán CTR 2 45 15 30 D18X4 37 137 Ngô Đình Châu 5 5 5 5 5 5 5 5 5 D T T K

17 2021 2 Thực tập cuối khóa (XD) 2 8T 8T D18X4 37 479 Nhóm GV XD TT TT TT TT TT TT TT TT

Tự chọn  6/12 TC

18 2021 2 Gia cố và sửa chữa kết cấu BTCT 2* 30* D18X4 37

19 2021 2 TT CTR chịu T.trọng Đ.đất 2 30 30 D18X4 37 132 Huỳnh Quốc Hùng 5 5 5 5 5 5 D T T K

20 2021 2 Kết cấu nhà thép nhiều tầng 2 30 30 D18X4 37 367 Dương Lê Trường 5 5 5 5 5 5 D T T K

21 2021 2 Quản lý chất lượng công trình 2* 30* D18X4 37

22 2021 2 Quản lý dự án XD 2 30 30 D18X4 37 340 Lê Hữu Tính 5 5 5 5 5 5 D T T K

23 2021 2 Hệ thống kỹ thuật trong công trình 2* 30* D18X4 37

X

D
XD Tổng giờ,Thi, Xét KQHT 32 535 375 160 D18X4 37 25 25 25 25 25 25 15 15 15 40 18 18 18 18 18 25 25 25 25 30 30 15 15 15 5

X

D THÔNG TIN LỚP HỌC: D18X4 Khoá: D18; Khu:
X

D
Bậc: Đại học; Buổi:

X

D
Ngành: Kỹ thuật xây dựng;C.Ngành:

X

D

XD Dân dụng và Công nghiệp;
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Kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022

KẾ HOẠCH HỌC TẬP NĂM HỌC 2021 - 2022
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TRUNG
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TS LT TH

1 2 3 4 5 6

HỌC KỲ I HỌC KỲ II HỌC KỲ HÈ

8 9 10 11 12

Lớp

Số

SV

(HT)

Mã

GV

Tên

Giảng viên
Tên học phần

Số

TC

Số tiết

K

H
TT

Nam

Hoc

Học

kỳ

1 2021 1 Dự Toán 3 60 30 30 D19X1 41 298 Nguyễn Thanh Hải 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 T K

2 2021 1 Kết cấu nhà bêtông cốt thép 3 45 45 D19X1 41 405 Phạm Trí Quang 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 T K

3 2021 1 ĐA. Kết cấu  nhà BTCT 2 60 60 D19X1 41 405 Phạm Trí Quang 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 T K

4 2021 1 Kết cấu thép 3 60 30 30 D19X1 41 367 Dương Lê Trường 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 T K

5 2021 1 Nền và móng 3 45 45 D19X1 41 388 Nguyễn Văn Hải 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 3 3 3 T K

6 2021 1 ĐA. Nền và móng 1 30 30 D19X1 41 388 Nguyễn Văn Hải 4 4 4 4 4 5 5 T K

7 2021 1 Thực tập công nhân (XD) (1) 2 160 80 D19X1 41 254 Trần Văn Thái 40 40 T K

7* 2021 1 Thực tập công nhân (XD) (2) 80 D19X1 41 260 Lê Quý Hòa 40 40 T K

8 2021 1 Anh văn 1 3 45 45 D19X1 41 267 Măng Trần Thu Thủy 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 T K

9 2021 2 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 30 30 D19X1 41 379 Nguyễn Thị Thu Trang 5 5 5 5 5 5 T T

10 2021 2 Pháp luật và kinh tế xây dựng 3 45 45 D19X1 41 201 Trần Thị Thiểm 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 5 D T K

11 2021 2 Kết cấu  nhà thép 2 30 30 D19X1 41 154 Lê Văn Trình 5 5 5 5 5 5 T T

12 2021 2 ĐA. Kết cấu nhà thép 1 30 30 D19X1 41 154 Lê Văn Trình 5 5 5 5 5 5 D T K

13 2021 2 An toàn và môi trường lao động 2 30 30 D19X1 41 297 Nguyễn Vân Trạm 5 5 5 5 5 5 T T

14 2021 2 Máy xây dựng 2 30 30 D19X1 41 363 Võ Huy Lâm 5 5 5 5 5 5 T T

15 2021 2 Kỹ thuật thi công 1 3 45 45 D19X1 41 169 Lê Đình Vinh 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 5 D T K

16 2021 2 ĐA. Kỹ thuật thi công 1 2 60 60 D19X1 41 169 Lê Đình Vinh 7 7 7 7 7 7 7 7 4 T K

17 2021 2 Anh văn 2 3 45 45 D19X1 41 267 Măng Trần Thu Thủy 5 5 5 5 5 5 5 5 5 T K

X

D
XD Tổng giờ,Thi, Xét KQHT 40 850 450 400 D19X1 41 40 40 40 40 25 25 25 25 25 25 25 27 27 27 25 27 18 19 24 24 24 24 24 24 25 25 25 25 25 25 20 22 9

X

D THÔNG TIN LỚP HỌC: D19X1 Khoá: D19; Khu:
X

D
Bậc: Đại học; Buổi:

X

D
Ngành: Kỹ thuật xây dựng;C.Ngành:

X

D

XD Dân dụng và Công nghiệp;

Trang 14



Kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022

KẾ HOẠCH HỌC TẬP NĂM HỌC 2021 - 2022
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TRUNG

3 5 6 7 8 21 24 25 26 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
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TS LT TH

1 2 3 4 5 6

HỌC KỲ I HỌC KỲ II HỌC KỲ HÈ

8 9 10 11 12

Lớp

Số

SV

(HT)

Mã

GV

Tên

Giảng viên
Tên học phần

Số

TC

Số tiết

K

H
TT

Nam

Hoc

Học

kỳ

1 2021 1 Dự Toán 3 60 30 30 D19X2 41 298 Nguyễn Thanh Hải 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 T K

2 2021 1 Kết cấu nhà bêtông cốt thép 3 45 45 D19X2 41 294 Phan Văn Huệ 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 T K

3 2021 1 ĐA. Kết cấu  nhà BTCT 2 60 60 D19X2 41 294 Phan Văn Huệ 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 T K

4 2021 1 Kết cấu thép 3 60 30 30 D19X2 41 535 Phạm Đình Trung 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 T K

5 2021 1 Nền và móng 3 45 45 D19X2 41 388 Nguyễn Văn Hải 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 3 3 3 T K

6 2021 1 ĐA. Nền và móng 1 30 30 D19X2 41 388 Nguyễn Văn Hải 4 4 4 4 4 5 5 T K

7 2021 1 Thực tập công nhân (XD) (1) 2 160 80 D19X2 41 394 Đỗ Văn Hùng 40 40 T K

7* 2021 1 Thực tập công nhân (XD) (2) 80 D19X2 41 255 Nguyễn Bá Sáu 40 40 T K

8 2021 1 Anh văn 1 3 45 45 D19X2 41 263 Bùi Nguyên Tuân 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 T K

9 2021 2 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 30 30 D19X2 41 379 Nguyễn Thị Thu Trang 5 5 5 5 5 5 T T

10 2021 2 Pháp luật và kinh tế xây dựng 3 45 45 D19X2 41 201 Trần Thị Thiểm 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 5 D T K

11 2021 2 Kết cấu  nhà thép 2 30 30 D19X2 41 366 Ngô Duy Tiến 5 5 5 5 5 5 T T

12 2021 2 ĐA. Kết cấu nhà thép 1 30 30 D19X2 41 366 Ngô Duy Tiến 5 5 5 5 5 5 D T K

13 2021 2 An toàn và môi trường lao động 2 30 30 D19X2 41 340 Lê Hữu Tính 5 5 5 5 5 5 T T

14 2021 2 Máy xây dựng 2 30 30 D19X2 41 363 Võ Huy Lâm 5 5 5 5 5 5 T T

15 2021 2 Kỹ thuật thi công 1 3 45 45 D19X2 41 163 Phạm Duy Hiếu 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 5 D T K

16 2021 2 ĐA. Kỹ thuật thi công 1 2 60 60 D19X2 41 163 Phạm Duy Hiếu 7 7 7 7 7 7 7 7 4 T K

17 2021 2 Anh văn 2 3 45 45 D19X2 41 263 Bùi Nguyên Tuân 5 5 5 5 5 5 5 5 5 T K

X

D
XD Tổng giờ,Thi, Xét KQHT 40 850 450 400 D19X2 41 40 40 40 40 25 25 25 25 25 25 25 27 27 27 25 27 18 19 24 24 24 24 24 24 25 25 25 25 25 25 20 22 9

X

D THÔNG TIN LỚP HỌC: D19X2 Khoá: D19; Khu:
X

D
Bậc: Đại học; Buổi:

X

D
Ngành: Kỹ thuật xây dựng;C.Ngành:

X

D

XD Dân dụng và Công nghiệp;

Trang 15



Kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022

KẾ HOẠCH HỌC TẬP NĂM HỌC 2021 - 2022
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TRUNG

3 5 6 7 8 21 24 25 26 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
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TS LT TH

1 2 3 4 5 6

HỌC KỲ I HỌC KỲ II HỌC KỲ HÈ

8 9 10 11 12

Lớp

Số

SV

(HT)

Mã

GV

Tên

Giảng viên
Tên học phần

Số

TC

Số tiết

K

H
TT

Nam

Hoc

Học

kỳ

1 2021 1 Dự Toán 3 60 30 30 D19X3 41 339 Nguyễn Văn Thành 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 T K

2 2021 1 Kết cấu nhà bêtông cốt thép 3 45 45 D19X3 41 135 Trần Văn Sơn 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 T K

3 2021 1 ĐA. Kết cấu  nhà BTCT 2 60 60 D19X3 41 135 Trần Văn Sơn 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 T K

4 2021 1 Kết cấu thép 3 60 30 30 D19X3 41 366 Ngô Duy Tiến 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 T K

5 2021 1 Nền và móng 3 45 45 D19X3 41 349 Phạm Ngọc Tân 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 3 3 3 T K

6 2021 1 ĐA. Nền và móng 1 30 30 D19X3 41 349 Phạm Ngọc Tân 4 4 4 4 4 5 5 T K

7 2021 1 Thực tập công nhân (XD) (1) 2 160 80 D19X3 41 254 Trần Văn Thái 40 40 T K

7* 2021 1 Thực tập công nhân (XD) (2) 80 D19X3 41 260 Lê Quý Hòa 40 40 T K

8 2021 1 Anh văn 1 3 45 45 D19X3 41 266 Đặng Tường Lê 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 T K

9 2021 2 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 30 30 D19X3 41 379 Nguyễn Thị Thu Trang 5 5 5 5 5 5 T T

10 2021 2 Pháp luật và kinh tế xây dựng 3 45 45 D19X3 41 281 Nguyễn Nguyên Khang 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 5 D T K

11 2021 2 Kết cấu  nhà thép 2 30 30 D19X3 41 159 Lê Nguyễn Công Tín 5 5 5 5 5 5 T T

12 2021 2 ĐA. Kết cấu nhà thép 1 30 30 D19X3 41 159 Lê Nguyễn Công Tín 5 5 5 5 5 5 D T K

13 2021 2 An toàn và môi trường lao động 2 30 30 D19X3 41 340 Lê Hữu Tính 5 5 5 5 5 5 T T

14 2021 2 Máy xây dựng 2 30 30 D19X3 41 363 Võ Huy Lâm 5 5 5 5 5 5 T T

15 2021 2 Kỹ thuật thi công 1 3 45 45 D19X3 41 319 Đoàn Huỳnh Thuận 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 5 D T K

16 2021 2 ĐA. Kỹ thuật thi công 1 2 60 60 D19X3 41 319 Đoàn Huỳnh Thuận 7 7 7 7 7 7 7 7 4 T K

17 2021 2 Anh văn 2 3 45 45 D19X3 41 266 Đặng Tường Lê 5 5 5 5 5 5 5 5 5 T K

X

D
XD Tổng giờ,Thi, Xét KQHT 40 850 450 400 D19X3 41 25 25 25 25 40 40 40 40 25 25 25 27 27 27 25 27 18 19 24 24 24 24 24 24 25 25 25 25 25 25 20 22 9

X

D THÔNG TIN LỚP HỌC: D19X3 Khoá: D19; Khu:
X

D
Bậc: Đại học; Buổi:

X

D
Ngành: Kỹ thuật xây dựng;C.Ngành:

X

D

XD Dân dụng và Công nghiệp;

Trang 16



Kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022

KẾ HOẠCH HỌC TẬP NĂM HỌC 2021 - 2022
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TRUNG
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TS LT TH

1 2 3 4 5 6

HỌC KỲ I HỌC KỲ II HỌC KỲ HÈ

8 9 10 11 12

Lớp

Số

SV

(HT)

Mã

GV

Tên

Giảng viên
Tên học phần

Số

TC

Số tiết

K

H
TT

Nam

Hoc

Học

kỳ

1 2021 1 Dự Toán 3 60 30 30 D19X4 42 340 Lê Hữu Tính 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 T K

2 2021 1 Kết cấu nhà bêtông cốt thép 3 45 45 D19X4 42 147 Đỗ Thị Kim Oanh 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 T K

3 2021 1 ĐA. Kết cấu  nhà BTCT 2 60 60 D19X4 42 367 Dương Lê Trường 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 T K

4 2021 1 Kết cấu thép 3 60 30 30 D19X4 42 159 Lê Nguyễn Công Tín 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 T K

5 2021 1 Nền và móng 3 45 45 D19X4 42 387 Trịnh Văn Thao 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 3 3 3 T K

6 2021 1 ĐA. Nền và móng 1 30 30 D19X4 42 387 Trịnh Văn Thao 4 4 4 4 4 5 5 T K

7 2021 1 Thực tập công nhân (XD) (1) 2 160 80 D19X4 42 394 Đỗ Văn Hùng 40 40 T K

7* 2021 1 Thực tập công nhân (XD) (2) 80 D19X4 42 255 Nguyễn Bá Sáu 40 40 T K

8 2021 1 Anh văn 1 3 45 45 D19X4 42 263 Bùi Nguyên Tuân 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 T K

9 2021 2 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 30 30 D19X4 42 379 Nguyễn Thị Thu Trang 5 5 5 5 5 5 T T

10 2021 2 Pháp luật và kinh tế xây dựng 3 45 45 D19X4 42 281 Nguyễn Nguyên Khang 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 5 D T K

11 2021 2 Kết cấu  nhà thép 2 30 30 D19X4 42 367 Dương Lê Trường 5 5 5 5 5 5 T T

12 2021 2 ĐA. Kết cấu nhà thép 1 30 30 D19X4 42 367 Dương Lê Trường 5 5 5 5 5 5 D T K

13 2021 2 An toàn và môi trường lao động 2 30 30 D19X4 42 148 Lương Minh Sang 5 5 5 5 5 5 T T

14 2021 2 Máy xây dựng 2 30 30 D19X4 42 363 Võ Huy Lâm 5 5 5 5 5 5 T T

15 2021 2 Kỹ thuật thi công 1 3 45 45 D19X4 42 162 Đặng Ngọc Tân 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 5 D T K

16 2021 2 ĐA. Kỹ thuật thi công 1 2 60 60 D19X4 42 162 Đặng Ngọc Tân 7 7 7 7 7 7 7 7 4 T K

17 2021 2 Anh văn 2 3 45 45 D19X4 42 263 Bùi Nguyên Tuân 5 5 5 5 5 5 5 5 5 T K

X

D
XD Tổng giờ,Thi, Xét KQHT 40 850 450 400 D19X4 42 25 25 25 25 40 40 40 40 25 25 25 27 27 27 25 27 18 19 24 24 24 24 24 24 25 25 25 25 25 25 20 22 9

X

D THÔNG TIN LỚP HỌC: D19X4 Khoá: D19; Khu:
X

D
Bậc: Đại học; Buổi:

X

D
Ngành: Kỹ thuật xây dựng;C.Ngành:

X

D

XD Dân dụng và Công nghiệp;
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Kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022

KẾ HOẠCH HỌC TẬP NĂM HỌC 2021 - 2022
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TRUNG
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TS LT TH

1 2 3 4 5 6

HỌC KỲ I HỌC KỲ II HỌC KỲ HÈ

8 9 10 11 12

Lớp

Số

SV

(HT)

Mã

GV

Tên

Giảng viên
Tên học phần

Số

TC

Số tiết

K

H
TT

Nam

Hoc

Học

kỳ

1 2021 1 Chuẩn đầu ra NN (AV3/6) D19X6. 35 608 Trung tâm NNTH

2 2021 1 Chuẩn đầu ra CNTT (CCCNTTCB) D19X6. 35 608 Trung tâm NNTH

3 2021 1 Đồ án tốt nghiệp (XD) 10 15t 15t D19X6. 35 479 Nhóm GV XD DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA

X

D
XD Tổng giờ,Thi, Xét KQHT 10 600 600 D19X6. 35 25 25 25 25 40 40 40 40 25 25 25 27 27 27 25 27 18 19 48 48 48 48 48 48 50 50 50 50 50 50 40 44 18

X

D THÔNG TIN LỚP HỌC: D19X6. Khoá: D19LT;Khu:
X

D
Bậc: Đại học.; Buổi:

X

D
Ngành: Kỹ thuật xây dựng;C.Ngành:

X

D

XD Dân dụng và Công nghiệp;
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Kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022

KẾ HOẠCH HỌC TẬP NĂM HỌC 2021 - 2022
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TRUNG

3 5 6 7 8 21 24 25 26 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
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TS LT TH

1 2 3 4 5 6

HỌC KỲ I HỌC KỲ II HỌC KỲ HÈ

8 9 10 11 12

Lớp

Số

SV

(HT)

Mã

GV

Tên

Giảng viên
Tên học phần

Số

TC

Số tiết

K

H
TT

Nam

Hoc

Học

kỳ

1 2021 1 Xác suất thống kê 2 30 30 D20XDK1 19 245 Đào Văn Dương 5 5 5 5 5 5 T

2 2021 1 Sức bền vật liệu 2 2 30 30 D20XDK1 19 296 Phạm Ngọc Tiến 5 5 5 5 5 5 T

3 2021 1 Cơ học kết cấu 1 3 60 30 30 D20XDK1 19 368 Huỳnh Đức Tú 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 2 T K

4 2021 1 Vật liệu xây dựng 2 30 30 D20XDK1 19 403 Lê Văn Đồng 5 5 5 5 5 5 T

5 2021 1 TN Vật liệu xây dựng 1 30 30 D20XDK1 19 403 Lê Văn Đồng 5 5 5 5 5 5 D T K

6 2021 1 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 30 30 D20XDK1 19 231 Lê Thị Mến 5 5 5 5 5 5 T

7 2021 1 Tin học ứng dụng 1 (Autocad) 2 45 15 30 D20XDK1 19 162 Đặng Ngọc Tân 4 4 4 4 4 4 4 8 9 T K

8 2021 1 Anh văn 2 3 45 45 D20XDK1 19 268 Nguyễn Thị Kim Cúc 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 5 D T K

9 2021 1 Giáo dục thể chất 3 1 30 30 D20XDK1 19 246 Lê Văn Đông 4 4 4 4 4 4 4 2 D T K

10 2021 2 Cơ học kết cấu 2 2 30 30 D20XDK1 19 368 Huỳnh Đức Tú 5 5 5 5 5 5 T T

11 2021 2 Tin học ứng dụng 2 (Sap và Etab) 2 60 60 D20XDK1 19 154 Lê Văn Trình 2 2 2 2 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 T T K

12 2021 2 Kiến trúc công trình 2 30 30 D20XDK1 19 223 Dương Thị Thu Thùy 5 5 5 5 5 5 T T

13 2021 2 ĐA. Kiến trúc công trình 1 30 30 D20XDK1 19 223 Dương Thị Thu Thùy 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 T T K

14 2021 2 Kết cấu BTCT 4 75 45 30 D20XDK1 19 133 Nguyễn Phan Duy 2 2 2 2 2 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 9 T T K

15 2021 2 ĐA. Kết cấu BTCT 1 30 30 D20XDK1 19 133 Nguyễn Phan Duy 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 T T K

16 2021 2 Trắc địa 2 30 30 D20XDK1 19 181 Lê Văn Thái 5 5 5 5 5 5 T T

17 2021 2 Thực tập trắc địa 1 1 30 30 D20XDK1 19 181 Lê Văn Thái 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 T T K

18 2021 2 Cấp thoát nước 2 30 30 D20XDK1 19 173 Lê Đức Thường 5 5 5 5 5 5 T T

19 2021 2 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 30 30 D20XDK1 19 309 Lê Sơn Tùng 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 T T K

20 2021 2 Giáo dục thể chất 4 2 60 60 D20XDK1 19 246 Lê Văn Đông 2 2 2 2 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 T T K

X

D
XD Tổng giờ,Thi, Xét KQHT 39 765 405 360 D20XDK1 19 25 25 25 25 25 25 22 22 22 22 22 22 17 20 11 26 26 26 26 26 26 28 28 28 28 28 28 28 28 28 27

X

D THÔNG TIN LỚP HỌC: D20XDK1 Khoá: D20; Khu:
X

D
Bậc: Đại học; Buổi:

X

D
Ngành: Kỹ thuật xây dựng;C.Ngành:

X

D

XD Dân dụng và Công nghiệp;
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Kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022

KẾ HOẠCH HỌC TẬP NĂM HỌC 2021 - 2022
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TRUNG

3 5 6 7 8 21 24 25 26 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
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TS LT TH

1 2 3 4 5 6

HỌC KỲ I HỌC KỲ II HỌC KỲ HÈ

8 9 10 11 12

Lớp

Số

SV

(HT)

Mã

GV

Tên

Giảng viên
Tên học phần

Số

TC

Số tiết

K

H
TT

Nam

Hoc

Học

kỳ

1 2021 1 Xác suất thống kê 2 30 30 D20XDK2 42 245 Đào Văn Dương 5 5 5 5 5 5 T

2 2021 1 Sức bền vật liệu 2 2 30 30 D20XDK2 42 296 Phạm Ngọc Tiến 5 5 5 5 5 5 T

3 2021 1 Cơ học kết cấu 1 3 60 30 30 D20XDK2 42 145 Hà Hoàng Giang 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 2 T K

4 2021 1 Vật liệu xây dựng 2 30 30 D20XDK2 42 160 Lê Văn Trí 5 5 5 5 5 5 T

5 2021 1 TN Vật liệu xây dựng 1 30 30 D20XDK2 42 160 Lê Văn Trí 5 5 5 5 5 5 D T K

6 2021 1 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 30 30 D20XDK2 42 231 Lê Thị Mến 5 5 5 5 5 5 T

7 2021 1 Tin học ứng dụng 1 (Autocad) 2 45 15 30 D20XDK2 42 340 Lê Hữu Tính 4 4 4 4 4 4 4 8 9 T K

8 2021 1 Anh văn 2 3 45 45 D20XDK2 42 271 Hồ Thị Mỹ Linh 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 5 D T K

9 2021 1 Giáo dục thể chất 3 1 30 30 D20XDK2 42 237 Lê Phong Lâm 4 4 4 4 4 4 4 2 D T K

10 2021 2 Cơ học kết cấu 2 2 30 30 D20XDK2 42 164 Đoàn Mộng Xanh 5 5 5 5 5 5 T T

11 2021 2 Tin học ứng dụng 2 (Sap và Etab) 2 60 60 D20XDK2 42 159 Lê Nguyễn Công Tín 2 2 2 2 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 T T K

12 2021 2 Kiến trúc công trình 2 30 30 D20XDK2 42 478 Ngô Đa Đức 5 5 5 5 5 5 T T

13 2021 2 ĐA. Kiến trúc công trình 1 30 30 D20XDK2 42 478 Ngô Đa Đức 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 T T K

14 2021 2 Kết cấu BTCT 4 75 45 30 D20XDK2 42 156 Nguyễn Thành Chung 2 2 2 2 2 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 9 T T K

15 2021 2 ĐA. Kết cấu BTCT 1 30 30 D20XDK2 42 156 Nguyễn Thành Chung 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 T T K

16 2021 2 Trắc địa 2 30 30 D20XDK2 42 182 Huỳnh Tấn Tám 5 5 5 5 5 5 T T

17 2021 2 Thực tập trắc địa 1 1 30 30 D20XDK2 42 182 Huỳnh Tấn Tám 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 T T K

18 2021 2 Cấp thoát nước 2 30 30 D20XDK2 42 173 Lê Đức Thường 5 5 5 5 5 5 T T

19 2021 2 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 30 30 D20XDK2 42 309 Lê Sơn Tùng 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 T T K

20 2021 2 Giáo dục thể chất 4 2 60 60 D20XDK2 42 237 Lê Phong Lâm 2 2 2 2 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 T T K

X

D
XD Tổng giờ,Thi, Xét KQHT 39 765 405 360 D20XDK2 42 25 25 25 25 25 25 22 22 22 22 22 22 17 20 11 26 26 26 26 26 26 28 28 28 28 28 28 28 28 28 27

X

D THÔNG TIN LỚP HỌC: D20XDK2 Khoá: D20; Khu:
X

D
Bậc: Đại học; Buổi:

X

D
Ngành: Kỹ thuật xây dựng;C.Ngành:

X

D

XD Dân dụng và Công nghiệp;
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Kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022

KẾ HOẠCH HỌC TẬP NĂM HỌC 2021 - 2022
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TRUNG

3 5 6 7 8 21 24 25 26 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
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TS LT TH

1 2 3 4 5 6

HỌC KỲ I HỌC KỲ II HỌC KỲ HÈ

8 9 10 11 12

Lớp

Số

SV

(HT)

Mã

GV

Tên

Giảng viên
Tên học phần

Số

TC

Số tiết

K

H
TT

Nam

Hoc

Học

kỳ

1 2021 1 Xác suất thống kê 2 30 30 D20XDK3 38 236 Đoàn Văn Hiệp 5 5 5 5 5 5 T

2 2021 1 Sức bền vật liệu 2 2 30 30 D20XDK3 38 140 Nguyễn Huỳnh Minh Trang 5 5 5 5 5 5 T

3 2021 1 Cơ học kết cấu 1 3 60 30 30 D20XDK3 38 145 Hà Hoàng Giang 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 2 T K

4 2021 1 Vật liệu xây dựng 2 30 30 D20XDK3 38 403 Lê Văn Đồng 5 5 5 5 5 5 T

5 2021 1 TN Vật liệu xây dựng 1 30 30 D20XDK3 38 403 Lê Văn Đồng 5 5 5 5 5 5 D T K

6 2021 1 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 30 30 D20XDK3 38 231 Lê Thị Mến 5 5 5 5 5 5 T

7 2021 1 Tin học ứng dụng 1 (Autocad) 2 45 15 30 D20XDK3 38 225 Võ Huy Dũng 4 4 4 4 4 4 4 8 9 T K

8 2021 1 Anh văn 2 3 45 45 D20XDK3 38 267 Măng Trần Thu Thủy 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 5 D T K

9 2021 1 Giáo dục thể chất 3 1 30 30 D20XDK3 38 239 Lại Văn Học 4 4 4 4 4 4 4 2 D T K

10 2021 2 Cơ học kết cấu 2 2 30 30 D20XDK3 38 164 Đoàn Mộng Xanh 5 5 5 5 5 5 T T

11 2021 2 Tin học ứng dụng 2 (Sap và Etab) 2 60 60 D20XDK3 38 155 Phạm Hoàng Dũng 2 2 2 2 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 T T K

12 2021 2 Kiến trúc công trình 2 30 30 D20XDK3 38 223 Dương Thị Thu Thùy 5 5 5 5 5 5 T T

13 2021 2 ĐA. Kiến trúc công trình 1 30 30 D20XDK3 38 223 Dương Thị Thu Thùy 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 T T K

14 2021 2 Kết cấu BTCT 4 75 45 30 D20XDK3 38 161 Trương Quang Hải 2 2 2 2 2 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 9 T T K

15 2021 2 ĐA. Kết cấu BTCT 1 30 30 D20XDK3 38 161 Trương Quang Hải 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 T T K

16 2021 2 Trắc địa 2 30 30 D20XDK3 38 182 Huỳnh Tấn Tám 5 5 5 5 5 5 T T

17 2021 2 Thực tập trắc địa 1 1 30 30 D20XDK3 38 182 Huỳnh Tấn Tám 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 T T K

18 2021 2 Cấp thoát nước 2 30 30 D20XDK3 38 413 Nguyễn Thị Diễm 5 5 5 5 5 5 T T

19 2021 2 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 30 30 D20XDK3 38 309 Lê Sơn Tùng 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 T T K

20 2021 2 Giáo dục thể chất 4 2 60 60 D20XDK3 38 239 Lại Văn Học 2 2 2 2 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 T T K

X

D
XD Tổng giờ,Thi, Xét KQHT 39 765 405 360 D20XDK3 38 25 25 25 25 25 25 22 22 22 22 22 22 17 20 11 26 26 26 26 26 26 28 28 28 28 28 28 28 28 28 27

X

D THÔNG TIN LỚP HỌC: D20XDK3 Khoá: D20; Khu:
X

D
Bậc: Đại học; Buổi:

X

D
Ngành: Kỹ thuật xây dựng;C.Ngành:

X

D

XD Dân dụng và Công nghiệp;
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Kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022

KẾ HOẠCH HỌC TẬP NĂM HỌC 2021 - 2022
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TRUNG

3 5 6 7 8 21 24 25 26 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
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TS LT TH

1 2 3 4 5 6

HỌC KỲ I HỌC KỲ II HỌC KỲ HÈ

8 9 10 11 12

Lớp

Số

SV

(HT)

Mã

GV

Tên

Giảng viên
Tên học phần

Số

TC

Số tiết

K

H
TT

Nam

Hoc

Học

kỳ

1 2021 1 Xác suất thống kê 2 30 30 D20XDK4 37 236 Đoàn Văn Hiệp 5 5 5 5 5 5 T

2 2021 1 Sức bền vật liệu 2 2 30 30 D20XDK4 37 140 Nguyễn Huỳnh Minh Trang 5 5 5 5 5 5 T

3 2021 1 Cơ học kết cấu 1 3 60 30 30 D20XDK4 37 368 Huỳnh Đức Tú 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 2 T K

4 2021 1 Vật liệu xây dựng 2 30 30 D20XDK4 37 160 Lê Văn Trí 5 5 5 5 5 5 T

5 2021 1 TN Vật liệu xây dựng 1 30 30 D20XDK4 37 160 Lê Văn Trí 5 5 5 5 5 5 D T K

6 2021 1 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 30 30 D20XDK4 37 231 Lê Thị Mến 5 5 5 5 5 5 T

7 2021 1 Tin học ứng dụng 1 (Autocad) 2 45 15 30 D20XDK4 37 399 Trần Thanh Quý 4 4 4 4 4 4 4 8 9 T K

8 2021 1 Anh văn 2 3 45 45 D20XDK4 37 263 Bùi Nguyên Tuân 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 5 D T K

9 2021 1 Giáo dục thể chất 3 1 30 30 D20XDK4 37 241 Nguyễn Văn Minh 4 4 4 4 4 4 4 2 D T K

10 2021 2 Cơ học kết cấu 2 2 30 30 D20XDK4 37 296 Phạm Ngọc Tiến 5 5 5 5 5 5 T T

11 2021 2 Tin học ứng dụng 2 (Sap và Etab) 2 60 60 D20XDK4 37 145 Hà Hoàng Giang 2 2 2 2 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 T T K

12 2021 2 Kiến trúc công trình 2 30 30 D20XDK4 37 400 Võ Hoàng Vũ 5 5 5 5 5 5 T T

13 2021 2 ĐA. Kiến trúc công trình 1 30 30 D20XDK4 37 400 Võ Hoàng Vũ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 T T K

14 2021 2 Kết cấu BTCT 4 75 45 30 D20XDK4 37 135 Trần Văn Sơn 2 2 2 2 2 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 9 T T K

15 2021 2 ĐA. Kết cấu BTCT 1 30 30 D20XDK4 37 135 Trần Văn Sơn 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 T T K

16 2021 2 Trắc địa 2 30 30 D20XDK4 37 181 Lê Văn Thái 5 5 5 5 5 5 T T

17 2021 2 Thực tập trắc địa 1 1 30 30 D20XDK4 37 181 Lê Văn Thái 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 T T K

18 2021 2 Cấp thoát nước 2 30 30 D20XDK4 37 173 Lê Đức Thường 5 5 5 5 5 5 T T

19 2021 2 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 30 30 D20XDK4 37 309 Lê Sơn Tùng 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 T T K

20 2021 2 Giáo dục thể chất 4 2 60 60 D20XDK4 37 241 Nguyễn Văn Minh 2 2 2 2 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 T T K

X

D
XD Tổng giờ,Thi, Xét KQHT 39 765 405 360 D20XDK4 37 25 25 25 25 25 25 22 22 22 22 22 22 17 20 11 26 26 26 26 26 26 28 28 28 28 28 28 28 28 28 27

X

D THÔNG TIN LỚP HỌC: D20XDK4 Khoá: D20; Khu:
X

D
Bậc: Đại học; Buổi:

X

D
Ngành: Kỹ thuật xây dựng;C.Ngành:

X

D

XD Dân dụng và Công nghiệp;
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Kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022

KẾ HOẠCH HỌC TẬP NĂM HỌC 2021 - 2022
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TRUNG
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TS LT TH

1 2 3 4 5 6

HỌC KỲ I HỌC KỲ II HỌC KỲ HÈ

8 9 10 11 12

Lớp

Số

SV

(HT)

Mã

GV

Tên

Giảng viên
Tên học phần

Số

TC

Số tiết

K

H
TT

Nam

Hoc

Học

kỳ

1 2021 1 Xác suất thống kê 2 30 30 D20XDK5 68 236 Đoàn Văn Hiệp 5 5 5 5 5 5 T

2 2021 1 Sức bền vật liệu 2 2 30 30 D20XDK5 68 141 Nguyễn Thành Công 5 5 5 5 5 5 T

3 2021 1 Cơ học kết cấu 1 3 60 30 30 D20XDK5 68 368 Huỳnh Đức Tú 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 2 T K

4 2021 1 Vật liệu xây dựng 2 30 30 D20XDK5 68 403 Lê Văn Đồng 5 5 5 5 5 5 T

5 2021 1 TN Vật liệu xây dựng 1 30 30 D20XDK5 68 403 Lê Văn Đồng 5 5 5 5 5 5 D T K

6 2021 1 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 30 30 D20XDK5 68 231 Lê Thị Mến 5 5 5 5 5 5 T

7 2021 1 Tin học ứng dụng 1 (Autocad) 2 45 15 30 D20XDK5 68 216 Đặng Duy Linh 4 4 4 4 4 4 4 8 9 T K

8 2021 1 Anh văn 2 3 45 45 D20XDK5 68 268 Nguyễn Thị Kim Cúc 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 5 D T K

9 2021 1 Giáo dục thể chất 3 1* 30 30 D20XDK5 68 237 Lê Phong Lâm 4 4 4 4 4 4 4 2 D T K

10 2021 2 Cơ học kết cấu 2 2 30 30 D20XDK5 68 145 Hà Hoàng Giang 5 5 5 5 5 5 T T

11 2021 2 Tin học ứng dụng 2 (Sap và Etab) 2 60 60 D20XDK5 68 421 Nguyễn Hoàng Phúc 2 2 2 2 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 T T K

12 2021 2 Kiến trúc công trình 2 30 30 D20XDK5 68 217 Nguyễn Thị Khánh Trang 5 5 5 5 5 5 T T

13 2021 2 ĐA. Kiến trúc công trình 1 30 30 D20XDK5 68 217 Nguyễn Thị Khánh Trang 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 T T K

14 2021 2 Kết cấu BTCT 4 75 45 30 D20XDK5 68 147 Đỗ Thị Kim Oanh 2 2 2 2 2 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 9 T T K

15 2021 2 ĐA. Kết cấu BTCT 1 30 30 D20XDK5 68 147 Đỗ Thị Kim Oanh 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 T T K

16 2021 2 Trắc địa 2 30 30 D20XDK5 68 182 Huỳnh Tấn Tám 5 5 5 5 5 5 T T

17 2021 2 Thực tập trắc địa 1 1 30 30 D20XDK5 68 182 Huỳnh Tấn Tám 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 T T K

18 2021 2 Cấp thoát nước 2 30 30 D20XDK5 68 413 Nguyễn Thị Diễm 5 5 5 5 5 5 T T

19 2021 2 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 30 30 D20XDK5 68 379 Nguyễn Thị Thu Trang 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 T T K

20 2021 2 Giáo dục thể chất 4 2* 60 60 D20XDK5 68 237 Lê Phong Lâm 2 2 2 2 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 T T K

X

D
XD Tổng giờ,Thi, Xét KQHT 36 765 405 360 D20XDK5 68 25 25 25 25 25 25 22 22 22 22 22 22 17 20 11 26 26 26 26 26 26 28 28 28 28 28 28 28 28 28 27

X

D THÔNG TIN LỚP HỌC: D20XDK5 Khoá: D20; Khu:
X

D
Bậc: Đại học; Buổi:

X

D
Ngành: Kỹ thuật xây dựng;C.Ngành:

X

D

XD Dân dụng và Công nghiệp;
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Kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022

KẾ HOẠCH HỌC TẬP NĂM HỌC 2021 - 2022
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TRUNG
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8 9 10 11 12

Lớp

Số

SV

(HT)

Mã

GV

Tên

Giảng viên
Tên học phần

Số
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Số tiết

K

H
TT

Nam

Hoc

Học

kỳ

1 2021 1 ĐA. Kỹ thuật thi công 2 1 30 30 D20XDK6. 18 169 Lê Đình Vinh 5 5 5 5 5 5 T

Tự chọn  2/18 TC

2 2021 1 Kết cấu BTCT ứng lực trước 2* 30* D20XDK6. 18

3 2021 1 Gia cố và sửa chữa kết cấu BTCT 2* 30* D20XDK6. 18

4 2021 1 Công trình trên nền đất yếu 2 30 30 D20XDK6. 18 384 Nguyễn Thanh Danh 5 5 5 5 5 5 T

5 2021 1 Nền móng trong điều kiện đặc biệt 2* 30* D20XDK6. 18

6 2021 1 Kết cấu BTCT đặc biệt 2* 30* D20XDK6. 18

7 2021 1 Thi công nhà nhiều tầng 2* 30* D20XDK6. 18

8 2021 1 Thi công công trình ngầm 2* 30* D20XDK6. 18

9 2021 1 TK  biện pháp thi công hố móng sâu2* 30* D20XDK6. 18

10 2021 1 Tin học ứng dụng 4 (BIM-XD-KC) 2* 15* 30* D20XDK6. 18

11 2021 1 ĐA. Tổ chức thi công 2 60 60 D20XDK6. 18 134 Ngô Ngọc Cường 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 T T K D D D

12 2021 1 Chuyên đề tốt nghiệp (KS_XDDD&CN)2 45 15 30 D20XDK6. 18 132 Huỳnh Quốc Hùng 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 2 T T K D D D

Tự chọn  6/18 TC

13 2021 1 Kết cấu nhà BTCT nhiều tầng 2 30 30 D20XDK6. 18 405 Phạm Trí Quang 5 5 5 5 5 5 T

14 2021 1 Nguyên lý quy hoạch đô thị 2* 30* D20XDK6. 18

15 2021 1 TT CTR chịu T.trọng Đ.đất 2 30 30 D20XDK6. 18 149 Nguyễn Bá Toàn 5 5 5 5 5 5 T T K D D D

16 2021 1 Kết cấu công trình thép đặc biệt 2* 30* D20XDK6. 18

17 2021 1 Quản lý chất lượng công trình 2* 30* D20XDK6. 18

18 2021 1 Quản lý dự án XD 2* 30* D20XDK6. 18

19 2021 1 Hệ thống kỹ thuật trong công trình 2* 30* D20XDK6. 18

20 2021 1 Tin học ứng dụng 5 (BIM-XD-TC) 2* 15* 30* D20XDK6. 18

21 2021 1 Đấu thầu và thanh quyết toán CTR 2 45 15 30 D20XDK6. 18 137 Ngô Đình Châu 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 2 T T K D D D

22 2021 2 Đồ án tốt nghiệp (XD) 10 15T 15T D20XDK6. 18 479 Nhóm GV XD DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA

23 2021 2 Chuẩn đầu ra NN (AV3/6) D20XDK6. 18 608 Trung tâm NNTH

24 2021 2 Chuẩn đầu ra CNTT (CCCNTTCB) D20XDK6. 18 608 Trung tâm NNTH

X

D
XD Tổng giờ,Thi, Xét KQHT 23 270 120 150 D20XDK6. 18 26 26 26 26 26 26 20 20 20 20 20 14

X

D THÔNG TIN LỚP HỌC: D20XDK6. Khoá: D20LT;Khu:
X

D
Bậc: Đại học; Buổi:

X

D
Ngành: Kỹ thuật xây dựng;C.Ngành:

X

D

XD Dân dụng và Công nghiệp;
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Kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022

KẾ HOẠCH HỌC TẬP NĂM HỌC 2021 - 2022
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TRUNG
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1 2 3 4 5 6

HỌC KỲ I HỌC KỲ II HỌC KỲ HÈ

8 9 10 11 12

Lớp

Số

SV

(HT)

Mã

GV

Tên

Giảng viên
Tên học phần

Số

TC

Số tiết

K

H
TT

Nam

Hoc

Học

kỳ

1 2021 1 Giải tích 1 2 30 30 D21XDK1 40 245 Đào Văn Dương 5 5 5 5 5 5 T

2 2021 1 Cơ học cơ sở 3 60 30 30 D21XDK1 40 155 Phạm Hoàng Dũng 2 2 2 2 2 2 8 8 8 8 8 8 T T K

3 2021 1 Hình họa và Vẽ kỹ thuật 3 45 45 D21XDK1 40 219 Ngô Minh Tân 2 2 2 2 2 2 5 5 5 6 6 6 T T K

4 2021 1 Giáo dục thể chất 1 1* 30 30 D21XDK1 40 241 Nguyễn Văn Minh 5 5 5 5 5 5 T

5 2021 1 Vật lý đại cương 3 45 45 D21XDK1 40 345 Nguyễn Bá Phi 5 5 5 5 5 5 2 2 2 3 3 3 T T K

6 2021 1 Tin học đại cương 2 45 15 30 D21XDK1 40 262 Nguyễn Lê Tín 2 2 2 2 2 2 6 6 6 5 5 5 T T K

7 2021 1 Đại số tuyến tính 2 30 30 D21XDK1 40 248 Ngô Thị Hồng 5 5 5 5 5 5 T

8 2021 1 Triết học Mác - Lênin 3 45 45 D21XDK1 40 229 Nguyễn Thành Đạo 2 2 2 2 2 2 6 6 6 5 5 5 T T K

9 2021 2 Giải tích 2 2 30 30 D21XDK1 40 236 Đoàn Văn Hiệp 5 5 5 5 5 5 T T

10 2021 2 Sức bền vật liệu 1 3 60 30 30 D21XDK1 40 141 Nguyễn Thành Công 2 2 2 2 2 2 6 6 6 6 6 6 6 6 D T T T K

11 2021 2 Điện kỹ thuật 2 30 30 D21XDK1 40 300 Phạm Đức Khính 4 4 4 4 4 4 4 2 D T T T K

12 2021 2 Cấu tạo kiến trúc 3 60 30 30 D21XDK1 40 216 Đặng Duy Linh 2 2 2 2 2 2 6 6 6 6 6 6 6 6 D T T T K

13 2021 2 Anh văn 1 3 45 45 D21XDK1 40 268 Nguyễn Thị Kim Cúc 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 5 D T T T K

14 2021 2 Giáo dục thể chất 2 1* 30 30 D21XDK1 40 241 Nguyễn Văn Minh 5 5 5 5 5 5 T T

15 2021 2 Giáo dục QP-AN 1 3* 455 37 8 D21XDK1 40 621 (TG) Quốc phòng H

16 2021 2 Giáo dục QP-AN 2 2* 30 22 8 D21XDK1 40 621 (TG) Quốc phòng H

17 2021 2 Giáo dục QP-AN 3 2* 30 14 16 D21XDK1 40 621 (TG) Quốc phòng H

18 2021 2 Giáo dục QP-AN 4 2* 60 4 56 D21XDK1 40 621 (TG) Quốc phòng H

19 2021 2 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 30 30 D21XDK1 40 233 Võ Xuân Hội 5 5 5 5 5 5 T T

20 2021 2 Pháp luật đại cương 2 30 30 D21XDK1 40 542 (TG) Khoa LLCT 5 5 5 5 5 5 T T

X

D
XD Tổng giờ,Thi, Xét KQHT 35 1220 542 268 D21XDK1 40 28 28 28 28 28 28 27 27 27 27 27 27 26 26 26 26 26 26 20 20 20 20 20 20 20 19

X

D THÔNG TIN LỚP HỌC: D21XDK1 Khoá: D21; Khu:
X

D
Bậc: Đại học; Buổi:

X

D
Ngành: Kỹ thuật xây dựng;C.Ngành:

X

D

XD Dân dụng và Công nghiệp;
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Kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022

KẾ HOẠCH HỌC TẬP NĂM HỌC 2021 - 2022
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TRUNG
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HỌC KỲ I HỌC KỲ II HỌC KỲ HÈ

8 9 10 11 12

Lớp

Số

SV

(HT)

Mã

GV

Tên

Giảng viên
Tên học phần

Số

TC

Số tiết

K

H
TT

Nam

Hoc

Học

kỳ

1 2021 1 Giải tích 1 2 30 30 D21XDK2 40 236 Đoàn Văn Hiệp 5 5 5 5 5 5 T

2 2021 1 Cơ học cơ sở 3 60 30 30 D21XDK2 40 155 Phạm Hoàng Dũng 2 2 2 2 2 2 8 8 8 8 8 8 T T K

3 2021 1 Hình họa và Vẽ kỹ thuật 3 45 45 D21XDK2 40 399 Trần Thanh Quý 2 2 2 2 2 2 5 5 5 6 6 6 T T K

4 2021 1 Giáo dục thể chất 1 1* 30 30 D21XDK2 40 246 Lê Văn Đông 5 5 5 5 5 5 T

5 2021 1 Vật lý đại cương 3 45 45 D21XDK2 40 235 Dương Văn Danh 5 5 5 5 5 5 2 2 2 3 3 3 T T K

6 2021 1 Tin học đại cương 2 45 15 30 D21XDK2 40 587 Nguyễn Xuân Hậu 2 2 2 2 2 2 6 6 6 5 5 5 T T K

7 2021 1 Đại số tuyến tính 2 30 30 D21XDK2 40 244 Lê Thị Loan 5 5 5 5 5 5 T

8 2021 1 Triết học Mác - Lênin 3 45 45 D21XDK2 40 229 Nguyễn Thành Đạo 2 2 2 2 2 2 6 6 6 5 5 5 T T K

9 2021 2 Giải tích 2 2 30 30 D21XDK2 40 245 Đào Văn Dương 5 5 5 5 5 5 T T

10 2021 2 Sức bền vật liệu 1 3 60 30 30 D21XDK2 40 421 Nguyễn Hoàng Phúc 2 2 2 2 2 2 6 6 6 6 6 6 6 6 D T T T K

11 2021 2 Điện kỹ thuật 2 30 30 D21XDK2 40 310 Lê Văn Khôi 4 4 4 4 4 4 4 2 D T T T K

12 2021 2 Cấu tạo kiến trúc 3 60 30 30 D21XDK2 40 399 Trần Thanh Quý 2 2 2 2 2 2 6 6 6 6 6 6 6 6 D T T T K

13 2021 2 Anh văn 1 3 45 45 D21XDK2 40 271 Hồ Thị Mỹ Linh 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 5 D T T T K

14 2021 2 Giáo dục thể chất 2 1* 30 30 D21XDK2 40 246 Lê Văn Đông 5 5 5 5 5 5 T T

15 2021 2 Giáo dục QP-AN 1 3* 45 37 8 D21XDK2 40 621 (TG) Quốc phòng H

16 2021 2 Giáo dục QP-AN 2 2* 30 22 8 D21XDK2 40 621 (TG) Quốc phòng H

17 2021 2 Giáo dục QP-AN 3 2* 30 14 16 D21XDK2 40 621 (TG) Quốc phòng H

18 2021 2 Giáo dục QP-AN 4 2* 60 4 56 D21XDK2 40 621 (TG) Quốc phòng H

19 2021 2 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 30 30 D21XDK2 40 233 Võ Xuân Hội 5 5 5 5 5 5 T T

20 2021 2 Pháp luật đại cương 2 30 30 D21XDK2 40 542 (TG) Khoa LLCT 5 5 5 5 5 5 T T

X

D
XD Tổng giờ,Thi, Xét KQHT 35 810 542 268 D21XDK2 40 28 28 28 28 28 28 27 27 27 27 27 27 26 26 26 26 26 26 20 20 20 20 20 20 20 19

X

D THÔNG TIN LỚP HỌC: D21XDK2 Khoá: D21; Khu:
X

D
Bậc: Đại học; Buổi:

X

D
Ngành: Kỹ thuật xây dựng;C.Ngành:

X

D

XD Dân dụng và Công nghiệp;
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Kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022

KẾ HOẠCH HỌC TẬP NĂM HỌC 2021 - 2022
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TRUNG
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1 2 3 4 5 6

HỌC KỲ I HỌC KỲ II HỌC KỲ HÈ

8 9 10 11 12

Lớp

Số

SV

(HT)

Mã

GV

Tên

Giảng viên
Tên học phần

Số

TC

Số tiết

K

H
TT

Nam

Hoc

Học

kỳ

1 2021 1 Giải tích 1 2 30 30 D21XDK3 40 244 Lê Thị Loan 5 5 5 5 5 5 T

2 2021 1 Cơ học cơ sở 3 60 30 30 D21XDK3 40 407 Lê Hoàng Vũ 2 2 2 2 2 2 8 8 8 8 8 8 T T K

3 2021 1 Hình họa và Vẽ kỹ thuật 3 45 45 D21XDK3 40 396 Trần Trọng Thức 2 2 2 2 2 2 5 5 5 6 6 6 T T K

4 2021 1 Giáo dục thể chất 1 1* 30 30 D21XDK3 40 239 Lại Văn Học 5 5 5 5 5 5 T

5 2021 1 Vật lý đại cương 3 45 45 D21XDK3 40 345 Nguyễn Bá Phi 5 5 5 5 5 5 2 2 2 3 3 3 T T K

6 2021 1 Tin học đại cương 2 45 15 30 D21XDK3 40 264 Trần Thái Sơn 2 2 2 2 2 2 6 6 6 5 5 5 T T K

7 2021 1 Đại số tuyến tính 2 30 30 D21XDK3 40 248 Ngô Thị Hồng 5 5 5 5 5 5 T

8 2021 1 Triết học Mác - Lênin 3 45 45 D21XDK3 40 230 Nguyễn Tấn Dũng 2 2 2 2 2 2 6 6 6 5 5 5 T T K

9 2021 2 Giải tích 2 2 30 30 D21XDK3 40 244 Lê Thị Loan 5 5 5 5 5 5 T T

10 2021 2 Sức bền vật liệu 1 3 60 30 30 D21XDK3 40 141 Nguyễn Thành Công 2 2 2 2 2 2 6 6 6 6 6 6 6 6 D T T T K

11 2021 2 Điện kỹ thuật 2 30 30 D21XDK3 40 299 Nguyễn Hữu Toàn 4 4 4 4 4 4 4 2 D T T T K

12 2021 2 Cấu tạo kiến trúc 3 60 30 30 D21XDK3 40 213 Trần Văn Hiến 2 2 2 2 2 2 6 6 6 6 6 6 6 6 D T T T K

13 2021 2 Anh văn 1 3 45 45 D21XDK3 40 267 Măng Trần Thu Thủy 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 5 D T T T K

14 2021 2 Giáo dục thể chất 2 1* 30 30 D21XDK3 40 239 Lại Văn Học 5 5 5 5 5 5 T T

15 2021 2 Giáo dục QP-AN 1 3* 45 37 8 D21XDK3 40 621 (TG) Quốc phòng H

16 2021 2 Giáo dục QP-AN 2 2* 30 22 8 D21XDK3 40 621 (TG) Quốc phòng H

17 2021 2 Giáo dục QP-AN 3 2* 30 14 16 D21XDK3 40 621 (TG) Quốc phòng H

18 2021 2 Giáo dục QP-AN 4 2* 60 4 56 D21XDK3 40 621 (TG) Quốc phòng H

19 2021 2 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 30 30 D21XDK3 40 233 Võ Xuân Hội 5 5 5 5 5 5 T T

20 2021 2 Pháp luật đại cương 2 30 30 D21XDK3 40 542 (TG) Khoa LLCT 5 5 5 5 5 5 T T

X

D
XD Tổng giờ,Thi, Xét KQHT 35 810 542 268 D21XDK3 40 28 28 28 28 28 28 27 27 27 27 27 27 26 26 26 26 26 26 20 20 20 20 20 20 20 19

X

D THÔNG TIN LỚP HỌC: D21XDK3 Khoá: D21; Khu:
X

D
Bậc: Đại học; Buổi:

X

D
Ngành: Kỹ thuật xây dựng;C.Ngành:

X

D

XD Dân dụng và Công nghiệp;
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Kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022

KẾ HOẠCH HỌC TẬP NĂM HỌC 2021 - 2022
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TRUNG
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1 2 3 4 5 6

HỌC KỲ I HỌC KỲ II HỌC KỲ HÈ

8 9 10 11 12

Lớp

Số

SV

(HT)

Mã

GV

Tên

Giảng viên
Tên học phần

Số

TC

Số tiết

K

H
TT

Nam

Hoc

Học

kỳ

1 2021 1 Giải tích 1 2 30 30 D21XDK4 40 248 Ngô Thị Hồng 5 5 5 5 5 5 T

2 2021 1 Cơ học cơ sở 3 60 30 30 D21XDK4 40 407 Lê Hoàng Vũ 2 2 2 2 2 2 8 8 8 8 8 8 T T K

3 2021 1 Hình họa và Vẽ kỹ thuật 3 45 45 D21XDK4 40 478 Ngô Đa Đức 2 2 2 2 2 2 5 5 5 6 6 6 T T K

4 2021 1 Giáo dục thể chất 1 1* 30 30 D21XDK4 40 241 Nguyễn Văn Minh 5 5 5 5 5 5 T

5 2021 1 Vật lý đại cương 3 45 45 D21XDK4 40 242 Hồ Thị Thân 5 5 5 5 5 5 2 2 2 3 3 3 T T K

6 2021 1 Tin học đại cương 2 45 15 30 D21XDK4 40 325 Nguyễn Công Bằng 2 2 2 2 2 2 6 6 6 5 5 5 T T K

7 2021 1 Đại số tuyến tính 2 30 30 D21XDK4 40 244 Lê Thị Loan 5 5 5 5 5 5 T

8 2021 1 Triết học Mác - Lênin 3 45 45 D21XDK4 40 230 Nguyễn Tấn Dũng 2 2 2 2 2 2 6 6 6 5 5 5 T T K

9 2021 2 Giải tích 2 2 30 30 D21XDK4 40 248 Ngô Thị Hồng 5 5 5 5 5 5 T T

10 2021 2 Sức bền vật liệu 1 3 60 30 30 D21XDK4 40 141 Nguyễn Thành Công 2 2 2 2 2 2 6 6 6 6 6 6 6 6 D T T T K

11 2021 2 Điện kỹ thuật 2 30 30 D21XDK4 40 329 Nguyễn Văn Tường 4 4 4 4 4 4 4 2 D T T T K

12 2021 2 Cấu tạo kiến trúc 3 60 30 30 D21XDK4 40 225 Võ Huy Dũng 2 2 2 2 2 2 6 6 6 6 6 6 6 6 D T T T K

13 2021 2 Anh văn 1 3 45 45 D21XDK4 40 263 Bùi Nguyên Tuân 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 5 D T T T K

14 2021 2 Giáo dục thể chất 2 1* 30 30 D21XDK4 40 241 Nguyễn Văn Minh 5 5 5 5 5 5 T T

15 2021 2 Giáo dục QP-AN 1 3* 45 37 8 D21XDK4 40 621 (TG) Quốc phòng H

16 2021 2 Giáo dục QP-AN 2 2* 30 22 8 D21XDK4 40 621 (TG) Quốc phòng H

17 2021 2 Giáo dục QP-AN 3 2* 30 14 16 D21XDK4 40 621 (TG) Quốc phòng H

18 2021 2 Giáo dục QP-AN 4 2* 60 4 56 D21XDK4 40 621 (TG) Quốc phòng H

19 2021 2 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 30 30 D21XDK4 40 233 Võ Xuân Hội 5 5 5 5 5 5 T T

20 2021 2 Pháp luật đại cương 2 30 30 D21XDK4 40 542 (TG) Khoa LLCT 5 5 5 5 5 5 T T

X

D
XD Tổng giờ,Thi, Xét KQHT 35 810 542 268 D21XDK4 40 28 28 28 28 28 28 27 27 27 27 27 27 26 26 26 26 26 26 20 20 20 20 20 20 20 19

X

D THÔNG TIN LỚP HỌC: D21XDK4 Khoá: D21; Khu:
X

D
Bậc: Đại học; Buổi:

X

D
Ngành: Kỹ thuật xây dựng;C.Ngành:

X

D

XD Dân dụng và Công nghiệp;
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Kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022

KẾ HOẠCH HỌC TẬP NĂM HỌC 2021 - 2022
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TRUNG
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TS LT TH

1 2 3 4 5 6

HỌC KỲ I HỌC KỲ II HỌC KỲ HÈ

8 9 10 11 12

Lớp

Số

SV

(HT)

Mã

GV

Tên

Giảng viên
Tên học phần

Số

TC

Số tiết

K

H
TT

Nam

Hoc

Học

kỳ

1 2021 1 Đại số tuyến tính 2 30 30 D21XDK5 40 248 Ngô Thị Hồng 5 5 5 5 5 5 T

2 2021 1 Xác suất thống kê 2 30 30 D21XDK5 40 245 Đào Văn Dương 5 5 5 5 5 5 T

3 2021 1 Sức bền vật liệu 2 2 30 30 D21XDK5 40 421 Nguyễn Hoàng Phúc 5 5 5 5 5 5 T

4 2021 1 Cơ học kết cấu 2 2 30 30 D21XDK5 40 145 Hà Hoàng Giang 5 5 5 5 5 5 T T K

5 2021 1 Tin học ứng dụng 2 (Sap và Etab) 2 60 60 D21XDK5 40 366 Ngô Duy Tiến 2 2 2 2 2 2 8 8 8 8 8 8 T T K

6 2021 1 Giáo dục thể chất 4 2* 60 60 D21XDK5 40 237 Lê Phong Lâm 2 2 2 2 2 2 8 8 8 8 8 8 T T K

7 2021 1 Kết cấu nhà bêtông cốt thép 3 45 45 D21XDK5 40 132 Huỳnh Quốc Hùng 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 T T K

8 2021 1 ĐA. Kết cấu  nhà BTCT 2 60 60 D21XDK5 40 132 Huỳnh Quốc Hùng 2 2 2 2 2 2 8 8 8 8 8 8 T T K

9 2021 1 ĐA. Kết cấu BTCT 1 30 30 D21XDK5 40 405 Phạm Trí Quang 5 5 5 5 5 5 T

10 2021 2 Kết cấu  nhà thép 3 45 45 D21XDK5 40 154 Lê Văn Trình 5 5 5 5 5 5 5 5 5 T

11 2021 2 ĐA. Kết cấu nhà thép 1 30 30 D21XDK5 40 154 Lê Văn Trình 5 5 5 5 5 5 D T T T K

12 2021 2 ĐA. Nền và móng 1 30 30 D21XDK5 40 387 Trịnh Văn Thao 4 4 4 4 4 4 4 2 T

13 2021 2 ĐA. Kỹ thuật thi công 1 2 60 60 D21XDK5 40 134 Ngô Ngọc Cường 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 D T T T K

14 2021 2 Anh văn CN (KTH) 2 30 30 D21XDK5 40 268 Nguyễn Thị Kim Cúc 4 4 4 4 4 4 4 2 T

15 2021 2 Động lực học công trình 2 30 30 D21XDK5 40 155 Phạm Hoàng Dũng 4 4 4 4 4 4 4 2 T

16 2021 2 Tin học ứng dụng 3 (Ms Project) 2 45 15 30 D21XDK5 40 340 Lê Hữu Tính 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 D T T T K

X

D
XD Tổng giờ,Thi, Xét KQHT 29 645 285 360 D21XDK5 40 31 31 31 31 31 31 32 32 32 32 32 29 24 24 24 24 24 24 20 15 5 15 15 15 15 15 11

X

D THÔNG TIN LỚP HỌC: D21XDK5 Khoá: D21; Khu:
X

D
Bậc: Đại học; Buổi:

X

D
Ngành: Kỹ thuật xây dựng;C.Ngành:

X

D

XD Dân dụng và Công nghiệp;
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Kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022

KẾ HOẠCH HỌC TẬP NĂM HỌC 2021 - 2022
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TRUNG
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TS LT TH
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HỌC KỲ I HỌC KỲ II HỌC KỲ HÈ

8 9 10 11 12

Lớp

Số

SV

(HT)

Mã

GV

Tên

Giảng viên
Tên học phần

Số

TC

Số tiết

K

H
TT

Nam

Hoc

Học

kỳ

X

D
KHOA CẦU ĐƯỜNG

1 2021 1 Thi công cầu 2 2 30 30 D17CD 41 375 Phạm Trung Nguyên 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 T T K

2 2021 1 ĐA. Thi công cầu 1 30 30 D17CD 41 375 Phạm Trung Nguyên 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 2021 1 Tham quan công trình (CD) 1 1T 1T D17CD 41 487 Nhóm GV CD TQ

4 2021 1 Thực tập cuối khóa (CD) 2 8T 8T D17CD 41 487 Nhóm GV CD TT TT TT TT TT TT TT TT

Tự chọn  8/20 TC

5 2021 1 Đường đô thị 2 30 30 D17CD 41 391 Nguyễn Sỹ Vinh 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 T T K

6 2021 1 Ô.định mái dốc &tường chắn 2 30 30 D17CD 41 376 Nguyễn Đắc Thông 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 T T K

7 2021 1 Bảo dưỡng sửa chữa đường 2* 30* D17CD 41

8 2021 1 Chuyên đề Đường 1 15 15 D17CD 41 382 Nguyễn Thanh Vũ 3 3 3 3 3 T T K

9 2021 1 Chuyên đề Cầu 1 15 15 D17CD 41 274 Nguyễn Kim Cường 3 3 3 3 3 T T K

10 2021 1 Q.hoạch GT & M.lưới Đường 2* 30* D17CD 41

11 2021 1 Đường sân bay 2* 30* D17CD 41

12 2021 1 CTR ngầm giao thông đô thị 2* 30* D17CD 41

13 2021 1 Công trình trên nền đất yếu 2* 30* D17CD 41

14 2021 1 Kinh tế xây dựng 1 2* 30* D17CD 41

15 2021 1 Sửa chữa & Tăng cường Cầu 2 30 30 D17CD 41 415 Phan Minh Dũng 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 T T K

16 2021 2 Đồ án tốt nghiệp (CĐ) 10 15T 15T D17CD 41 487 Nhóm GV CD D K DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA

17 2021 2 Chuẩn đầu ra NN (AV3/6) 3 90 90 D17CD 41 608 Trung tâm NNTH

X

D
K.CD Tổng giờ,Thi, Xét KQHT 27 270 150 120 D17CD 41 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

X

D THÔNG TIN LỚP HỌC: D17CD Khoá: D17; Khu:
X

D
Bậc: Đại học; Buổi:

X

D
Ngành: Kỹ thuật XD công trình giao thông;C.Ngành:

X

D

Xây dựng cầu đường;
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Kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022

KẾ HOẠCH HỌC TẬP NĂM HỌC 2021 - 2022
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TRUNG
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TT

Nam
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1 2021 1 Dự toán 2 45 15 30 D18CD1 23 272 Đinh Văn Vinh 2 2 2 2 2 2 T T 5 5 5 5 5 5 3 T K

2 2021 1 Pháp luật và kinh tế xây dựng 3 45 45 D18CD1 23 371 Võ Lê Duy Khánh 2 2 2 2 2 2 T T 5 5 5 5 5 5 3 T K

3 2021 1 Thi công đường 2 2 30 30 D18CD1 23 275 Lương Thị Bích 5 5 5 5 5 5 T T

4 2021 1 Thí nghiệm Đường 1 30 30 D18CD1 23 278 Đặng Quốc Việt 5 5 5 5 5 5 T T

5 2021 1 Hầm giao thông 3 60 30 30 D18CD1 23 376 Nguyễn Đắc Thông 3 3 3 3 3 3 T T 6 6 6 6 6 6 6 T K

6 2021 1 Tổ chức thi công (1) 2 30 15 D18CD1 23 274 Nguyễn Kim Cường 5 5 5 T T

6* 2021 1 Tổ chức thi công (2) 2 15 D18CD1 23 382 Nguyễn Thanh Vũ 5 5 5 T T

7 2021 1 Thi công cầu 2 2 30 30 D18CD1 23 277 Vũ Quang Thuận 5 5 5 5 5 5 T T

8 2021 1 TN Kiểm định cầu 1 30 30 D18CD1 23 376 Nguyễn Đắc Thông 5 5 5 5 5 5 T K

9 2021 1 Tham quan công trình (CD) 1 40 40 D18CD1 23 487 Nhóm GV CD TQ

10 2021 2 Đấu thầu và thanh quyết toán CTR 2 45 15 30 D18CD1 23 137 Ngô Đình Châu 5 5 5 5 5 5 5 5 5 T T T K

11 2021 2 ĐA. Thi công đường 1 30 30 D18CD1 23 382 Nguyễn Thanh Vũ 3 3 3 3 3 3 4 4 4 T T T K

12 2021 2 ĐA. Thi công cầu 1 30 30 D18CD1 23 277 Vũ Quang Thuận 3 3 3 3 3 3 4 4 4 T T T K

13 2021 2 Đường sắt 2 30 30 D18CD1 23 391 Nguyễn Sỹ Vinh 4 4 4 3 3 3 3 3 3 T T T K

14 2021 2 An toàn và môi trường lao động 2 30 30 D18CD1 23 148 Lương Minh Sang 4 4 4 3 3 3 3 3 3 T T T K

Tự chọn  10/20 TC

15 2021 2 Q.hoạch GT & M.lưới Đường 2* 30* D18CD1 23

16 2021 2 Đường đô thị 2 30 30 D18CD1 23 391 Nguyễn Sỹ Vinh 3 3 3 4 4 4 3 3 3 T T T K

17 2021 2 Đường sân bay 2* 30* D18CD1 23

18 2021 2 CTR ngầm giao thông đô thị 2* 30* D18CD1 23

19 2021 2 Ô.định mái dốc &tường chắn 2* 30* D18CD1 23

20 2021 2 Công trình trên nền đất yếu 2* 30* D18CD1 23

21 2021 2 Bảo dưỡng sửa chữa đường 2 30 30 D18CD1 23 382 Nguyễn Thanh Vũ 3 3 3 4 4 4 3 3 3 T T T K

22 2021 2 Sửa chữa & Tăng cường Cầu 2 30 30 D18CD1 23 274 Nguyễn Kim Cường 4 4 4 3 3 3 3 3 3 T T T K

23 2021 2 Chuyên đề Đường 2 30 30 D18CD1 23 391 Nguyễn Sỹ Vinh 5 5 5 5 5 5 T T T K

24 2021 2 Chuyên đề Cầu 2 30 30 D18CD1 23 381 Cao Thanh Chương 3 3 3 3 3 3 4 4 4 T T T K

25 2021 2 Thực tập cuối khóa (CD) 2 8T 8T D18CD1 23 487 Nhóm GV CD K TT TT TT TT TT TT TT TT

X

D
K.CD Tổng giờ,Thi, Xét KQHT 39 655 375 280 D18CD1 23 27 27 27 27 27 27 21 21 21 21 21 21 12 37 37 37 36 36 36 32 32 32

X

D THÔNG TIN LỚP HỌC: D18CD1 Khoá: D18; Khu:
X

D
Bậc: Đại học; Buổi:

X

D
Ngành: Kỹ thuật XD công trình giao thông;C.Ngành:

X

D

Xây dựng cầu đường;
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Kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022

KẾ HOẠCH HỌC TẬP NĂM HỌC 2021 - 2022
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TRUNG
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SV
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Giảng viên
Tên học phần
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H
TT

Nam

Hoc

Học

kỳ

1 2021 1 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 30 30 D19CD1 14 309 Lê Sơn Tùng 5 5 5 5 5 5 D T

2 2021 1 Mố trụ cầu 2 30 30 D19CD1 14 381 Cao Thanh Chương 5 5 5 5 5 5 D T

3 2021 1 Tổng luận cầu 2 45 15 30 D19CD1 14 410 Nguyễn Ngọc Lượng 2 2 2 2 2 2 5 5 5 5 5 5 3 T T K

4 2021 1 Thiết kế cầu BTCT1 2 30 30 D19CD1 14 381 Cao Thanh Chương 5 5 5 5 5 5 D T

5 2021 1 Thiết kế cầu thép 3 45 45 D19CD1 14 277 Vũ Quang Thuận 6 6 6 6 6 6 9 T

6 2021 1 ĐA.Thiết kế cầu thép 1 30 30 D19CD1 14 277 Vũ Quang Thuận 5 5 5 5 5 5 T T K

7 2021 1 Thiết kế đường 1 3 45 45 D19CD1 14 273 Lê Đức Quân 2 2 2 2 2 2 5 5 5 5 5 5 3 T T K

8 2021 1 Tin học ƯD Cầu 1 30 30 D19CD1 14 410 Nguyễn Ngọc Lượng 5 5 5 5 5 5 T T K

9 2021 1 Anh văn 1 3 45 45 D19CD1 14 268 Nguyễn Thị Kim Cúc 2 2 2 2 2 2 5 5 5 5 5 5 3 T T K

10 2021 2 Thiết kế đường 2 2 30 30 D19CD1 14 273 Lê Đức Quân 5 5 5 5 5 5 D T T

11 2021 2 ĐA.Thiết kế đường 2 60 30 D19CD1 14 391 Nguyễn Sỹ Vinh 10 10 10 T K

11* 2021 2 ĐA.Thiết kế đường 30 D19CD1 14 273 Lê Đức Quân 10 10 10 T K

12 2021 2 Thi công đường 1 2 30 30 D19CD1 14 275 Lương Thị Bích 5 5 5 5 5 5 D T T

13 2021 2 Anh văn CN (GT) 2 30 30 D19CD1 14 266 Đặng Tường Lê 5 5 5 5 5 5 T K

14 2021 2 Thiết kế cầu BTCT2 2 30 30 D19CD1 14 274 Nguyễn Kim Cường 5 5 5 5 5 5 D T T

15 2021 2 ĐA. Thiết kế cầu BTCT 2 60 60 D19CD1 14 381 Cao Thanh Chương 2 2 2 2 2 2 9 9 9 9 9 3 T K

16 2021 2 Thi công cầu 1 2 30 30 D19CD1 14 277 Vũ Quang Thuận 5 5 5 5 5 5 D T T

17 2021 2 Tin học ƯD Đường 1 30 30 D19CD1 14 382 Nguyễn Thanh Vũ 5 5 5 5 5 5 D T T T K

18 2021 2 Thực tập công nhân (CĐ) (1) 2 80 80 D19CD1 14 255 Nguyễn Bá Sáu 40 40

18* 2021 2 Thực tập công nhân (CĐ) (2) 80 80 D19CD1 14 259 Trần Văn Một 40 40

19 2021 2 Anh văn 2 3 45 45 D19CD1 14 263 Bùi Nguyên Tuân 7 7 7 7 7 7 3 D T K

X

D
K.CD Tổng giờ,Thi, Xét KQHT 39 835 435 400 D19CD1 14 27 27 27 27 27 27 9 25 25 25 25 25 25 9 34 34 34 34 34 34 3 40 40 40 40 24 24 24 24 24 18

X

D THÔNG TIN LỚP HỌC: D19CD1 Khoá: D19; Khu:
X

D
Bậc: Đại học; Buổi:

X

D
Ngành: Kỹ thuật XD công trình giao thông;C.Ngành:

X

D

Xây dựng cầu đường;

Trang 32



Kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022

KẾ HOẠCH HỌC TẬP NĂM HỌC 2021 - 2022
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TRUNG
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TS LT TH

1 2 3 4 5 6

HỌC KỲ I HỌC KỲ II HỌC KỲ HÈ

8 9 10 11 12

Lớp

Số

SV

(HT)

Mã

GV

Tên

Giảng viên
Tên học phần

Số

TC

Số tiết

K

H
TT

Nam

Hoc

Học

kỳ

1 2021 1 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 30 30 D20CDK1 29 233 Võ Xuân Hội 5 5 5 5 5 5 T T

2 2021 1 Địa kỹ thuật 3 60 30 30 D20CDK1 29 385 Võ Thanh Toàn 3 3 3 3 3 3 6 6 6 6 6 6 6 T T K

3 2021 1 TN Địa kỹ thuật 1 30 30 D20CDK1 29 384 Nguyễn Thanh Danh 4 4 4 4 4 4 6 T T K

4 2021 1 Cơ học kết cấu 1 3 60 30 30 D20CDK1 29 164 Đoàn Mộng Xanh 3 3 3 3 3 3 6 6 6 6 6 6 6 T T K

5 2021 1 Sức bền vật liệu 2 2 30 30 D20CDK1 29 277 Vũ Quang Thuận 5 5 5 5 5 5 T T

6 2021 1 Vật liệu xây dựng 2 30 30 D20CDK1 29 160 Lê Văn Trí 5 5 5 5 5 5 T T

7 2021 1 TN Vật liệu xây dựng 1 30 30 D20CDK1 29 160 Lê Văn Trí 5 5 5 5 5 5 T T K

8 2021 1 Anh văn 1 3 45 45 D20CDK1 29 268 Nguyễn Thị Kim Cúc 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 T T K

9 2021 1 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 30 30 D20CDK1 29 231 Lê Thị Mến 5 5 5 5 5 5 T T K

10 2021 1 Giáo dục thể chất 3 1* 30 30 D20CDK1 29 241 Nguyễn Văn Minh 5 5 5 5 5 5 T T

11 2021 2 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 30 30 D20CDK1 29 309 Lê Sơn Tùng 5 5 5 5 5 5 T T

12 2021 2 Nền và móng 3 45 45 D20CDK1 29 410 Nguyễn Ngọc Lượng 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 5 D T T T K

13 2021 2 ĐA. Nền và móng 1 30 30 D20CDK1 29 410 Nguyễn Ngọc Lượng 4 4 4 4 4 4 4 2 D T T T K

14 2021 2 Cơ học kết cấu 2 2 30 30 D20CDK1 29 375 Phạm Trung Nguyên 5 5 5 5 5 5 T T

15 2021 2 Kết cấu bê tông cốt thép 3 45 45 D20CDK1 29 274 Nguyễn Kim Cường 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 5 D T T T K

16 2021 2 ĐA. kết cấu BTCT 1 30 30 D20CDK1 29 274 Nguyễn Kim Cường 4 4 4 4 4 4 4 2 D T T T K

17 2021 2 Kết cấu thép 2 30 30 D20CDK1 29 277 Vũ Quang Thuận 5 5 5 5 5 5 T T

18 2021 2 Anh văn 2 3 45 45 D20CDK1 29 268 Nguyễn Thị Kim Cúc 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 5 D T T T K

19 2021 2 Thủy lực - Thủy văn 2 30 30 D20CDK1 29 178 Phan Thành Dân 4 4 4 4 4 4 4 2 D T T T K

20 2021 2 Giáo dục thể chất 4 2* 60 60 D20CDK1 29 241 Nguyễn Văn Minh 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 T T T K

X

D
K.CD Tổng giờ,Thi, Xét KQHT 38 750 480 270 D20CDK1 29 29 29 29 29 29 29 30 30 30 30 30 30 21 25 25 25 25 25 25 28 28 28 28 28 28 28 25 4

X

D THÔNG TIN LỚP HỌC: D20CDK1 Khoá: D20; Khu:
X

D
Bậc: Đại học; Buổi:

X

D
Ngành: Kỹ thuật XD công trình giao thông;C.Ngành:

X

D

Xây dựng cầu đường;
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Kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022

KẾ HOẠCH HỌC TẬP NĂM HỌC 2021 - 2022
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TRUNG
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HỌC KỲ I HỌC KỲ II HỌC KỲ HÈ

8 9 10 11 12

Lớp

Số

SV

(HT)

Mã

GV

Tên

Giảng viên
Tên học phần
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K

H
TT

Nam

Hoc

Học

kỳ

1 2021 1 Giải tích 1 2 30 30 D21CDK1 25 244 Lê Thị Loan 5 5 5 5 5 5 T

2 2021 1 Hình họa và Vẽ kỹ thuật 3 45 45 D21CDK1 25 215 Ngô Đức Quý 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 2 T T K

3 2021 1 Giáo dục thể chất 1 1* 30 30 D21CDK1 25 239 Lại Văn Học 5 5 5 5 5 5 T

4 2021 1 Đại số tuyến tính 2 30 30 D21CDK1 25 244 Lê Thị Loan 5 5 5 5 5 5 T T K

5 2021 1 Vật lý đại cương 3 45 45 D21CDK1 25 242 Hồ Thị Thân 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 2 T T K

6 2021 1 Tin học đại cương 2 45 15 30 D21CDK1 25 264 Trần Thái Sơn 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 2 T T K

7 2021 1 Pháp luật đại cương 2 30 30 D21CDK1 25 542 (TG) Khoa LLCT 5 5 5 5 5 5 T

8 2021 1 Cơ học cơ sở 3 60 30 30 D21CDK1 25 164 Đoàn Mộng Xanh 3 3 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 T T K

9 2021 2 Giải tích 2 2 30 30 D21CDK1 25 248 Ngô Thị Hồng 4 4 4 4 4 4 4 2 T

10 2021 2 Sức bền vật liệu 1 3 60 30 30 D21CDK1 25 140 Nguyễn Huỳnh Minh Trang 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 6 T T T K

11 2021 2 Trắc địa 2 30 30 D21CDK1 25 182 Huỳnh Tấn Tám 4 4 4 4 4 4 4 2 T

12 2021 2 Thực tập trắc địa 1 1 30 30 D21CDK1 25 182 Huỳnh Tấn Tám 5 5 5 5 5 5 T T T K

13 2021 2 Thực tập trắc địa 2 1 30 30 D21CDK1 25 182 Huỳnh Tấn Tám 5 5 5 5 5 5 T T T K

14 2021 2 Giáo dục thể chất 2 1* 30 30 D21CDK1 25 239 Lại Văn Học 4 4 4 4 4 4 4 2 T

15 2021 2 Triết học Mác - Lênin 3 45 45 D21CDK1 25 230 Nguyễn Tấn Dũng 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 5 T T T K

16 2021 2 Xác suất thống kê 2 30 30 D21CDK1 25 236 Đoàn Văn Hiệp 4 4 4 4 4 4 4 2 T

17 2021 2 Giáo dục QP-AN 1 3* 45 37 8 D21CDK1 25 621 (TG) Quốc phòng H

18 2021 2 Giáo dục QP-AN 2 2* 30 22 8 D21CDK1 25 621 (TG) Quốc phòng H

19 2021 2 Giáo dục QP-AN 3 2* 30 14 16 D21CDK1 25 621 (TG) Quốc phòng H

20 2021 2 Giáo dục QP-AN 4 2* 60 4 56 D21CDK1 25 621 (TG) Quốc phòng H

21 2021 2 Tin học ứng dụng 1 2 45 15 30 D21CDK1 25 376 Nguyễn Đắc Thông 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 5 T T T K

X

D
K.CD Tổng giờ,Thi, Xét KQHT 33 810 482 328 D21CDK1 25 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 18 23 23 23 23 23 23 23 15 18 18 23 23 23 23 21 5

X

D THÔNG TIN LỚP HỌC: D21CDK1 Khoá: D21; Khu:
X

D
Bậc: Đại học; Buổi:

X

D
Ngành: Kỹ thuật XD công trình giao thông;C.Ngành:

X

D

Xây dựng cầu đường;
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KẾ HOẠCH HỌC TẬP NĂM HỌC 2021 - 2022
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TRUNG
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SV
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Nam
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Học
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X

D
KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ XÂY DỰNG

1 2021 1 Giáo dục chính trị 5 75 41 34 C19KS1 17 234 Nguyễn Thị Tiến 9 9 9 9 9 9 9 9 3 T T K

2 2021 1 Khởi nghiệp kinh doanh NH-KS 2 30 28 2 C19KS1 17 507 (TG) Khoa Kinh tế 4 4 4 4 4 4 4 2 D T T K

3 2021 1 Quản trị resort, khu nghỉ dưỡng 2 30 28 2 C19KS1 17 507 (TG) Khoa Kinh tế 4 4 4 4 4 4 4 2 D T T K

Tự chọn  4/12 TC

4 2021 1 Nghiệp vụ văn phòng 2* 28* 2* C19KS1 17

5 2021 1 Quản trị thương hiệu 2* 30* C19KS1 17

6 2021 1 Quản trị bán hàng 2 30 30 C19KS1 17 207 Lê Đức Tâm 4 4 4 4 4 4 4 2 D T T K

7 2021 1 Đàm phán trong kinh doanh 2 30 28 2 C19KS1 17 207 Lê Đức Tâm 4 4 4 4 4 4 4 2 D T T K

8 2021 1 Quản trị an toàn trong khách sạn 2* 28* 2* C19KS1 17

9 2021 1 Quản trị chiến lược NH-KS 2* 28* 2* C19KS1 17

10 2021 1 Chuẩn đầu ra NN(AV2/6) C19KS1 17 608 Trung tâm NNTH

11 2021 1 Thực tập cuối khóa (NH-KS) 2 6t 6t C19KS1 17 490 Nhóm GV KTE 40 40 40 40 40 40

12 2021 1 Khóa luận tốt nghiệp (NH-KS) 4 6t 6t C19KS1 17 490 Nhóm GV KTE 40 40 40 40 40 40

X

D
K.KTQLXD Tổng giờ,Thi, Xét KQHT 19 195 155 40 C19KS1 17 25 25 25 25 25 25 25 17 3 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

X

D THÔNG TIN LỚP HỌC: C19KS1 Khoá: C19.; Khu:
X

D
Bậc: Cao đẳng; Buổi:

X

D
Ngành: Quản trị kinh doanh;C.Ngành:

X

D

Quản trị kinh doanh NH-KS;
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Kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022

KẾ HOẠCH HỌC TẬP NĂM HỌC 2021 - 2022
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TRUNG
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1 2021 1 Anh văn CN (KTOAN) 2 30 30 D18KT1 32 267 Măng Trần Thu Thủy 5 5 5 5 5 5 T

2 2021 1 Kỹ thuật thi công công trình 3 45 45 D18KT1 32 162 Đặng Ngọc Tân 5 5 5 5 5 5 5 5 5 D T T K

3 2021 1 Lập và Thẩm định DAĐT XDCT 2 30 30 D18KT1 32 210 Vương Thị Thùy Dương 5 5 5 5 5 5 T

4 2021 1 Định giá trong xây dựng 2 30 30 D18KT1 32 201 Trần Thị Thiểm 5 5 5 5 5 5 T

5 2021 1 Đo bóc và kiểm soát KL CTXD 2 45 15 30 D18KT1 32 371 Võ Lê Duy Khánh 5 5 5 5 5 5 5 5 5 D T T K

6 2021 1 Pháp luật xây dựng 1 15 15 D18KT1 32 197 Trịnh Văn Cần 3 3 3 3 3 T

7 2021 1 Kế toán máy 2 3 90 90 D18KT1 32 346 Nguyễn Đình Đại 10 10 10 10 10 10 10 10 10 D T T K

8 2021 2 Tin ƯD ngành KTXD 3 60 30 30 D18KT1 32 197 Trịnh Văn Cần 20 20 20 D T

9 2021 2 Thực tập cuối khóa (KTOAN) 4 180 180 D18KT1 32 490 Nhóm GV KTE 40 40 40 40 20 D

10 2021 2 Khóa luận tốt nghiệp (Ketoan) 6 270 270 D18KT1 32 490 Nhóm GV KTE 40 40 40 40 40 40 30

11 2021 2 Chuẩn đầu ra NN (AV3/6) D18KT1 32 608 Trung tâm NNTH

12 2021 2 Chuẩn đầu ra CNTT (CCCNTTCB) D18KT1 32 608 Trung tâm NNTH

13 2021 2 Chuyên đề cuối khóa (Ketoan) 2* 30 30 D18KT1 32 507 (TG) Khoa Kinh tế 30

X

D
K.KTQLXD Tổng giờ,Thi, Xét KQHT 28 825 225 600 D18KT1 32 18 18 18 18 18 15 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 30 40 40 40 40 20 40 40 40 40 40 40 30

X

D THÔNG TIN LỚP HỌC: D18KT1 Khoá: D18; Khu:
X

D
Bậc: Đại học; Buổi:

X

D
Ngành: Kế toán; C.Ngành:

X

D

Kế toán xây dựng cơ bản;

Trang 36



Kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022

KẾ HOẠCH HỌC TẬP NĂM HỌC 2021 - 2022
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TRUNG
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TS LT TH

1 2 3 4 5 6

HỌC KỲ I HỌC KỲ II HỌC KỲ HÈ

8 9 10 11 12

Lớp

Số

SV

(HT)

Mã

GV

Tên

Giảng viên
Tên học phần

Số

TC

Số tiết

K

H
TT

Nam

Hoc

Học

kỳ

1 2021 1 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 30 30 D19KT1, 50 234 Nguyễn Thị Tiến 5 5 5 5 5 5 T

2 2021 1 TH Kế toán tài chính - Phần 2 2 60 60 D19KT1, 50 416 Nguyễn Thị Kim Trọng 2 2 2 2 2 2 6 6 6 6 6 6 6 6 T T K

3 2021 1 Kế toán xây dựng cơ bản 3 45 45 D19KT1, 50 193 Đào Thị Bích Hồng 2 2 2 2 2 2 T 4 4 4 4 4 4 4 5 T T K

4 2021 1 Kế toán thuế 2 30 30 D19KT1, 50 206 Ngô Văn Thống 5 5 5 5 5 5 T

5 2021 1 Hệ thống thông tin kế toán 2 30 30 D19KT1, 50 205 Đặng Lê Trần Vũ 5 5 5 5 5 5 T

6 2021 1 Thương mại điện tử 2 45 15 30 D19KT1, 50 207 Lê Đức Tâm 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 5 T T K

7 2021 1 Anh văn 1 3 45 45 D19KT1, 50 271 Hồ Thị Mỹ Linh 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 5 T T K

Tự chọn  2/6 TC

8 2021 1 Đàm phán trong kinh doanh 2 30 30 D19KT1, 50 207 Lê Đức Tâm 5 5 5 5 5 5 D D T T K

9 2021 1 Kinh doanh bất động sản 2* 30* D19KT1, 50

10 2021 1 Quản trị rủi ro doanh nghiệp 2* 30* D19KT1, 50

11 2021 2 Tổ chức công tác kế toán trong DN 3 75 15 60 D19KT1, 50 416 Nguyễn Thị Kim Trọng 2 2 2 2 2 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 T T T K

12 2021 2 Kế toán Excel 3 90 90 D19KT1, 50 205 Đặng Lê Trần Vũ 3 3 3 3 3 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 T T T K

13 2021 2 Phân tích hoạt động kinh tế 2 30 30 D19KT1, 50 193 Đào Thị Bích Hồng 5 5 5 5 5 5 T T

14 2021 2 Quản trị tài chính 2 30 30 D19KT1, 50 188 Nguyễn Thị Thu Hiếu 5 5 5 5 5 5 T T

15 2021 2 Kế toán thương mại dịch vụ (DN) 3 60 30 30 D19KT1, 50 346 Nguyễn Đình Đại 2 2 2 2 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 8 T T T K

16 2021 2 Anh văn 2 3 45 45 D19KT1, 50 267 Măng Trần Thu Thủy 5 5 5 5 5 5 5 5 5 T T T K

Tự chọn  2/6 TC

17 2021 2 Đầu tư tài chính 2 30 30 D19KT1, 50 188 Nguyễn Thị Thu Hiếu 5 5 5 5 5 5 T T

18 2021 2 Kinh tế phát triển 2* 30* D19KT1, 50

19 2021 2 Phương pháp NCKH 2* 30* D19KT1, 50

X

D
K.KTQLXD Tổng giờ,Thi, Xét KQHT 36 675 405 270 D19KT1, 50 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 18 21 22 22 22 22 22 22 25 25 25 25 25 25 25 25 28

X

D THÔNG TIN LỚP HỌC: D19KT1, Khoá: D19.; Khu:
X

D
Bậc: Đại học; Buổi:

X

D
Ngành: Kế toán; C.Ngành:

X

D

Kế toán doanh nghiệp;
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Kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022

KẾ HOẠCH HỌC TẬP NĂM HỌC 2021 - 2022
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TRUNG
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TS LT TH

1 2 3 4 5 6

HỌC KỲ I HỌC KỲ II HỌC KỲ HÈ

8 9 10 11 12

Lớp

Số

SV

(HT)

Mã

GV

Tên

Giảng viên
Tên học phần

Số

TC

Số tiết

K

H
TT

Nam

Hoc

Học

kỳ

1 2021 1 Kế toán tài chính 2 (DN) 3 45 45 D20KDC1 37 370 Nguyễn Thị Cúc 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 5 T T K

2 2021 1 Quản trị học 2 30 30 D20KDC1 37 586 Đoàn Thị Nhiệm 5 5 5 5 5 5 T

3 2021 1 Tài chính doanh nghiệp 3 45 45 D20KDC1 37 188 Nguyễn Thị Thu Hiếu 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 5 T T K

4 2021 1 Tin học văn phòng nâng cao 2 60 60 D20KDC1 37 199 Ngô Vũ Mai Ly 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 T T K

5 2021 1 Kế toán quản trị 3 45 45 D20KDC1 37 192 Lê Thị Ái Nhân 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 5 T T K

6 2021 1 Giáo dục thể chất 3 1* 30 30 D20KDC1 37 239 Lại Văn Học 5 5 5 5 5 5 T

7 2021 1 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 30 30 D20KDC1 37 233 Võ Xuân Hội 5 5 5 5 5 5 T

8 2021 1 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 30 30 D20KDC1 37 231 Lê Thị Mến 4 4 4 4 4 4 4 2 T T K

9 2021 1 Anh văn 1 3 45 45 D20KDC1 37 268 Nguyễn Thị Kim Cúc 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 5 T T K

10 2021 2 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 30 30 D20KDC1 37 309 Lê Sơn Tùng 5 5 5 5 5 5 T

11 2021 2 TH Kế toán tài chính - Phần 1 2 60 60 D20KDC1 37 416 Nguyễn Thị Kim Trọng 2 2 2 2 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 T T T K

12 2021 2 Kế toán chi phí 2 45 15 30 D20KDC1 37 192 Lê Thị Ái Nhân 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 T T T K

13 2021 2 Kế toán tài chính 3 (DN) 3 45 45 D20KDC1 37 193 Đào Thị Bích Hồng 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 T T T K

14 2021 2 Thuế 3 60 30 30 D20KDC1 37 188 Nguyễn Thị Thu Hiếu 2 2 2 2 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 T T T K

15 2021 2 Pháp luật kế toán 2 30 30 D20KDC1 37 416 Nguyễn Thị Kim Trọng 5 5 5 5 5 5 T

16 2021 2 Giáo dục thể chất 4 2* 60 60 D20KDC1 37 239 Lại Văn Học 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 T T T K

17 2021 2 Anh văn 2 3 45 45 D20KDC1 37 268 Nguyễn Thị Kim Cúc 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 T T T K

X

D
K.KTQLXD Tổng giờ,Thi, Xét KQHT 37 735 465 270 D20KDC1 37 27 27 27 27 27 27 25 25 25 25 25 25 26 22 24 24 24 24 24 24 23 23 23 23 23 23 23 23 23 24

X

D THÔNG TIN LỚP HỌC: D20KDC1 Khoá: D20.; Khu:
X

D
Bậc: Đại học; Buổi:

X

D
Ngành: Kế toán; C.Ngành:

X

D

Kế toán doanh nghiệp;
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Kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022

KẾ HOẠCH HỌC TẬP NĂM HỌC 2021 - 2022
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TRUNG
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HỌC KỲ I HỌC KỲ II HỌC KỲ HÈ

8 9 10 11 12

Lớp

Số

SV

(HT)

Mã

GV

Tên

Giảng viên
Tên học phần

Số

TC

Số tiết

K

H
TT

Nam

Hoc

Học

kỳ

1 2021 1 Kế toán tài chính 2 (DN) 3 45 45 D20KDC5 40 193 Đào Thị Bích Hồng 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 5 T T K

2 2021 1 Quản trị học 2 30 30 D20KDC5 40 586 Đoàn Thị Nhiệm 5 5 5 5 5 5 T

3 2021 1 Tài chính doanh nghiệp 3 45 45 D20KDC5 40 188 Nguyễn Thị Thu Hiếu 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 5 T T K

4 2021 1 Tin học văn phòng nâng cao 2 60 60 D20KDC5 40 199 Ngô Vũ Mai Ly 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 T T K

5 2021 1 Kế toán quản trị 3 45 45 D20KDC5 40 192 Lê Thị Ái Nhân 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 5 T T K

6 2021 1 Giáo dục thể chất 3 1 30 30 D20KDC5 40 237 Lê Phong Lâm 5 5 5 5 5 5 T

7 2021 1 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 30 30 D20KDC5 40 233 Võ Xuân Hội 5 5 5 5 5 5 T

8 2021 1 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 30 30 D20KDC5 40 231 Lê Thị Mến 4 4 4 4 4 4 4 2 T T K

9 2021 1 Anh văn 1 3 45 45 D20KDC5 40 263 Bùi Nguyên Tuân 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 5 T T K

10 2021 2 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 30 30 D20KDC5 40 309 Lê Sơn Tùng 5 5 5 5 5 5 T

11 2021 2 TH Kế toán tài chính - Phần 1 2 60 60 D20KDC5 40 193 Đào Thị Bích Hồng 2 2 2 2 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 T T T K

12 2021 2 Kế toán chi phí 2 45 15 30 D20KDC5 40 192 Lê Thị Ái Nhân 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 T T T K

13 2021 2 Kế toán tài chính 3 (DN) 3 45 45 D20KDC5 40 370 Nguyễn Thị Cúc 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 T T T K

14 2021 2 Thuế 3 60 30 30 D20KDC5 40 192 Lê Thị Ái Nhân 2 2 2 2 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 T T T K

15 2021 2 Pháp luật kế toán 2 30 30 D20KDC5 40 416 Nguyễn Thị Kim Trọng 5 5 5 5 5 5 T

16 2021 2 Giáo dục thể chất 4 2 60 60 D20KDC5 40 241 Nguyễn Văn Minh 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 T T T K

17 2021 2 Anh văn 2 3 45 45 D20KDC5 40 263 Bùi Nguyên Tuân 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 T T T K

X

D
K.KTQLXD Tổng giờ,Thi, Xét KQHT 40 735 465 270 D20KDC5 40 27 27 27 27 27 27 25 25 25 25 25 25 26 22 24 24 24 24 24 24 23 23 23 23 23 23 23 23 23 24

X

D THÔNG TIN LỚP HỌC: D20KDC5 Khoá: D20.; Khu:
X

D
Bậc: Đại học; Buổi:

X

D
Ngành: Kế toán; C.Ngành:

X

D

Kế toán doanh nghiệp;
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Kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022

KẾ HOẠCH HỌC TẬP NĂM HỌC 2021 - 2022
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TRUNG

3 5 6 7 8 21 24 25 26 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
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HỌC KỲ I HỌC KỲ II HỌC KỲ HÈ

8 9 10 11 12

Lớp

Số

SV

(HT)

Mã

GV

Tên

Giảng viên
Tên học phần

Số

TC

Số tiết

K

H
TT

Nam

Hoc

Học

kỳ

1 2021 1 P.tích HĐ SXKD trong DNXD 2 30 30 D18KX1 35 370 Nguyễn Thị Cúc 5 5 5 5 5 5 T T

2 2021 1 Kiểm toán vốn đầu tư XD 2 30 30 D18KX1 35 210 Vương Thị Thùy Dương 5 5 5 5 5 5 T T

3 2021 1 Pháp luật xây dựng 1 15 15 D18KX1 35 197 Trịnh Văn Cần 2 2 2 2 2 5 T T

4 2021 1 Lập và Thẩm định DAĐT XDCT 2 30 30 D18KX1 35 281 Nguyễn Nguyên Khang 5 5 5 5 5 5 T T

5 2021 1 BTL Lập&TĐ DA đầu tư XDCT 1 30 30 D18KX1 35 281 Nguyễn Nguyên Khang 5 5 5 5 5 5 D T K

6 2021 1 Đấu thầu trong H.động XD 2 30 30 D18KX1 35 281 Nguyễn Nguyên Khang 5 5 5 5 5 5 T T

7 2021 1 TH Đấu thầu trong hoạt động XD 1 30 30 D18KX1 35 281 Nguyễn Nguyên Khang 5 5 5 5 5 5 D T K

8 2021 1 Tin học ứng dụng ngành KTXD 2 45 15 30 D18KX1 35 197 Trịnh Văn Cần 2 2 2 2 2 2 5 5 5 5 5 5 3 D T T

Tự chọn  2/6 TC

9 2021 1 Kế hoạch SXKD của DNXD 2* 30* 30* D18KX1 35

10 2021 1 Kế toán trong DNXD 2 2* 30* 30* D18KX1 35

11 2021 1 QL Dự án Bất động sản 2 30 30 D18KX1 35 507 (TG) Khoa Kinh tế

12 2021 2 Thực tập cuối khóa (KTXD) 2 8T 8T D18KX1 35 490 Nhóm GV KTE 40 40 40 40 40 40 40 40 D

13 2021 2 Đồ án tốt nghiệp (KTXD) 10 12T 12T D18KX1 35 490 Nhóm GV KTE 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

14 2021 2 Chuẩn đầu ra NN (AV3/6) D18KX1 35 608 Trung tâm NNTH

15 2021 2 Chuẩn đầu ra CNTT (CCCNTTCB) D18KX1 35 608 Trung tâm NNTH

X

D
K.KTQLXD Tổng giờ,Thi, Xét KQHT 27 270 180 90 D18KX1 35 24 24 24 24 24 27 15 15 15 15 15 15 3 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

X

D THÔNG TIN LỚP HỌC: D18KX1 Khoá: D18; Khu:
X

D
Bậc: Đại học; Buổi:

X

D
Ngành: Kinh tế xây dựng;C.Ngành:

X

D

Kinh tế xây dựng;
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Kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022

KẾ HOẠCH HỌC TẬP NĂM HỌC 2021 - 2022
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TRUNG
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TS LT TH

1 2 3 4 5 6

HỌC KỲ I HỌC KỲ II HỌC KỲ HÈ

8 9 10 11 12

Lớp

Số

SV

(HT)

Mã

GV

Tên

Giảng viên
Tên học phần

Số

TC

Số tiết

K

H
TT

Nam

Hoc

Học

kỳ

1 2021 1 Định mức kỹ thuật xây dựng 2 30 30 D19KX1 7 197 Trịnh Văn Cần 5 5 5 5 5 5 T

2 2021 1 ĐA. Định mức kỹ thuật xây dựng 1 30 30 D19KX1 7 197 Trịnh Văn Cần 5 5 5 5 5 5 D T T T K

3 2021 1 Kỹ năng GT và LVN 2 30 30 D19KX1 7 205 Đặng Lê Trần Vũ 5 5 5 5 5 5 D T T T K

4 2021 1 Kinh tế xây dựng 2 2 30 30 D19KX1 7 201 Trần Thị Thiểm 5 5 5 5 5 5 T

5 2021 1 BTL Kinh tế xây dựng 1 30 30 D19KX1 7 201 Trần Thị Thiểm 5 5 5 5 5 5 D T T T K

6 2021 1 Thống kê doanh nghiệp XD 2 30 30 D19KX1 7 210 Vương Thị Thùy Dương 5 5 5 5 5 5 T

7 2021 1 Marketing trong xây dựng 2 30 30 D19KX1 7 207 Lê Đức Tâm 5 5 5 5 5 5 D T T T K

8 2021 1 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 30 30 D19KX1 7 379 Nguyễn Thị Thu Trang 5 5 5 5 5 5 T

9 2021 1 Quản trị tài chính DNXD 2 30 30 D19KX1 7 188 Nguyễn Thị Thu Hiếu 5 5 5 5 5 5 D T T T K

10 2021 1 Anh văn 1 3 45 45 D19KX1 7 271 Hồ Thị Mỹ Linh 8 8 8 8 8 5 T

11 2021 2 Kế toán trong DNXD 1 3 60 30 30 D19KX1 7 193 Đào Thị Bích Hồng 3 3 3 3 3 3 8 8 8 8 8 2 T T K

12 2021 2 Định giá trong xây dựng 2 30 30 D19KX1 7 201 Trần Thị Thiểm 5 5 5 5 5 5 T T

13 2021 2 ĐA. Tổ chức điều hành sản xuất trong DNXD1 30 30 D19KX1 7 371 Võ Lê Duy Khánh 7 7 7 7 2 T T K

14 2021 2 Thực tập công nhân (XD) (1) 2 80 80 D19KX1 7 260 Lê Quý Hòa 40 40

14* 2021 2 Thực tập công nhân (XD) (2) 80 80 D19KX1 7 394 Đỗ Văn Hùng 40 40

Tự chọn  2/6 TC

15 2021 2 QL chi phí & rủi ro t.hiện DA 2 30 30 D19KX1 7 210 Vương Thị Thùy Dương 5 5 5 5 5 5 T T

16 2021 2 Thị trường chứng khoán 2* 30* D19KX1 7

17 2021 2 Q.trị nhân sự trong DNXD 2* 30* D19KX1 7

18 2021 2 Tổ chức điều hành sản xuất trong DNXD 3 45 45 D19KX1 7 371 Võ Lê Duy Khánh 7 7 7 7 7 7 3 T T

19 2021 2 Anh văn CN (QL-KTXD) 2 30 30 D19KX1 7 267 Măng Trần Thu Thủy 7 7 7 7 2 T T K

20 2021 2 Anh văn 2 3 45 45 D19KX1 7 263 Bùi Nguyên Tuân 7 7 7 7 7 7 3 T T

X

D
K.KTQLXD Tổng giờ,Thi, Xét KQHT 37 745 465 280 D19KX1 7 28 28 28 28 28 25 25 25 25 25 25 25 27 27 27 27 27 27 14 22 22 22 22 40 40 40 40 6

X

D THÔNG TIN LỚP HỌC: D19KX1 Khoá: D19.; Khu:
X

D
Bậc: Đại học; Buổi:

X

D
Ngành: Kinh kế xây dựng;C.Ngành:

X

D

Kinh tế xây dựng;
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Kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022

KẾ HOẠCH HỌC TẬP NĂM HỌC 2021 - 2022
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TRUNG
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TS LT TH

1 2 3 4 5 6

HỌC KỲ I HỌC KỲ II HỌC KỲ HÈ

8 9 10 11 12

Lớp

Số

SV

(HT)

Mã

GV

Tên

Giảng viên
Tên học phần

Số

TC

Số tiết

K

H
TT

Nam

Hoc

Học

kỳ

1 2021 1 Định mức kỹ thuật xây dựng 2 30 30 D19KX3 20 197 Trịnh Văn Cần 5 5 5 5 5 5 T

2 2021 1 ĐA. Định mức kỹ thuật xây dựng 1 30 30 D19KX3 20 197 Trịnh Văn Cần 5 5 5 5 5 5 D T T T K

3 2021 1 Kỹ năng GT và LVN 2 30 30 D19KX3 20 205 Đặng Lê Trần Vũ 5 5 5 5 5 5 T

4 2021 1 Kinh tế xây dựng 2 2 30 30 D19KX3 20 201 Trần Thị Thiểm 5 5 5 5 5 5 T

5 2021 1 BTL Kinh tế xây dựng 1 30 30 D19KX3 20 201 Trần Thị Thiểm 5 5 5 5 5 5 D T T T K

6 2021 1 Thống kê doanh nghiệp XD 2 30 30 D19KX3 20 210 Vương Thị Thùy Dương 5 5 5 5 5 5 D T T T K

7 2021 1 Marketing trong xây dựng 2 30 30 D19KX3 20 207 Lê Đức Tâm 5 5 5 5 5 5 D T T T K

8 2021 1 Quản trị tài chính DNXD 2 30 30 D19KX3 20 188 Nguyễn Thị Thu Hiếu 5 5 5 5 5 5 D T T T K

9 2021 1 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 30 30 D19KX3 20 309 Lê Sơn Tùng 5 5 5 5 5 5 T

10 2021 1 Anh văn 1 3 45 45 D19KX3 20 266 Đặng Tường Lê 8 8 8 8 8 5 T

11 2021 2 Kế toán trong DNXD 1 3 60 30 30 D19KX3 20 193 Đào Thị Bích Hồng 3 3 3 6 6 6 6 6 6 6 6 3 T T K

12 2021 2 Định giá trong xây dựng 2 30 30 D19KX3 20 201 Trần Thị Thiểm 5 5 5 5 5 5 T T

13 2021 2 BTL Định giá trong xây dựng 1 30 30 D19KX3 20 201 Trần Thị Thiểm 5 5 5 5 5 5 T T K

14 2021 2 ĐA. Tổ chức điều hành sản xuất trong DNXD1 30 30 D19KX3 20 371 Võ Lê Duy Khánh 5 5 5 5 5 5 T T

15 2021 2 Thực tập công nhân (XD) (1) 2 160 40 D19KX3 20 259 Trần Văn Một 40

15* 2021 2 Thực tập công nhân (XD) (2) 40 D19KX3 20 258 Nguyễn Chí Quốc 40

15*

*
2021 2 Thực tập công nhân (XD) (2) 80 D19KX3 20 377 Nguyễn Văn Hoàn 40 40

Tự chọn  2/6 TC

16 2021 2 QL chi phí & rủi ro t.hiện DA 2 30 30 D19KX3 20 210 Vương Thị Thùy Dương 5 5 5 5 5 5 T T

17 2021 2 Thị trường chứng khoán 2* 30* D19KX3 20

18 2021 2 Q.trị nhân sự trong DNXD 2* 30* D19KX3 20

19 2021 2 Tổ chức điều hành sản xuất trong DNXD 3 45 45 D19KX3 20 371 Võ Lê Duy Khánh 2 2 2 2 2 2 6 6 6 6 6 3 T T K

20 2021 2 Anh văn CN (QL-KTXD) 2 30 30 D19KX3 20 266 Đặng Tường Lê 5 5 5 5 5 5 T T K

21 2021 2 Anh văn 2 3 45 45 D19KX3 20 268 Nguyễn Thị Kim Cúc 8 8 8 8 8 5 T T

X

D
K.KTQLXD Tổng giờ,Thi, Xét KQHT 38 775 465 310 D19KX3 20 28 28 28 28 28 25 25 25 25 25 25 25 40 40 40 40 28 28 28 31 31 28 22 22 22 22 22 16

X

D THÔNG TIN LỚP HỌC: D19KX3 Khoá: D19; Khu:
X

D
Bậc: Đại học; Buổi:

X

D
Ngành: Kinh kế xây dựng;C.Ngành:

X

D

Kinh tế xây dựng;
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Kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022

KẾ HOẠCH HỌC TẬP NĂM HỌC 2021 - 2022
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TRUNG
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TS LT TH

1 2 3 4 5 6

HỌC KỲ I HỌC KỲ II HỌC KỲ HÈ

8 9 10 11 12

Lớp

Số

SV

(HT)

Mã

GV

Tên

Giảng viên
Tên học phần

Số

TC

Số tiết

K

H
TT

Nam

Hoc

Học

kỳ

1 2021 1 Cấu tạo kiến trúc 3 45 45 D20KXC1 58 339 Nguyễn Văn Thành 8 8 8 7 7 7 T

2 2021 1 ĐA. Cấu tạo kiến trúc 1 30 30 D20KXC1 58 339 Nguyễn Văn Thành 5 5 5 5 5 5 D T T T K

3 2021 1 Máy xây dựng 2 30 30 D20KXC1 58 363 Võ Huy Lâm 5 5 5 5 5 5 T

4 2021 1 Nền và móng 3 45 45 D20KXC1 58 387 Trịnh Văn Thao 2 2 2 2 2 2 5 5 5 5 5 5 3 T T T K

5 2021 1 Kết cấu công trình 3 45 45 D20KXC1 58 147 Đỗ Thị Kim Oanh 2 2 2 2 2 2 5 5 5 5 5 5 3 T T T K

6 2021 1 ĐA. Kết cấu BTCT 1 30 30 D20KXC1 58 147 Đỗ Thị Kim Oanh 5 5 5 5 5 5 T T T K

7 2021 1 Giáo dục thể chất 3 1* 30 30 D20KXC1 58 241 Nguyễn Văn Minh 5 5 5 5 5 5 T

8 2021 1 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 30 30 D20KXC1 58 233 Võ Xuân Hội 5 5 5 5 5 5 T

9 2021 1 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 30 30 D20KXC1 58 234 Nguyễn Thị Tiến 5 5 5 5 5 5 T T T K

10 2021 1 Anh văn 1 3 45 45 D20KXC1 58 271 Hồ Thị Mỹ Linh 2 2 2 2 2 2 5 5 5 5 5 5 3 T T T K

11 2021 2 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 30 30 D20KXC1 58 379 Nguyễn Thị Thu Trang 5 5 5 5 5 5 T T

12 2021 2 Kinh tế xây dựng 1 2 30 30 D20KXC1 58 210 Vương Thị Thùy Dương 5 5 5 5 5 5 T T

13 2021 2 Cấp thoát nước 2 30 30 D20KXC1 58 413 Nguyễn Thị Diễm 5 5 5 5 5 5 D T T T K

14 2021 2 Kỹ thuật thi công công trình 3 45 45 D20KXC1 58 148 Lương Minh Sang 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 T T T K

15 2021 2 ĐA. Kỹ thuật thi công CTR 1 30 30 D20KXC1 58 148 Lương Minh Sang 4 4 4 4 4 4 2 2 2 T T T K

16 2021 2 An toàn và môi trường lao động 2 30 30 D20KXC1 58 148 Lương Minh Sang 5 5 5 5 5 5 T T

17 2021 2 QL DA đầu tư xây dựng 2 30 30 D20KXC1 58 185 Trần Thị Quỳnh Như 4 4 4 4 4 4 2 2 2 T T T K

18 2021 2 Giáo dục thể chất 4 2* 60 60 D20KXC1 58 241 Nguyễn Văn Minh 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 T T T K

19 2021 2 Đo bóc và kiểm soát KL CTXD 2 45 15 30 D20KXC1 58 371 Võ Lê Duy Khánh 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 3 3 3 T T T K

20 2021 2 Anh văn 2 3 45 45 D20KXC1 58 271 Hồ Thị Mỹ Linh 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 3 3 3 T T T K

X

D
K.KTQLXD Tổng giờ,Thi, Xét KQHT 39 735 525 210 D20KXC1 58 29 29 29 28 28 28 30 30 30 30 30 30 9 26 26 26 26 26 26 28 28 28 28 28 28 17 17 17

X

D THÔNG TIN LỚP HỌC: D20KXC1 Khoá: D20.; Khu:
X

D
Bậc: Đại học; Buổi:

X

D
Ngành: Kinh kế xây dựng;C.Ngành:

X

D

Kinh tế xây dựng;
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Kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022

KẾ HOẠCH HỌC TẬP NĂM HỌC 2021 - 2022
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TRUNG
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TS LT TH

1 2 3 4 5 6

HỌC KỲ I HỌC KỲ II HỌC KỲ HÈ

8 9 10 11 12

Lớp

Số

SV

(HT)

Mã

GV

Tên

Giảng viên
Tên học phần

Số

TC

Số tiết

K

H
TT

Nam

Hoc

Học

kỳ

1 2021 1 Pháp luật xây dựng 1 15 15 D18QX1 15 197 Trịnh Văn Cần 2 2 2 2 2 5 T T

2 2021 1 Marketing trong xây dựng 2 30 30 D18QX1 15 207 Lê Đức Tâm 5 5 5 5 5 5 T T

3 2021 1 Kiểm toán vốn đầu tư XD 2 30 30 D18QX1 15 210 Vương Thị Thùy Dương 5 5 5 5 5 5 T T

4 2021 1 Quản lý khai thác dự án 2 30 30 D18QX1 15 507 (TG) Khoa Kinh tế 5 5 5 5 5 5 T T

5 2021 1 Tin học ứng dụng ngành QLXD 2 45 15 30 D18QX1 15 371 Võ Lê Duy Khánh 7 7 7 7 7 7 3 D T K

6 2021 1 QL Dự án Bất động sản 2 30 30 D18QX1 15 507 (TG) Khoa Kinh tế 5 5 5 5 5 5 T T

7 2021 1 QL chi phí thực hiện dự án 2 30 30 D18QX1 15 201 Trần Thị Thiểm 5 5 5 5 5 5 D T K

Tự chọn  2/6 TC

8 2021 1 Kế hoạch SXKD của DNXD 2* 30* 30* D18QX1 15

9 2021 1 Thị trường bất động sản 2* 30* 30* D18QX1 15

10 2021 1 Quy hoạch xây dựng 2 30 30 D18QX1 15 354 Trương Anh Bích Châu 5 5 5 5 5 5 D T T K

11 2021 2 Thực tập cuối khóa (QLXD) 2 8T 8T D18QX1 15 490 Nhóm GV KTE 40 40 40 40 40 40 40 40 D

12 2021 2 Đồ án tốt nghiệp (QLXD) 10 12T 12T D18QX1 15 490 Nhóm GV KTE 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

13 2021 2 Chuẩn đầu ra NN (AV3/6) D18QX1 15 608 Trung tâm NNTH

14 2021 2 Chuẩn đầu ra CNTT (CCCNTTCB) D18QX1 15 608 Trung tâm NNTH

X

D
K.KTQLXD Tổng giờ,Thi, Xét KQHT 27 240 210 30 D18QX1 15 22 22 22 22 22 25 17 17 17 17 17 17 3 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

X

D THÔNG TIN LỚP HỌC: D18QX1 Khoá: D18; Khu:
X

D
Bậc: Đại học; Buổi:

X

D
Ngành: Quản lý xây dựng;C.Ngành:

X

D

Quản lý xây dựng;
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Kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022

KẾ HOẠCH HỌC TẬP NĂM HỌC 2021 - 2022
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TRUNG
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TS LT TH
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HỌC KỲ I HỌC KỲ II HỌC KỲ HÈ

8 9 10 11 12

Lớp

Số

SV

(HT)

Mã

GV

Tên

Giảng viên
Tên học phần

Số

TC

Số tiết

K

H
TT

Nam

Hoc

Học

kỳ

1 2021 1 Định mức kỹ thuật xây dựng 2 30 30 D19QX1 20 197 Trịnh Văn Cần 5 5 5 5 5 5 D T

2 2021 1 ĐA. Định mức kỹ thuật xây dựng 1 30 30 D19QX1 20 197 Trịnh Văn Cần 5 5 5 5 5 5 D T T K

3 2021 1 Kinh tế xây dựng 2 2 30 30 D19QX1 20 201 Trần Thị Thiểm 5 5 5 5 5 5 D T

4 2021 1 BTL Kinh tế xây dựng 1 30 30 D19QX1 20 201 Trần Thị Thiểm 5 5 5 5 5 5 D T T K

5 2021 1 ĐA. Tổ chức điều hành sản xuất trong DNXD1 30 30 D19QX1 20 371 Võ Lê Duy Khánh 5 5 5 5 5 5 D T T K

6 2021 1 Tổ chức điều hành sản xuất trong DNXD 3 45 45 D19QX1 20 371 Võ Lê Duy Khánh 7 7 7 7 7 7 3 T

7 2021 1 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 30 30 D19QX1 20 379 Nguyễn Thị Thu Trang 5 5 5 5 5 5 D T

8 2021 1 Kỹ năng GT và LVN 2 30 30 D19QX1 20 205 Đặng Lê Trần Vũ 5 5 5 5 5 5 D T T K

9 2021 1 Anh văn 1 3 45 45 D19QX1 20 266 Đặng Tường Lê 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 2 D T T K

10 2021 2 QL chất lượng CTR xây dựng 2 30 30 D19QX1 20 371 Võ Lê Duy Khánh 5 5 5 5 5 5 T T

11 2021 2 Lập và Thẩm định DAĐT XDCT 2 30 30 D19QX1 20 210 Vương Thị Thùy Dương 5 5 5 5 5 5 T T

12 2021 2 BTL Lập&TĐ DA đầu tư XDCT 1 30 30 D19QX1 20 210 Vương Thị Thùy Dương 6 6 6 6 6 T T K

13 2021 2 Định giá trong xây dựng 2 30 30 D19QX1 20 201 Trần Thị Thiểm 6 6 6 6 6 T T K

14 2021 2 Đấu thầu trong H.động XD 2 30 30 D19QX1 20 281 Nguyễn Nguyên Khang 5 5 5 5 5 5 D T T

15 2021 2 TH Đấu thầu trong hoạt động XD 1 30 30 D19QX1 20 281 Nguyễn Nguyên Khang 6 6 6 6 6 T T K

16 2021 2 Thực tập công nhân (XD) (1) 2 160 80 D19QX1 20 258 Nguyễn Chí Quốc 40 40

2021 2 Thực tập công nhân (XD) (2) 80 D19QX1 20 254 Trần Văn Thái 40 40

Tự chọn  2/6 TC

17 2021 2 P.tích HĐ SXKD trong DNXD 2* 30* D19QX1 20

18 2021 2 Giám sát, đánh giá dự án đầu tư XDCT2* 30* D19QX1 20

19 2021 2 Quản trị tài chính DNXD 2 30 30 D19QX1 20 188 Nguyễn Thị Thu Hiếu 5 5 5 5 5 5 D T T

20 2021 2 Anh văn CN (QL-KTXD) 2 30 30 D19QX1 20 263 Bùi Nguyên Tuân 6 6 6 6 6 T T K

21 2021 2 Anh văn 2 3 45 45 D19QX1 20 268 Nguyễn Thị Kim Cúc 7 7 7 7 7 7 3 T T

X

D
K.KTQLXD Tổng giờ,Thi, Xét KQHT 36 745 435 310 D19QX1 20 25 25 25 25 25 25 3 25 25 25 25 25 22 27 27 27 27 27 27 3 24 24 24 24 40 40 40 40 24

X

D THÔNG TIN LỚP HỌC: D19QX1 Khoá: D19.; Khu:
X

D
Bậc: Đại học; Buổi:

X

D
Ngành: Quản lý xây dựng;C.Ngành:

X

D

Quản lý xây dựng;
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Kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022

KẾ HOẠCH HỌC TẬP NĂM HỌC 2021 - 2022
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TRUNG
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Số

SV
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Mã

GV

Tên

Giảng viên
Tên học phần

Số
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K

H
TT

Nam

Hoc

Học

kỳ

1 2021 1 Cấu tạo kiến trúc 3 45 45 D20QXC1 15 225 Võ Huy Dũng 7 7 7 7 7 7 3 T

2 2021 1 ĐA. Cấu tạo kiến trúc 1 30 30 D20QXC1 15 225 Võ Huy Dũng 5 5 5 5 5 5 T T K

3 2021 1 Máy xây dựng 2 30 30 D20QXC1 15 363 Võ Huy Lâm 5 5 5 5 5 5 D T

4 2021 1 Nền và móng 3 45 45 D20QXC1 15 387 Trịnh Văn Thao 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 T T K

5 2021 1 ĐA. Nền và móng 1 30 30 D20QXC1 15 387 Trịnh Văn Thao 4 4 4 4 4 4 6 T T K

6 2021 1 Kết cấu công trình 3 45 45 D20QXC1 15 133 Nguyễn Phan Duy 7 7 7 7 7 7 3 T

7 2021 1 ĐA. Kết cấu BTCT 1 30 30 D20QXC1 15 149 Nguyễn Bá Toàn 4 4 4 4 4 4 6 T T K

8 2021 1 Giáo dục thể chất 3 1* 30 30 D20QXC1 15 237 Lê Phong Lâm 4 4 4 4 4 4 6 T T K

9 2021 1 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 30 30 D20QXC1 15 233 Võ Xuân Hội 5 5 5 5 5 5 T

10 2021 1 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 30 30 D20QXC1 15 231 Lê Thị Mến 5 5 5 5 5 5 T T K

11 2021 1 Anh văn 1 3 45 45 D20QXC1 15 266 Đặng Tường Lê 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 7 T T K

12 2021 2 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 30 30 D20QXC1 15 379 Nguyễn Thị Thu Trang 5 5 5 5 5 5 T T

13 2021 2 QL DA đầu tư xây dựng 2 30 30 D20QXC1 15 185 Trần Thị Quỳnh Như 4 4 4 4 4 4 4 2 D T T T K

14 2021 2 Kinh tế xây dựng 1 2 30 30 D20QXC1 15 210 Vương Thị Thùy Dương 5 5 5 5 5 5 T T

15 2021 2 Kỹ thuật thi công công trình 3 45 45 D20QXC1 15 131 Phạm Văn Tâm 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 D T T T K

16 2021 2 ĐA. Kỹ thuật thi công CTR 1 30 30 D20QXC1 15 131 Phạm Văn Tâm 4 4 4 4 4 4 4 2 D T T T K

17 2021 2 An toàn và môi trường lao động 2 30 30 D20QXC1 15 340 Lê Hữu Tính 5 5 5 5 5 5 T T

18 2021 2 Cấp thoát nước 2 30 30 D20QXC1 15 413 Nguyễn Thị Diễm 4 4 4 4 4 4 4 2 D T T T K

19 2021 2 Giáo dục thể chất 4 2* 60 60 D20QXC1 15 237 Lê Phong Lâm 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 T T T K

20 2021 2 Đo bóc và kiểm soát KL CTXD 2 45 15 30 D20QXC1 15 371 Võ Lê Duy Khánh 5 5 5 5 5 5 5 5 5 T T T K

21 2021 2 Anh văn 2 3 45 45 D20QXC1 15 266 Đặng Tường Lê 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 D T T T K

X

D
K.KTQLXD Tổng giờ,Thi, Xét KQHT 40 765 525 240 D20QXC1 15 29 29 29 29 29 29 11 29 29 29 29 29 29 31 26 26 26 26 26 26 28 28 28 28 28 28 27 15 9

X

D THÔNG TIN LỚP HỌC: D20QXC1 Khoá: D20.; Khu:
X

D
Bậc: Đại học; Buổi:

X

D
Ngành: Quản lý xây dựng;C.Ngành:

X

D

Quản lý xây dựng;
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Kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022

KẾ HOẠCH HỌC TẬP NĂM HỌC 2021 - 2022
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TRUNG
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TS LT TH

1 2 3 4 5 6

HỌC KỲ I HỌC KỲ II HỌC KỲ HÈ

8 9 10 11 12

Lớp

Số

SV

(HT)

Mã

GV

Tên

Giảng viên
Tên học phần

Số

TC

Số tiết

K

H
TT

Nam

Hoc

Học

kỳ

1 2021 1 Pháp luật đại cương 2 30 30 D21KDC1 45 542 (TG) Khoa LLCT 5 5 5 5 5 5 T

2 2021 1 Quy hoạch tuyến tính 2 30 30 D21KDC1 45 248 Ngô Thị Hồng 5 5 5 5 5 5 T

3 2021 1 Kinh tế học 3 45 45 D21KDC1 45 198 Trần Thị Nguyên Thảo 8 8 8 8 8 5 T T K

4 2021 1 Marketing căn bản 2 30 30 D21KDC1 45 205 Đặng Lê Trần Vũ 5 5 5 5 5 5 T T K

5 2021 1 Nguyên lý thống kê 2 30 30 D21KDC1 45 370 Nguyễn Thị Cúc 5 5 5 5 5 5 T T K

6 2021 1 Nguyên lý kế toán 3 45 45 D21KDC1 45 416 Nguyễn Thị Kim Trọng 8 8 8 8 8 5 T

7 2021 1 Giáo dục thể chất 1 1* 30 30 D21KDC1 45 246 Lê Văn Đông 5 5 5 5 5 5 T

8 2021 1 Tin học đại cương 2 45 15 30 D21KDC1 45 262 Nguyễn Lê Tín 8 8 8 8 8 5 T T K

9 2021 2 Xác suất thống kê 2 30 30 D21KDC1 45 236 Đoàn Văn Hiệp 4 4 4 4 4 4 4 2 T

10 2021 2 Luật thương mại 2 30 30 D21KDC1 45 542 (TG) Khoa LLCT 4 4 4 4 4 4 4 2 D T T K

11 2021 2 Thống kê doanh nghiệp 2 30 30 D21KDC1 45 507 (TG) Khoa Kinh tế 4 4 4 4 4 4 4 2 D T T K

12 2021 2 Lý thuyết tài chính tiền tệ 2 30 30 D21KDC1 45 188 Nguyễn Thị Thu Hiếu 4 4 4 4 4 4 4 2 D T T K

13 2021 2 Kế toán tài chính 1 (DN) 3 45 45 D21KDC1 45 370 Nguyễn Thị Cúc 5 5 5 5 5 5 5 5 5 T T K

14 2021 2 Kỹ năng GT và LVN 2 30 30 D21KDC1 45 207 Lê Đức Tâm 4 4 4 4 4 4 4 2 T

15 2021 2 Giáo dục thể chất 2 1* 30 30 D21KDC1 45 246 Lê Văn Đông 4 4 4 4 4 4 4 2 T

16 2021 2 Triết học Mác - Lênin 3 45 45 D21KDC1 45 230 Nguyễn Tấn Dũng 6 6 6 6 5 5 5 6 T

17 2021 2 Giáo dục QP-AN 1 3* 45 37 8 D21KDC1 45 621 (TG) Quốc phòng H

18 2021 2 Giáo dục QP-AN 2 2* 30 22 8 D21KDC1 45 621 (TG) Quốc phòng H

19 2021 2 Giáo dục QP-AN 3 2* 30 14 16 D21KDC1 45 621 (TG) Quốc phòng H

20 2021 2 Giáo dục QP-AN 4 2* 60 4 56 D21KDC1 45 621 (TG) Quốc phòng H

X

D
K.KTQLXD Tổng giờ,Thi, Xét KQHT 32 720 542 178 D21KDC1 45 23 23 23 23 23 20 26 26 26 26 26 20 18 18 18 18 17 17 17 12 17 17 17 17 17 17 17 11 5

X

D THÔNG TIN LỚP HỌC: D21KDC1 Khoá: D21; Khu:
X

D
Bậc: Đại học; Buổi:

X

D
Ngành: Kế toán; C.Ngành:

X

D

Kế toán doanh nghiệp;
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Kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022

KẾ HOẠCH HỌC TẬP NĂM HỌC 2021 - 2022
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TRUNG

3 5 6 7 8 21 24 25 26 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
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TS LT TH

1 2 3 4 5 6

HỌC KỲ I HỌC KỲ II HỌC KỲ HÈ

8 9 10 11 12

Lớp

Số

SV

(HT)

Mã

GV

Tên

Giảng viên
Tên học phần

Số

TC

Số tiết

K

H
TT

Nam

Hoc

Học

kỳ

1 2021 1 Pháp luật đại cương 2 30 30 D21KDC2 45 542 (TG) Khoa LLCT 5 5 5 5 5 5 T

2 2021 1 Quy hoạch tuyến tính 2 30 30 D21KDC2 45 244 Lê Thị Loan 5 5 5 5 5 5 T

3 2021 1 Kinh tế học 3 45 45 D21KDC2 45 586 Đoàn Thị Nhiệm 8 8 8 8 8 5 T T K

4 2021 1 Marketing căn bản 2 30 30 D21KDC2 45 205 Đặng Lê Trần Vũ 5 5 5 5 5 5 T T K

5 2021 1 Nguyên lý thống kê 2 30 30 D21KDC2 45 370 Nguyễn Thị Cúc 5 5 5 5 5 5 T T K

6 2021 1 Nguyên lý kế toán 3 45 45 D21KDC2 45 416 Nguyễn Thị Kim Trọng 8 8 8 8 8 5 T

7 2021 1 Giáo dục thể chất 1 1* 30 30 D21KDC2 45 239 Lại Văn Học 5 5 5 5 5 5 T

8 2021 1 Tin học đại cương 2 45 15 30 D21KDC2 45 264 Trần Thái Sơn 8 8 8 8 8 5 T T K

9 2021 2 Xác suất thống kê 2 30 30 D21KDC2 45 236 Đoàn Văn Hiệp 4 4 4 4 4 4 4 2 T

10 2021 2 Luật thương mại 2 30 30 D21KDC2 45 542 (TG) Khoa LLCT 4 4 4 4 4 4 4 2 D T T K

11 2021 2 Thống kê doanh nghiệp 2 30 30 D21KDC2 45 507 (TG) Khoa Kinh tế 4 4 4 4 4 4 4 2 D T T K

12 2021 2 Lý thuyết tài chính tiền tệ 2 30 30 D21KDC2 45 188 Nguyễn Thị Thu Hiếu 4 4 4 4 4 4 4 2 D T T K

13 2021 2 Kế toán tài chính 1 (DN) 3 45 45 D21KDC2 45 370 Nguyễn Thị Cúc 5 5 5 5 5 5 5 5 5 T T K

14 2021 2 Kỹ năng GT và LVN 2 30 30 D21KDC2 45 207 Lê Đức Tâm 4 4 4 4 4 4 4 2 T

15 2021 2 Giáo dục thể chất 2 1* 30 30 D21KDC2 45 246 Lê Văn Đông 4 4 4 4 4 4 4 2 T

16 2021 2 Triết học Mác - Lênin 3 45 45 D21KDC2 45 230 Nguyễn Tấn Dũng 6 6 6 6 5 5 5 6 T

17 2021 2 Giáo dục QP-AN 1 3* 45 37 8 D21KDC2 45 621 (TG) Quốc phòng H

18 2021 2 Giáo dục QP-AN 2 2* 30 22 8 D21KDC2 45 621 (TG) Quốc phòng H

19 2021 2 Giáo dục QP-AN 3 2* 30 14 16 D21KDC2 45 621 (TG) Quốc phòng H

20 2021 2 Giáo dục QP-AN 4 2* 60 4 56 D21KDC2 45 621 (TG) Quốc phòng H

X

D
K.KTQLXD Tổng giờ,Thi, Xét KQHT 32 720 542 178 D21KDC2 45 23 23 23 23 23 20 26 26 26 26 26 20 18 18 18 18 17 17 17 12 17 17 17 17 17 17 17 11 5

X

D THÔNG TIN LỚP HỌC: D21KDC2 Khoá: D21; Khu:
X

D
Bậc: Đại học; Buổi:

X

D
Ngành: Kế toán; C.Ngành:

X

D

Kế toán doanh nghiệp;
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Kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022

KẾ HOẠCH HỌC TẬP NĂM HỌC 2021 - 2022
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TRUNG
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1 2 3 4 5 6

HỌC KỲ I HỌC KỲ II HỌC KỲ HÈ

8 9 10 11 12

Lớp

Số

SV

(HT)

Mã

GV

Tên

Giảng viên
Tên học phần

Số

TC

Số tiết

K

H
TT

Nam

Hoc

Học

kỳ

1 2021 1 Giải tích 1 2 30 30 D21KXC1 40 244 Lê Thị Loan 5 5 5 5 5 5 T

2 2021 1 TH tin học văn phòng 1 30 30 D21KXC1 40 199 Ngô Vũ Mai Ly 5 5 5 5 5 5 T T K

3 2021 1 Đại số tuyến tính 2 30 30 D21KXC1 40 236 Đoàn Văn Hiệp 5 5 5 5 5 5 T

4 2021 1 Pháp luật đại cương 2 30 30 D21KXC1 40 542 (TG) Khoa LLCT 5 5 5 5 5 5 T

5 2021 1 Kinh tế học 2 30 30 D21KXC1 40 188 Nguyễn Thị Thu Hiếu 5 5 5 5 5 5 T T K

6 2021 1 Cơ học cơ sở 2 30 30 D21KXC1 40 155 Phạm Hoàng Dũng 5 5 5 5 5 5 T T K

7 2021 1 Hình họa và Vẽ kỹ thuật 3 45 45 D21KXC1 40 226 Huỳnh Thúc Linh 2 2 2 2 2 2 5 5 5 5 5 8 T T K

8 2021 1 Giáo dục thể chất 1 1* 30 30 D21KXC1 40 246 Lê Văn Đông 5 5 5 5 5 5 T

9 2021 1 Tin học đại cương 2 45 15 30 D21KXC1 40 587 Nguyễn Xuân Hậu 2 2 2 2 2 2 5 5 5 5 5 8 T T K

10 2021 2 Thực tập trắc địa 1 30 30 D21KXC1 40 181 Lê Văn Thái 5 5 5 5 5 5 D T T T K

11 2021 2 Cơ học công trình 3 45 45 D21KXC1 40 421 Nguyễn Hoàng Phúc 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 5 D T T T K

12 2021 2 Địa kỹ thuật 3 60 30 30 D21KXC1 40 385 Võ Thanh Toàn 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 D T T T K

13 2021 2 Tin học ứng dụng (Autocad) 2 45 15 30 D21KXC1 40 226 Huỳnh Thúc Linh 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 5 D T T T K

14 2021 2 Vật liệu xây dựng 2 30 30 D21KXC1 40 403 Lê Văn Đồng 4 4 4 4 4 4 4 2 T

15 2021 2 Giáo dục thể chất 2 1* 30 30 D21KXC1 40 246 Lê Văn Đông 4 4 4 4 4 4 4 2 T

16 2021 2 Trắc địa 2 30 30 D21KXC1 40 181 Lê Văn Thái 4 4 4 4 4 4 4 2 T

17 2021 2 Triết học Mác - Lênin 3 45 45 D21KXC1 40 230 Nguyễn Tấn Dũng 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 5 D T T T K

18 2021 2 Giáo dục QP-AN 1 3* 45 37 8 D21KXC1 40 621 (TG) Quốc phòng H

19 2021 2 Giáo dục QP-AN 2 2* 30 22 8 D21KXC1 40 621 (TG) Quốc phòng H

20 2021 2 Giáo dục QP-AN 3 2* 30 14 16 D21KXC1 40 621 (TG) Quốc phòng H

21 2021 2 Giáo dục QP-AN 4 2* 60 4 56 D21KXC1 40 621 (TG) Quốc phòng H

X

D
K.KTQLXD Tổng giờ,Thi, Xét KQHT 32 780 482 298 D21KXC1 40 24 24 24 24 24 24 25 25 25 25 25 31 22 22 22 22 22 22 22 16 21 21 21 21 21 21 19

X

D THÔNG TIN LỚP HỌC: D21KXC1 Khoá: D21; Khu:
X

D
Bậc: Đại học; Buổi:

X

D
Ngành: Kinh kế xây dựng;C.Ngành:

X

D

Kinh tế xây dựng;
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Kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022

KẾ HOẠCH HỌC TẬP NĂM HỌC 2021 - 2022
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TRUNG
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TS LT TH

1 2 3 4 5 6

HỌC KỲ I HỌC KỲ II HỌC KỲ HÈ

8 9 10 11 12

Lớp

Số

SV

(HT)

Mã

GV

Tên

Giảng viên
Tên học phần

Số

TC

Số tiết

K

H
TT

Nam

Hoc

Học

kỳ

1 2021 1 Giải tích 1 2 30 30 D21KXC2 40 244 Lê Thị Loan 5 5 5 5 5 5 T

2 2021 1 TH tin học văn phòng 1 30 30 D21KXC2 40 199 Ngô Vũ Mai Ly 5 5 5 5 5 5 T T K

3 2021 1 Đại số tuyến tính 2 30 30 D21KXC2 40 236 Đoàn Văn Hiệp 5 5 5 5 5 5 T

4 2021 1 Pháp luật đại cương 2 30 30 D21KXC2 40 542 (TG) Khoa LLCT 5 5 5 5 5 5 T

5 2021 1 Kinh tế học 2 30 30 D21KXC2 40 188 Nguyễn Thị Thu Hiếu 5 5 5 5 5 5 T T K

6 2021 1 Cơ học cơ sở 2 30 30 D21KXC2 40 155 Phạm Hoàng Dũng 5 5 5 5 5 5 T T K

7 2021 1 Hình họa và Vẽ kỹ thuật 3 45 45 D21KXC2 40 220 Đinh Ngọc Hòa 2 2 2 2 2 2 5 5 5 5 5 8 T T K

8 2021 1 Giáo dục thể chất 1 1* 30 30 D21KXC2 40 241 Nguyễn Văn Minh 5 5 5 5 5 5 T

9 2021 1 Tin học đại cương 2 45 15 30 D21KXC2 40 262 Nguyễn Lê Tín 2 2 2 2 2 2 5 5 5 5 5 8 T T K

10 2021 2 Thực tập trắc địa 1 30 30 D21KXC2 40 181 Lê Văn Thái 5 5 5 5 5 5 D T T T K

11 2021 2 Cơ học công trình 3 45 45 D21KXC2 40 141 Nguyễn Thành Công 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 5 D T T T K

12 2021 2 Địa kỹ thuật 3 60 30 30 D21KXC2 40 533 Nguyễn Thành Sơn 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 D T T T K

13 2021 2 Tin học ứng dụng (Autocad) 2 45 15 30 D21KXC2 40 220 Đinh Ngọc Hòa 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 5 D T T T K

14 2021 2 Vật liệu xây dựng 2 30 30 D21KXC2 40 160 Lê Văn Trí 4 4 4 4 4 4 4 2 T

15 2021 2 Giáo dục thể chất 2 1* 30 30 D21KXC2 40 241 Nguyễn Văn Minh 4 4 4 4 4 4 4 2 T

16 2021 2 Trắc địa 2 30 30 D21KXC2 40 181 Lê Văn Thái 4 4 4 4 4 4 4 2 T

17 2021 2 Triết học Mác - Lênin 3 45 45 D21KXC2 40 230 Nguyễn Tấn Dũng 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 5 D T T T K

18 2021 2 Giáo dục QP-AN 1 3* 45 37 8 D21KXC2 40 621 (TG) Quốc phòng H

19 2021 2 Giáo dục QP-AN 2 2* 30 22 8 D21KXC2 40 621 (TG) Quốc phòng H

20 2021 2 Giáo dục QP-AN 3 2* 30 14 16 D21KXC2 40 621 (TG) Quốc phòng H

21 2021 2 Giáo dục QP-AN 4 2* 60 4 56 D21KXC2 40 621 (TG) Quốc phòng H

X

D
K.KTQLXD Tổng giờ,Thi, Xét KQHT 32 780 482 298 D21KXC2 40 24 24 24 24 24 24 25 25 25 25 25 31 22 22 22 22 22 22 22 16 21 21 21 21 21 21 19

X

D THÔNG TIN LỚP HỌC: D21KXC2 Khoá: D21; Khu:
X

D
Bậc: Đại học; Buổi:

X

D
Ngành: Kinh kế xây dựng;C.Ngành:

X

D

Kinh tế xây dựng;
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Kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022

KẾ HOẠCH HỌC TẬP NĂM HỌC 2021 - 2022
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TRUNG
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HỌC KỲ I HỌC KỲ II HỌC KỲ HÈ
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Lớp

Số

SV

(HT)

Mã

GV

Tên

Giảng viên
Tên học phần

Số

TC

Số tiết

K

H
TT

Nam

Hoc

Học

kỳ

1 2021 1 Tin học đại cương 2 45 15 30 D21QHC1 20 262 Nguyễn Lê Tín 2 2 2 2 2 2 6 6 6 6 6 3 T T K

2 2021 1 Xác suất thống kê 2 30 30 D21QHC1 20 245 Đào Văn Dương 5 5 5 5 5 5 T

3 2021 1 Kinh tế vi mô 3 45 45 D21QHC1 20 586 Đoàn Thị Nhiệm 2 2 2 2 2 2 6 6 6 6 6 3 T T K

4 2021 1 Nguyên lý thống kê 2 30 30 D21QHC1 20 370 Nguyễn Thị Cúc 5 5 5 5 5 5 T

5 2021 1 Quản trị học 2 30 30 D21QHC1 20 198 Trần Thị Nguyên Thảo 5 5 5 5 5 5 T T K

6 2021 1 Marketing căn bản 2 30 30 D21QHC1 20 205 Đặng Lê Trần Vũ 5 5 5 5 5 5 T

7 2021 1 Giáo dục thể chất 1 1* 30 30 D21QHC1 20 239 Lại Văn Học 5 5 5 5 5 5 T

8 2021 1 Tiếng Anh 1 3 45 45 D21QHC1 20 267 Măng Trần Thu Thủy 2 2 2 2 2 2 6 6 6 6 6 3 T T K

9 2021 2 Triết học Mác - Lênin 3 45 45 D21QHC1 20 229 Nguyễn Thành Đạo 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 5 D T T T K

10 2021 2 Quy hoạch tuyến tính 2 30 30 D21QHC1 20 248 Ngô Thị Hồng 4 4 4 4 4 4 4 2 T

11 2021 2 Thống kê doanh nghiệp 2 30 30 D21QHC1 20 198 Trần Thị Nguyên Thảo 4 4 4 4 4 4 4 2 T

12 2021 2 Kinh tế vĩ mô 3 45 45 D21QHC1 20 586 Đoàn Thị Nhiệm 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 5 D T T T K

13 2021 2 Nguyên lý kế toán 3 45 45 D21QHC1 20 192 Lê Thị Ái Nhân 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 5 D T T T K

14 2021 2 Giáo dục thể chất 2 1* 30 30 D21QHC1 20 239 Lại Văn Học 4 4 4 4 4 4 4 2 T

15 2021 2 Tiếng Anh 2 3 45 45 D21QHC1 20 267 Măng Trần Thu Thủy 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 5 D T T T K

16 2021 2 Giáo dục QP-AN 1 3* 45 37 8 D21QHC1 20 621 (TG) Quốc phòng H

17 2021 2 Giáo dục QP-AN 2 2* 30 22 8 D21QHC1 20 621 (TG) Quốc phòng H

18 2021 2 Giáo dục QP-AN 3 2* 30 14 16 D21QHC1 20 621 (TG) Quốc phòng H

19 2021 2 Giáo dục QP-AN 4 2* 60 4 56 D21QHC1 20 621 (TG) Quốc phòng H

X

D
K.KTQLXD Tổng giờ,Thi, Xét KQHT 32 720 542 178 D21QHC1 20 26 26 26 26 26 26 23 23 23 23 23 14 20 20 20 20 20 20 20 14 16 16 16 16 16 16 20

X

D THÔNG TIN LỚP HỌC: D21QHC1 Khoá: D21; Khu:
X

D
Bậc: Đại học; Buổi:

X

D
Ngành: Quản trị kinh doanh;C.Ngành:

X

D

Quản trị kinh doanh tổng hợp;
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Kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022

KẾ HOẠCH HỌC TẬP NĂM HỌC 2021 - 2022
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TRUNG
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HỌC KỲ I HỌC KỲ II HỌC KỲ HÈ

8 9 10 11 12

Lớp

Số

SV

(HT)

Mã

GV

Tên

Giảng viên
Tên học phần

Số

TC

Số tiết

K

H
TT

Nam

Hoc

Học

kỳ

1 2021 1 Giải tích 1 2 30 30 D21QXC1 50 248 Ngô Thị Hồng 5 5 5 5 5 5 T

2 2021 1 TH tin học văn phòng 1 30 30 D21QXC1 50 199 Ngô Vũ Mai Ly 5 5 5 5 5 5 T T K

3 2021 1 Đại số tuyến tính 2 30 30 D21QXC1 50 248 Ngô Thị Hồng 5 5 5 5 5 5 T T K

4 2021 1 Pháp luật đại cương 2 30 30 D21QXC1 50 542 (TG) Khoa LLCT 5 5 5 5 5 5 T

5 2021 1 Kinh tế học 2 30 30 D21QXC1 50 188 Nguyễn Thị Thu Hiếu 5 5 5 5 5 5 T T K

6 2021 1 Cơ học cơ sở 2 30 30 D21QXC1 50 162 Đặng Ngọc Tân 5 5 5 5 5 5 T T K

7 2021 1 Hình họa và Vẽ kỹ thuật 3 45 45 D21QXC1 50 223 Dương Thị Thu Thùy 2 2 2 2 2 2 5 5 5 5 5 8 T T K

8 2021 1 Giáo dục thể chất 1 1* 30 30 D21QXC1 50 237 Lê Phong Lâm 5 5 5 5 5 5 T

9 2021 1 Tin học đại cương 2 45 15 30 D21QXC1 50 587 Nguyễn Xuân Hậu 8 8 8 8 8 5 T

10 2021 2 Cơ học công trình 3 45 45 D21QXC1 50 140 Nguyễn Huỳnh Minh Trang 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 5 T T T K

11 2021 2 Địa kỹ thuật 3 60 30 30 D21QXC1 50 385 Võ Thanh Toàn 2 2 2 2 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 T T T K

12 2021 2 Tin học ứng dụng (Autocad) 2 45 15 30 D21QXC1 50 225 Võ Huy Dũng 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 5 T T T K

13 2021 2 Vật liệu xây dựng 2 30 30 D21QXC1 50 403 Lê Văn Đồng 4 4 4 4 4 4 4 2 T

14 2021 2 Trắc địa 2 30 30 D21QXC1 50 182 Huỳnh Tấn Tám 4 4 4 4 4 4 4 2 T

15 2021 2 Thực tập trắc địa 1 30 30 D21QXC1 50 182 Huỳnh Tấn Tám 4 4 4 4 4 4 4 2 T T T K

16 2021 2 Giáo dục thể chất 2 1* 30 30 D21QXC1 50 237 Lê Phong Lâm 4 4 4 4 4 4 4 2 T

17 2021 2 Triết học Mác - Lênin 3 45 45 D21QXC1 50 230 Nguyễn Tấn Dũng 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 5 T T T K

18 2021 2 Giáo dục QP-AN 1 3* 45 37 8 D21QXC1 50 621 (TG) Quốc phòng H

19 2021 2 Giáo dục QP-AN 2 2* 30 22 8 D21QXC1 50 621 (TG) Quốc phòng H

20 2021 2 Giáo dục QP-AN 3 2* 30 14 16 D21QXC1 50 621 (TG) Quốc phòng H

21 2021 2 Giáo dục QP-AN 4 2* 60 4 56 D21QXC1 50 621 (TG) Quốc phòng H

X

D
K.KTQLXD Tổng giờ,Thi, Xét KQHT 32 780 482 298 D21QXC1 50 25 25 25 25 25 22 25 25 25 25 25 28 20 20 20 20 21 21 21 15 21 21 21 21 21 21 24 7

X

D THÔNG TIN LỚP HỌC: D21QXC1 Khoá: D21; Khu:
X

D
Bậc: Đại học; Buổi:

X

D
Ngành: Quản lý xây dựng;C.Ngành:

X

D

Quản lý xây dựng;
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Kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022

KẾ HOẠCH HỌC TẬP NĂM HỌC 2021 - 2022
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TRUNG

3 5 6 7 8 21 24 25 26 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
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HỌC KỲ I HỌC KỲ II HỌC KỲ HÈ

8 9 10 11 12

Lớp

Số

SV

(HT)

Mã

GV

Tên

Giảng viên
Tên học phần

Số

TC

Số tiết

K

H
TT

Nam

Hoc

Học

kỳ

1 2021 1 Tin học đại cương 2 45 15 30 D21QSC1 15 587 Nguyễn Xuân Hậu 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 2 T T K

2 2021 1 Xác suất thống kê 2 30 30 D21QSC1 15 245 Đào Văn Dương 5 5 5 5 5 5 T

3 2021 1 Kinh tế vi mô 3 45 45 D21QSC1 15 586 Đoàn Thị Nhiệm 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 2 T T K

4 2021 1 Nguyên lý thống kê 2 30 30 D21QSC1 15 370 Nguyễn Thị Cúc 5 5 5 5 5 5 T T K

5 2021 1 Quản trị học 2 30 30 D21QSC1 15 198 Trần Thị Nguyên Thảo 5 5 5 5 5 5 T T K

6 2021 1 Marketing căn bản 2 30 30 D21QSC1 15 205 Đặng Lê Trần Vũ 5 5 5 5 5 5 T

7 2021 1 Tiếng Anh 1 3 45 45 D21QSC1 15 268 Nguyễn Thị Kim Cúc 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 2 T T K

8 2021 1 Giáo dục thể chất 1 1 30 30 D21QSC1 15 246 Lê Văn Đông 5 5 5 5 5 5 T

9 2021 2 Triết học Mác - Lênin 3 45 45 D21QSC1 15 229 Nguyễn Thành Đạo 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 5 D T T T K

10 2021 2 Quy hoạch tuyến tính 2 30 30 D21QSC1 15 244 Lê Thị Loan 4 4 4 4 4 4 4 2 T

11 2021 2 Thống kê doanh nghiệp 2 30 30 D21QSC1 15 198 Trần Thị Nguyên Thảo 4 4 4 4 4 4 4 2 T

12 2021 2 Kinh tế vĩ mô 3 45 45 D21QSC1 15 586 Đoàn Thị Nhiệm 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 5 D T T T K

13 2021 2 Nguyên lý kế toán 3 45 45 D21QSC1 15 192 Lê Thị Ái Nhân 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 5 D T T T K

14 2021 2 Tiếng Anh 2 3 45 45 D21QSC1 15 271 Hồ Thị Mỹ Linh 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 5 D T T T K

15 2021 2 Giáo dục thể chất 2 1 30 30 D21QSC1 15 246 Lê Văn Đông 4 4 4 4 4 4 4 2 T

16 2021 2 Giáo dục QP-AN 1 3 45 37 8 D21QSC1 15 621 (TG) Quốc phòng H

17 2021 2 Giáo dục QP-AN 2 2* 30 22 8 D21QSC1 15 621 (TG) Quốc phòng H

18 2021 2 Giáo dục QP-AN 3 2* 30 14 16 D21QSC1 15 621 (TG) Quốc phòng H

19 2021 2 Giáo dục QP-AN 4 2* 60 4 56 D21QSC1 15 621 (TG) Quốc phòng H

X

D
K.KTQLXD Tổng giờ,Thi, Xét KQHT 37 720 542 178 D21QSC1 15 24 24 24 24 24 24 25 25 25 25 25 16 20 20 20 20 20 20 20 14 16 16 16 16 16 16 20

X

D THÔNG TIN LỚP HỌC: D21QSC1 Khoá: D21; Khu:
X

D
Bậc: Đại học; Buổi:

X

D
Ngành: Quản trị kinh doanh;C.Ngành:

X

D

Quản trị kinh doanh NH-KS;
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Kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022

KẾ HOẠCH HỌC TẬP NĂM HỌC 2021 - 2022
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TRUNG

3 5 6 7 8 21 24 25 26 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
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HỌC KỲ I HỌC KỲ II HỌC KỲ HÈ

8 9 10 11 12

Lớp

Số

SV

(HT)

Mã

GV

Tên

Giảng viên
Tên học phần

Số

TC

Số tiết

K

H
TT

Nam

Hoc

Học

kỳ

1 2021 1 Tin học đại cương 2 45 15 30 D21QLC1 15 587 Nguyễn Xuân Hậu 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 2 T T K

2 2021 1 Xác suất thống kê 2 30 30 D21QLC1 15 245 Đào Văn Dương 5 5 5 5 5 5 T

3 2021 1 Kinh tế vi mô 3 45 45 D21QLC1 15 586 Đoàn Thị Nhiệm 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 2 T T K

4 2021 1 Nguyên lý thống kê 2 30 30 D21QLC1 15 370 Nguyễn Thị Cúc 5 5 5 5 5 5 T T K

5 2021 1 Quản trị học 2 30 30 D21QLC1 15 198 Trần Thị Nguyên Thảo 5 5 5 5 5 5 T T K

6 2021 1 Marketing căn bản 2 30 30 D21QLC1 15 205 Đặng Lê Trần Vũ 5 5 5 5 5 5 T

7 2021 1 Tiếng Anh 1 3 45 45 D21QLC1 15 268 Nguyễn Thị Kim Cúc 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 2 T T K

8 2021 1 Giáo dục thể chất 1 1 30 30 D21QLC1 15 246 Lê Văn Đông 5 5 5 5 5 5 T

9 2021 2 Triết học Mác - Lênin 3 45 45 D21QLC1 15 230 Nguyễn Tấn Dũng 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 5 D T T T K

10 2021 2 Quy hoạch tuyến tính 2 30 30 D21QLC1 15 244 Lê Thị Loan 4 4 4 4 4 4 4 2 T

11 2021 2 Thống kê doanh nghiệp 2 30 30 D21QLC1 15 198 Trần Thị Nguyên Thảo 4 4 4 4 4 4 4 2 T

12 2021 2 Kinh tế vĩ mô 3 45 45 D21QLC1 15 586 Đoàn Thị Nhiệm 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 5 D T T T K

13 2021 2 Nguyên lý kế toán 3 45 45 D21QLC1 15 193 Đào Thị Bích Hồng 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 5 D T T T K

14 2021 2 Tiếng Anh 2 3 45 45 D21QLC1 15 268 Nguyễn Thị Kim Cúc 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 5 D T T T K

15 2021 2 Giáo dục thể chất 2 1 30 30 D21QLC1 15 246 Lê Văn Đông 4 4 4 4 4 4 4 2 T

16 2021 2 Giáo dục QP-AN 1 3 45 37 8 D21QLC1 15 621 (TG) Quốc phòng H

17 2021 2 Giáo dục QP-AN 2 2* 30 22 8 D21QLC1 15 621 (TG) Quốc phòng H

18 2021 2 Giáo dục QP-AN 3 2* 30 14 16 D21QLC1 15 621 (TG) Quốc phòng H

19 2021 2 Giáo dục QP-AN 4 2* 60 4 56 D21QLC1 15 621 (TG) Quốc phòng H

X

D
K.KTQLXD Tổng giờ,Thi, Xét KQHT 37 720 542 178 D21QLC1 15 24 24 24 24 24 24 25 25 25 25 25 16 20 20 20 20 20 20 20 14 16 16 16 16 16 16 20

X

D THÔNG TIN LỚP HỌC: D21QLC1 Khoá: D21; Khu:
X

D
Bậc: Đại học; Buổi:

X

D
Ngành: Quản trị kinh doanh;C.Ngành:

X

D

Quản trị kinh doanh du lịch;
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Kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022

KẾ HOẠCH HỌC TẬP NĂM HỌC 2021 - 2022
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TRUNG

3 5 6 7 8 21 24 25 26 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
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TS LT TH

1 2 3 4 5 6

HỌC KỲ I HỌC KỲ II HỌC KỲ HÈ

8 9 10 11 12

Lớp

Số

SV

(HT)

Mã

GV

Tên

Giảng viên
Tên học phần

Số

TC

Số tiết

K

H
TT

Nam

Hoc

Học

kỳ

X

D
KHOA KỸ THUẬT HẠ TẦNG ĐÔ THỊ

1 2021 1 Thực tập cuối khóa (MT) 2 8T 8T D17MT 5 543 Nhóm GV KTHT 40 40 40 40 40 40 40 40

2 2021 1 Đồ án tốt nghiệp (MT) 10 15T 15T D17MT 5 543 Nhóm GV KTHT 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

3 2021 1 Chuẩn đầu ra NN (AV3/6) 3 90 90 D17MT 5 608 Trung tâm NNTH

X

D
K.HT Tổng giờ,Thi, Xét KQHT 15 690 690 D17MT 5 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

X

D THÔNG TIN LỚP HỌC: D17MT Khoá: D17; Khu:
X

D
Bậc: Đại học; Buổi:

X

D
Ngành: Kỹ thuật môi trường;C.Ngành:

X

D

Kỹ thuật & Quản lý môi trường;
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Kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022

KẾ HOẠCH HỌC TẬP NĂM HỌC 2021 - 2022
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TRUNG

3 5 6 7 8 21 24 25 26 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84

2
1

2
8

0
4

1
1

1
8

2
5

0
2

0
9

1
6

2
3

3
0

0
6

1
3

2
0

2
7

0
4

1
1

1
8

2
5

0
1

0
8

1
5

2
2

2
9

0
5

1
2

1
9

2
6

0
5

1
2

1
9

2
6

0
2

0
9

1
6

2
3

3
0

0
7

1
4

2
1

2
8

0
4

1
1

1
8

2
5

0
2

0
9

1
6

2
3

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1
6

2
3

3
0

0
6

1
3

2
0

2
7

0
4

1
1

1
8

2
5

0
1

0
8

1
5

2
2

2
9

0
6

1
3

2
0

2
7

0
3

1
0

1
7

2
4

3
1

0
7

1
4

2
1

2
8

0
7

1
4

2
1

2
8

0
4

1
1

1
8

2
5

0
2

0
9

1
6

2
3

3
0

0
6

1
3

2
0

2
7

0
4

1
1

1
8

4 5 6 7 8 9 1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

2
5

2
6 27 28 29 3
0

3
1

3
2

3
3

3
4

3
5

3
6

3
7

3
8

3
9

4
0

4
1

4
2

4
3

4
4

4
5

4
6

4
7

4
8

4
9

5
0

5
1

5
2

7

TS LT TH
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HỌC KỲ I HỌC KỲ II HỌC KỲ HÈ

8 9 10 11 12

Lớp

Số

SV

(HT)

Mã

GV

Tên

Giảng viên
Tên học phần

Số

TC

Số tiết

K

H
TT

Nam

Hoc

Học

kỳ

1 2021 1 Xử lý nước cấp 3 45 45 D18CTN1 13 412 Cao Thị Hà Xuyên 7 7 7 7 7 7 3 T

2 2021 1 ĐA. Xử lý nước cấp 1 30 30 D18CTN1 13 412 Cao Thị Hà Xuyên 5 5 5 5 5 5 D T T K

3 2021 1 Xử lý nước thải 3 45 45 D18CTN1 13 412 Cao Thị Hà Xuyên 7 7 7 7 7 7 3 T

4 2021 1 ĐA. Xử lý nước thải 1 30 30 D18CTN1 13 412 Cao Thị Hà Xuyên 5 5 5 5 5 5 D T T K

5 2021 1 Kỹ thuật và TCTC CTR CTN 3 45 45 D18CTN1 13 177 Nguyễn Thế Hùng 7 7 7 7 7 7 3 T

6 2021 1 ĐA. KT&TCTC CTR.CTN 1 30 30 D18CTN1 13 177 Nguyễn Thế Hùng 5 5 5 5 5 5 D T T K

7 2021 1 Pháp luật xây dựng 1 15 15 D18CTN1 13 197 Trịnh Văn Cần 3 3 3 2 2 2 D T T K

8 2021 2 Đồ án tốt nghiệp (CTN) 10 12T 12T D18CTN1 13 543 Nhóm GV KTHT D DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA

9 2021 2 Chuẩn đầu ra NN (AV3/6) D18CTN1 13 608 Trung tâm NNTH

10 2021 2 Chuẩn đầu ra CNTT (CCCNTTCB) D18CTN1 13 608 Trung tâm NNTH

X

D
K.HT Tổng giờ,Thi, Xét KQHT 23 240 150 90 D18CTN1 13 21 21 21 21 21 21 9 18 18 18 17 17 17

X

D THÔNG TIN LỚP HỌC: D18CTN1 Khoá: D18; Khu:
X

D
Bậc: Đại học; Buổi:

X

D
Ngành: Kỹ thuật cấp thoát nước;C.Ngành:

X

D

Cấp thoát nước;
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Kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022

KẾ HOẠCH HỌC TẬP NĂM HỌC 2021 - 2022
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TRUNG
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HỌC KỲ I HỌC KỲ II HỌC KỲ HÈ

8 9 10 11 12

Lớp

Số

SV

(HT)

Mã

GV

Tên

Giảng viên
Tên học phần

Số

TC

Số tiết

K

H
TT

Nam

Hoc

Học

kỳ

1 2021 1 Nền và móng 3 45 45 D19CTN1 4 349 Phạm Ngọc Tân 7 7 7 7 7 7 3 T

2 2021 1 ĐA. Nền và móng 1 30 30 D19CTN1 4 349 Phạm Ngọc Tân 5 5 5 5 5 5 D T T K

3 2021 1 CTR thu nước, M.bơm & TB 3 45 45 D19CTN1 4 177 Nguyễn Thế Hùng 7 7 7 7 7 7 3 T

4 2021 1 ĐA. CTR thu - Trạm bơm 1 30 30 D19CTN1 4 177 Nguyễn Thế Hùng 5 5 5 5 5 5 D T T K

5 2021 1 Hệ thống chữa cháy công trình 2 30 30 D19CTN1 4 173 Lê Đức Thường 5 5 5 5 5 5 T

6 2021 1 ĐA. Hệ thống chữa cháy công trình 1 30 30 D19CTN1 4 173 Lê Đức Thường 5 5 5 5 5 5 D T T K

7 2021 1 Anh văn 1 3 45 45 D19CTN1 4 271 Hồ Thị Mỹ Linh 2 2 2 2 2 2 2 5 5 5 5 5 6 D T T K

Tự chọn  2/4 TC

8 2021 1 Đánh giá tác động môi trường 2* 30* D19CTN1 4

9 2021 1 GIS ứng dụng 2 30 30 D19CTN1 4 414 Hồ Thanh Trúc 5 5 5 5 5 5 T

18 2021 1 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 30 30 D19CTN1 4 234 Nguyễn Thị Tiến 5 5 5 5 5 5 D T T K

10 2021 2 Mạng lưới cấp nước 2 30 30 D19CTN1 4 177 Nguyễn Thế Hùng

11 2021 2 ĐA. Mạng lưới cấp nước 1 30 30 D19CTN1 4 177 Nguyễn Thế Hùng 5 5 5 5 5 5 T T K

12 2021 2 Mạng lưới thoát nước 2 30 30 D19CTN1 4 173 Lê Đức Thường 5 5 5 5 5 5 T T

13 2021 2 ĐA. Mạng lưới thoát nước 1 30 30 D19CTN1 4 173 Lê Đức Thường 5 5 5 5 5 5 T T K

14 2021 2 Tin học ƯD CN CTNước 2 60 60 D19CTN1 4 177 Nguyễn Thế Hùng 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 T T K

15 2021 2 Anh văn CN (KTH) 2 30 30 D19CTN1 4 271 Hồ Thị Mỹ Linh 5 5 5 5 5 5 T T K

16 2021 2 Dự toán cấp thoát nước 2 45 15 30 D19CTN1 4 225 Võ Huy Dũng 3 3 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 T T K

17 2021 2 Thực tập công nhân (CTN) (1) 2 40 40 D19CTN1 4 377 Nguyễn Văn Hoàn 40

17* 2021 2 Thực tập công nhân (CTN) (2) 120 120 D19CTN1 4 257 Bùi Hữu Lắm 40 40 40

18 2021 2 Anh văn 2 3 45 45 D19CTN1 4 268 Nguyễn Thị Kim Cúc 8 8 8 8 8 5 T T

Tự chọn  2/4 TC

19 2021 2 QL DA đầu tư xây dựng 2 30 30 D19CTN1 4 185 Trần Thị Quỳnh Như 5 5 5 5 5 5 T T K

20 2021 2 Kỹ năng GT và LVN 2* 30* D19CTN1 4

X

D
K.HT Tổng giờ,Thi, Xét KQHT 37 805 405 400 D19CTN1 4 26 26 26 26 26 26 8 25 25 25 25 25 26 20 20 20 20 20 17 40 40 40 40 30 30 30 31 31 31

X

D THÔNG TIN LỚP HỌC: D19CTN1 Khoá: D19.; Khu:
X

D
Bậc: Đại học; Buổi:

X

D
Ngành: Kỹ thuật cấp thoát nước;C.Ngành:

X

D

Cấp thoát nước;
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Kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022

KẾ HOẠCH HỌC TẬP NĂM HỌC 2021 - 2022
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TRUNG
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SV
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Mã

GV
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Giảng viên
Tên học phần

Số
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Số tiết
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TT

Nam

Hoc

Học

kỳ

1 2021 1 Cơ học kết cấu 1 3 60 30 30 D20CNK1 10 164 Đoàn Mộng Xanh 3 3 3 3 3 3 6 6 6 6 6 6 6 T T K

2 2021 1 Địa kỹ thuật 3 60 30 30 D20CNK1 10 533 Nguyễn Thành Sơn 3 3 3 3 3 3 6 6 6 6 6 6 6 T T K

3 2021 1 TN Địa kỹ thuật 1 30 30 D20CNK1 10 384 Nguyễn Thanh Danh 5 5 5 5 5 5 T T K

4 2021 1 Vật liệu xây dựng 2 30 30 D20CNK1 10 403 Lê Văn Đồng 5 5 5 5 5 5 T D

5 2021 1 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 30 30 D20CNK1 10 233 Võ Xuân Hội 5 5 5 5 5 5 T D

6 2021 1 Cơ lưu chất 3 45 45 D20CNK1 10 178 Phan Thành Dân 2 2 2 2 2 2 5 4 4 4 4 4 4 4 T T K

7 2021 1 Tin học ứng dụng 1 2 45 15 30 D20CNK1 10 225 Võ Huy Dũng 2 2 2 2 2 2 5 4 4 4 4 4 4 4 T T K

8 2021 1 Anh văn 2 3 45 45 D20CNK1 10 263 Bùi Nguyên Tuân 2 2 2 2 2 2 5 4 4 4 4 4 4 4 T T K

9 2021 1 Giáo dục thể chất 3 1* 30 30 D20CNK1 10 241 Nguyễn Văn Minh 5 5 5 5 5 5 T D

10 2021 2 Kiến trúc quy hoạch 3 45 45 D20CNK1 10 218 Lê Đàm Ngọc Tú 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 T T T K

11 2021 2 ĐA. Kiến trúc quy hoạch 1 30 30 D20CNK1 10 218 Lê Đàm Ngọc Tú 4 4 4 4 4 4 4 2 T T T K

12 2021 2 Kết cấu BTCT 4 75 45 30 D20CNK1 10 171 Trịnh Tiến Dũng 3 3 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 8 T T T K

13 2021 2 ĐA. Kết cấu BTCT 1 30 30 D20CNK1 10 171 Trịnh Tiến Dũng 4 4 4 4 4 4 4 2 T T T K

14 2021 2 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 30 30 D20CNK1 10 309 Lê Sơn Tùng 5 5 5 5 5 5 T T

15 2021 2 Thủy lực công trình 2 30 30 D20CNK1 10 178 Phan Thành Dân 5 5 5 5 5 5 T T

16 2021 2 TN Thủy lực công trình 1 30 30 D20CNK1 10 178 Phan Thành Dân 4 4 4 4 4 4 4 2 T T T K

17 2021 2 Hóa học và vi sinh vật nước 2 30 30 D20CNK1 10 414 Hồ Thanh Trúc 5 5 5 5 5 5 T T

18 2021 2 TN Hóa học và vi sinh vật nước 1 30 30 D20CNK1 10 414 Hồ Thanh Trúc 4 4 4 4 4 4 4 2 T T T K

19 2021 2 Giáo dục thể chất 4 2* 60 60 D20CNK1 10 241 Nguyễn Văn Minh 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 T T K

Tự chọn  2/4 TC

20 2021 2 Tự động trong hệ thống cấp nước 2* 30* D20CNK1 10

21 2021 2 Đánh giá tác động môi trường 2 30 30 D20CNK1 10 175 Võ Thanh Huy 5 5 5 5 5 5 T T

X

D
K.HT Tổng giờ,Thi, Xét KQHT 38 795 435 360 D20CNK1 10 27 27 27 27 27 27 15 29 29 29 29 29 29 24 30 30 30 30 30 30 14 30 30 30 30 30 30 31 15

X

D THÔNG TIN LỚP HỌC: D20CNK1 Khoá: D20; Khu:
X

D
Bậc: Đại học; Buổi:

X

D
Ngành: Kỹ thuật cấp thoát nước;C.Ngành:

X

D

Cấp thoát nước;
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Kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022

KẾ HOẠCH HỌC TẬP NĂM HỌC 2021 - 2022
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TRUNG

3 5 6 7 8 21 24 25 26 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84

2
1

2
8

0
4

1
1

1
8

2
5

0
2

0
9

1
6

2
3

3
0

0
6

1
3

2
0

2
7

0
4

1
1

1
8

2
5

0
1

0
8

1
5

2
2

2
9

0
5

1
2

1
9

2
6

0
5

1
2

1
9

2
6

0
2

0
9

1
6

2
3

3
0

0
7

1
4

2
1

2
8

0
4

1
1

1
8

2
5

0
2

0
9

1
6

2
3

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1
6

2
3

3
0

0
6

1
3

2
0

2
7

0
4

1
1

1
8

2
5

0
1

0
8

1
5

2
2

2
9

0
6

1
3

2
0

2
7

0
3

1
0

1
7

2
4

3
1

0
7

1
4

2
1

2
8

0
7

1
4

2
1

2
8

0
4

1
1

1
8

2
5

0
2

0
9

1
6

2
3

3
0

0
6

1
3

2
0

2
7

0
4

1
1

1
8

4 5 6 7 8 9 1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

2
5

2
6 27 28 29 3
0

3
1

3
2

3
3

3
4

3
5

3
6

3
7

3
8

3
9

4
0

4
1

4
2

4
3

4
4

4
5

4
6

4
7

4
8

4
9

5
0

5
1

5
2

7

TS LT TH

1 2 3 4 5 6

HỌC KỲ I HỌC KỲ II HỌC KỲ HÈ

8 9 10 11 12

Lớp

Số

SV

(HT)

Mã

GV

Tên

Giảng viên
Tên học phần

Số

TC

Số tiết

K

H
TT

Nam

Hoc

Học

kỳ

1 2021 1 Pháp luật và kinh tế xây dựng 3 45 45 D20CNK2 8 197 Trịnh Văn Cần 6 6 6 6 6 6 6 3 T

2 2021 1 An toàn và môi trường lao động 2 30 30 D20CNK2 8 324 Trương Minh Trí 5 5 5 5 5 5 T T T K

3 2021 1 CTR thu nước, M.bơm & TB 3 45 45 D20CNK2 8 413 Nguyễn Thị Diễm 6 6 6 6 6 6 6 3 T

4 2021 1 ĐA. CTR thu - Trạm bơm 1 30 30 D20CNK2 8 413 Nguyễn Thị Diễm 5 5 5 5 5 5 T T T K

5 2021 1 Dự Toán 3 60 30 30 D20CNK2 8 225 Võ Huy Dũng 3 3 3 3 3 3 3 3 6 6 6 6 6 6 T T T K

6 2021 1 Chuyên đề tốt nghiệp (CTN) 2 45 15 30 D20CNK2 8 543 Nhóm GV KTHT 2 2 2 2 2 2 2 2 5 5 5 5 5 4 T T T K

7 2021 1 ĐA. Mạng lưới cấp nước 1 30 30 D20CNK2 8 177 Nguyễn Thế Hùng 4 4 4 4 4 4 4 2 T

8 2021 2 Đồ án tốt nghiệp (CTN) 10 12T D20CNK2 8 543 Nhóm GV KTHT DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA

9 2021 2 Chuẩn đầu ra NN (AV3/6) D20CNK2 8 608 Trung tâm NNTH

10 2021 2 Chuẩn đầu ra CNTT (CCCNTTCB) D20CNK2 8 608 Trung tâm NNTH

X

D
K.HT Tổng giờ,Thi, Xét KQHT 25 285 165 120 D20CNK2 8 21 21 21 21 21 21 21 13 21 21 21 21 21 20

X

D THÔNG TIN LỚP HỌC: D20CNK2 Khoá: D20LT;Khu:
X

D
Bậc: Đại học.; Buổi:

X

D
Ngành: Kỹ thuật cấp thoát nước;C.Ngành:

X

D

Cấp thoát nước;
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Kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022

KẾ HOẠCH HỌC TẬP NĂM HỌC 2021 - 2022
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TRUNG
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TS LT TH

1 2 3 4 5 6

HỌC KỲ I HỌC KỲ II HỌC KỲ HÈ

8 9 10 11 12

Lớp

Số

SV

(HT)

Mã

GV

Tên

Giảng viên
Tên học phần

Số

TC

Số tiết

K

H
TT

Nam

Hoc

Học

kỳ

1 2021 1 Cơ học kết cấu 1 3 60 30 30 D20XCK1 9 164 Đoàn Mộng Xanh 2 2 2 2 2 2 6 6 6 6 6 6 6 6 T T K

2 2021 1 Địa kỹ thuật 3 60 30 30 D20XCK1 9 533 Nguyễn Thành Sơn 2 2 2 2 2 2 6 6 6 6 6 6 6 6 T T K

3 2021 1 TN Địa kỹ thuật 1 30 30 D20XCK1 9 384 Nguyễn Thanh Danh 5 5 5 5 5 5 T T K

4 2021 1 Vật liệu xây dựng 2 30 30 D20XCK1 9 160 Lê Văn Trí 5 5 5 5 5 5 T

5 2021 1 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 30 30 D20XCK1 9 233 Võ Xuân Hội 5 5 5 5 5 5 T

6 2021 1 Cơ lưu chất 3 45 45 D20XCK1 9 178 Phan Thành Dân 2 2 2 2 2 2 5 4 4 4 4 4 4 4 T T K

7 2021 1 Tin học ứng dụng 1 2 45 15 30 D20XCK1 9 225 Võ Huy Dũng 2 2 2 2 2 2 5 4 4 4 4 4 4 4 T T K

8 2021 1 Anh văn 2 3 45 45 D20XCK1 9 267 Măng Trần Thu Thủy 2 2 2 2 2 2 5 4 4 4 4 4 4 4 T T K

9 2021 1 Lý thuyết mạch điện 2 30 30 D20XCK1 9 172 Ngô Đình Thành 5 5 5 5 5 5 T

10 2021 1 Giáo dục thể chất 3 1* 30 30 D20XCK1 9 246 Lê Văn Đông 5 5 5 5 5 5 T

11 2021 2 Kiến trúc công trình 2 30 30 D20XCK1 9 223 Dương Thị Thu Thùy 5 5 5 5 5 5 D T T

12 2021 2 ĐA. Kiến trúc công trình 1 30 30 D20XCK1 9 223 Dương Thị Thu Thùy 4 4 4 4 4 4 4 2 T T T K

13 2021 2 Kết cấu BTCT 4 75 45 30 D20XCK1 9 405 Phạm Trí Quang 3 3 3 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 5 T T T K

14 2021 2 ĐA. Kết cấu BTCT 1 30 30 D20XCK1 9 405 Phạm Trí Quang 4 4 4 4 4 4 4 2 T T T K

15 2021 2 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 30 30 D20XCK1 9 309 Lê Sơn Tùng 4 4 4 4 4 4 4 2 T T T K

16 2021 2 Thủy lực công trình 2 30 30 D20XCK1 9 178 Phan Thành Dân 5 5 5 5 5 5 D T T

17 2021 2 TN Thủy lực công trình 1 30 30 D20XCK1 9 178 Phan Thành Dân 4 4 4 4 4 4 4 2 T T T K

18 2021 2 Hóa học và vi sinh vật nước 2 30 30 D20XCK1 9 414 Hồ Thanh Trúc 5 5 5 5 5 5 D T T

19 2021 2 TN Hóa học và vi sinh vật nước 1 30 30 D20XCK1 9 414 Hồ Thanh Trúc 4 4 4 4 4 4 4 2 T T T K

20 2021 2 Máy phát điện và trạm biến áp 2 30 30 D20XCK1 9 329 Nguyễn Văn Tường 5 5 5 5 5 5 D T T

21 2021 2 Thực hành điện cơ bản 1 30 30 D20XCK1 9 300 Phạm Đức Khính 4 4 4 4 4 4 4 2 T T T K

22 2021 2 Kỹ thuật nhiệt 2 30 30 D20XCK1 9 345 Nguyễn Bá Phi 5 5 5 5 5 5 D T T

23 2021 2 Giáo dục thể chất 4 2* 60 60 D20XCK1 9 246 Lê Văn Đông 5 5 5 5 5 5 6 3 3 3 3 3 3 3 3 T T T K

X

D
K.HT Tổng giờ,Thi, Xét KQHT 42 870 480 390 D20XCK1 9 30 30 30 30 30 30 27 24 29 29 29 29 29 29 33 33 33 33 33 33 9 34 34 34 34 34 34 34 20

X

D THÔNG TIN LỚP HỌC: D20XCK1 Khoá: D20; Khu:
X

D
Bậc: Đại học; Buổi:

X

D
Ngành: Kỹ thuật xây dựng;C.Ngành:

X

D

HT kỹ thuật cơ điện công trình;
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Kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022

KẾ HOẠCH HỌC TẬP NĂM HỌC 2021 - 2022
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TRUNG
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8 9 10 11 12

Lớp

Số

SV

(HT)

Mã

GV

Tên

Giảng viên
Tên học phần

Số

TC

Số tiết

K

H
TT

Nam

Hoc

Học

kỳ

1 2021 1 Giải tích 1 2 30 30 D21CNK1 60 248 Ngô Thị Hồng 5 5 5 5 5 5 T

2 2021 1 Đại số tuyến tính 2 30 30 D21CNK1 60 245 Đào Văn Dương 5 5 5 5 5 5 T T K

3 2021 1 Vật lý đại cương 3 45 45 D21CNK1 60 345 Nguyễn Bá Phi 2 2 2 2 2 2 5 5 5 5 5 8 T T K

4 2021 1 Hình họa và Vẽ kỹ thuật 3 45 45 D21CNK1 60 396 Trần Trọng Thức 2 2 2 2 2 2 5 5 5 5 5 8 T T K

5 2021 1 Cơ học cơ sở 3 60 30 30 D21CNK1 60 407 Lê Hoàng Vũ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 T T K

6 2021 1 Pháp luật đại cương 2 30 30 D21CNK1 60 542 (TG) Khoa LLCT 5 5 5 5 5 5 T

7 2021 1 Tin học đại cương 2 45 15 30 D21CNK1 60 264 Trần Thái Sơn 2 2 2 2 2 2 5 5 5 5 5 8 T T K

8 2021 1 Giáo dục thể chất 1 1* 30 30 D21CNK1 60 239 Lại Văn Học 5 5 5 5 5 5 T

9 2021 2 Giải tích 2 2 30 30 D21CNK1 60 244 Lê Thị Loan 4 4 4 4 4 4 4 2 T

10 2021 2 Sức bền vật liệu 1 3 60 30 30 D21CNK1 60 140 Nguyễn Huỳnh Minh Trang 2 2 2 2 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 T T T K

11 2021 2 Cấu tạo kiến trúc 3 60 30 30 D21CNK1 60 225 Võ Huy Dũng 2 2 2 2 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 T T T K

12 2021 2 Triết học Mác - Lênin 3 45 45 D21CNK1 60 230 Nguyễn Tấn Dũng 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 5 T T T K

13 2021 2 Trắc địa 2 30 30 D21CNK1 60 181 Lê Văn Thái 4 4 4 4 4 4 4 2 T

14 2021 2 Thực tập trắc địa 1 1 30 30 D21CNK1 60 181 Lê Văn Thái 4 4 4 4 4 4 4 2 T T T K

15 2021 2 Điện kỹ thuật 2 30 30 D21CNK1 60 172 Ngô Đình Thành 4 4 4 4 4 4 4 2 T

16 2021 2 Anh văn 1 3 45 45 D21CNK1 60 266 Đặng Tường Lê 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 5 T T T K

17 2021 2 Giáo dục thể chất 2 1* 30 30 D21CNK1 60 239 Lại Văn Học 4 4 4 4 4 4 4 2 T

18 2021 2 Giáo dục QP-AN 1 3* 45 37 8 D21CNK1 60 621 (TG) Quốc phòng H

19 2021 2 Giáo dục QP-AN 2 2* 30 22 8 D21CNK1 60 621 (TG) Quốc phòng H

20 2021 2 Giáo dục QP-AN 3 2* 30 14 16 D21CNK1 60 621 (TG) Quốc phòng H

21 2021 2 Giáo dục QP-AN 4 2* 60 4 56 D21CNK1 60 621 (TG) Quốc phòng H

X

D
K.HT Tổng giờ,Thi, Xét KQHT 36 840 542 298 D21CNK1 60 26 26 26 26 26 26 25 25 25 25 25 34 24 24 24 24 26 26 26 18 22 22 22 22 22 22 24 12

X

D THÔNG TIN LỚP HỌC: D21CNK1 Khoá: D21; Khu:
X

D
Bậc: Đại học; Buổi:

X

D
Ngành: Kỹ thuật cấp thoát nước;C.Ngành:

X

D

Cấp thoát nước;
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Kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022

KẾ HOẠCH HỌC TẬP NĂM HỌC 2021 - 2022
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TRUNG
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GV
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Giảng viên
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Số tiết
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TT

Nam
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Học
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1 2021 1 Giải tích 1 2 30 30 D21XCK1 20 248 Ngô Thị Hồng 5 5 5 5 5 5 T

2 2021 1 Pháp luật đại cương 2 30 30 D21XCK1 20 542 (TG) Khoa LLCT 5 5 5 5 5 5 T T K

3 2021 1 Hình họa và Vẽ kỹ thuật 3 45 45 D21XCK1 20 396 Trần Trọng Thức 2 2 2 2 2 2 5 5 5 5 5 8 T T K

4 2021 1 Giáo dục thể chất 1 1* 30 30 D21XCK1 20 239 Lại Văn Học 5 5 5 5 5 5 T

5 2021 1 Đại số tuyến tính 2 30 30 D21XCK1 20 245 Đào Văn Dương 5 5 5 5 5 5 T

6 2021 1 Vật lý đại cương 3 45 45 D21XCK1 20 345 Nguyễn Bá Phi 2 2 2 2 2 2 6 6 6 6 6 3 T T K

7 2021 1 Cơ học cơ sở 3 60 30 30 D21XCK1 20 407 Lê Hoàng Vũ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 T T K

8 2021 1 Tin học đại cương 2 45 15 30 D21XCK1 20 325 Nguyễn Công Bằng 2 2 2 2 2 2 5 5 5 5 5 8 T T K

9 2021 2 Giải tích 2 2 30 30 D21XCK1 20 244 Lê Thị Loan 4 4 4 4 4 4 4 2 T

10 2021 2 Sức bền vật liệu 1 3 60 30 30 D21XCK1 20 140 Nguyễn Huỳnh Minh Trang 2 2 2 2 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 T T T K

11 2021 2 Cấu tạo kiến trúc 3 60 30 30 D21XCK1 20 225 Võ Huy Dũng 2 2 2 2 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 T T T K

12 2021 2 Triết học Mác - Lênin 3 45 45 D21XCK1 20 230 Nguyễn Tấn Dũng 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 5 T T T K

13 2021 2 Trắc địa 2 30 30 D21XCK1 20 181 Lê Văn Thái 4 4 4 4 4 4 4 2 T

14 2021 2 Thực tập trắc địa 1 1 30 30 D21XCK1 20 181 Lê Văn Thái 4 4 4 4 4 4 4 2 T T T K

15 2021 2 Điện kỹ thuật 2 30 30 D21XCK1 20 299 Nguyễn Hữu Toàn 4 4 4 4 4 4 4 2 T

16 2021 2 Anh văn 1 3 45 45 D21XCK1 20 266 Đặng Tường Lê 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 5 T T T K

17 2021 2 Giáo dục thể chất 2 1* 30 30 D21XCK1 20 237 Lê Phong Lâm 4 4 4 4 4 4 4 2 T

18 2021 2 Giáo dục QP-AN 1 3* 45 37 8 D21XCK1 20 621 (TG) Quốc phòng H

19 2021 2 Giáo dục QP-AN 2 2* 30 22 8 D21XCK1 20 621 (TG) Quốc phòng H

20 2021 2 Giáo dục QP-AN 3 2* 30 14 16 D21XCK1 20 621 (TG) Quốc phòng H

21 2021 2 Giáo dục QP-AN 4 2* 60 4 56 D21XCK1 20 621 (TG) Quốc phòng H

X

D
K.HT Tổng giờ,Thi, Xét KQHT 36 840 542 298 D21XCK1 20 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 29 24 24 24 24 26 26 26 18 22 22 22 22 22 22 24 12

X

D THÔNG TIN LỚP HỌC: D21XCK1 Khoá: D21; Khu:
X

D
Bậc: Đại học; Buổi:

X

D
Ngành: Kỹ thuật xây dựng;C.Ngành:

X

D

HT kỹ thuật cơ điện công trình;
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Kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022

KẾ HOẠCH HỌC TẬP NĂM HỌC 2021 - 2022
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TRUNG
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TS LT TH

1 2 3 4 5 6

HỌC KỲ I HỌC KỲ II HỌC KỲ HÈ

8 9 10 11 12

Lớp

Số

SV

(HT)

Mã

GV

Tên

Giảng viên
Tên học phần

Số

TC

Số tiết

K

H
TT

Nam

Hoc

Học

kỳ

X

D
KHOA KIẾN TRÚC

1 2021 1 Pháp luật xây dựng 1 15 15 D17K 17 197 Trịnh Văn Cần 2 2 2 2 2 2 3 T T K

2 2021 1 Đường lối CM của ĐCSVN 3 45 45 D17K 17 234 Nguyễn Thị Tiến 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 T T K

3 2021 1 Chuyên đề tốt nghiệp (KTR) 2 60 60 D17K 17 484 Nhóm GV KTR 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 T T K

4 2021 1 ĐA. K11 – Tổng hợp 4 120 120 D17K 17 484 Nhóm GV KTR 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 T T K

Tự chọn  2/8 TC

5 2021 1 Thiết kế đô thị 2 30 30 D17K 17 354 Trương Anh Bích Châu 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 T T K

6 2021 1 Quản lý đô thị 2* 30* D17K 17

7 2021 1 QL DA đầu tư xây dựng 2* 30* D17K 17

8 2021 1 Chuyên đề. Kết cấu mới 2* 30* D17K 17

9 2021 2 Đồ án tốt nghiệp (Kiến trúc) 10 16T 16T D17K 17 484 Nhóm GV KTR 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

10 2021 2 Chuẩn đầu ra NN (AV3/6) 3 90 90 D17K 17 608 Trung tâm NNTH

X

D
K.Ktr Tổng giờ,Thi, Xét KQHT 25 360 90 270 D17K 17 19 19 19 19 19 19 20 17 17 17 17 17 17 17 17 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

X

D THÔNG TIN LỚP HỌC: D17K Khoá: D17; Khu:
X

D
Bậc: Đại học; Buổi:

X

D
Ngành: Kiến trúc; C.Ngành:

X

D

Kiến trúc công trình;
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Kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022

KẾ HOẠCH HỌC TẬP NĂM HỌC 2021 - 2022
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TRUNG
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TS LT TH

1 2 3 4 5 6

HỌC KỲ I HỌC KỲ II HỌC KỲ HÈ

8 9 10 11 12

Lớp

Số

SV

(HT)

Mã

GV

Tên

Giảng viên
Tên học phần

Số

TC

Số tiết

K

H
TT

Nam

Hoc

Học

kỳ

1 2021 1 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 30 30 D18K1 30 309 Lê Sơn Tùng 5 5 5 5 5 5 D T T K

2 2021 1 Tham quan công trình (KTR) 1 40 40 D18K1 30 220 Đinh Ngọc Hòa 40 T

Tự chọn  10/30 TC

3 2021 1 Tin học CN KTR 2 (Revit 2) 2 45 15 30 D18K1 30 400 Võ Hoàng Vũ 8 8 8 8 8 5 T

4 2021 1 Tin học chuyên ngành nội thất 2 2* 45 15* 30* D18K1 30 8 8 8 8 8 5 D T T K

5 2021 1 Tin học chuyên ngành đồ họa 2 2* 15* 30* D18K1 30

6 2021 1 Chuyên đề. Kết cấu mới 2 30 30 D18K1 30 149 Nguyễn Bá Toàn 5 5 5 5 5 5 T

7 2021 1 Lịch sử Design 2* 30* D18K1 30

8 2021 1 Lược sử mỹ thuật TG&VN 2* 30* D18K1 30

9 2021 1 ĐA. Chuyên ngành kiến trúc 9 3 90 90 D18K1 30 484 Nhóm GV KTR 15 15 15 15 15 15 T

10 2021 1 ĐA. Chuyên ngành kiến trúc 10 3 90 90 D18K1 30 484 Nhóm GV KTR 15 15 15 15 15 15 D T T K

11 2021 1 ĐA. Chuyên ngành nội thất 3 3* 90* D18K1 30

12 2021 1 ĐA. Chuyên ngành nội thất 4 3* 90* D18K1 30

13 2021 1 ĐA. Chuyên ngành đồ họa 3 3* 90* D18K1 30

14 2021 1 ĐA. Chuyên ngành đồ họa 4 3* 90* D18K1 30

15 2021 2 Đường lối CM của ĐCSVN 3 45 45 D18K1 30 234 Nguyễn Thị Tiến 5 5 5 5 5 5 5 5 5 T T

16 2021 2 Pháp luật xây dựng 1 15 15 D18K1 30 197 Trịnh Văn Cần 2 2 2 2 2 2 3 T T K

17 2021 2 Chuyên đề tốt nghiệp (KTR) 2 60 60 D18K1 30 484 Nhóm GV KTR 10 10 10 10 10 10 D T T K

Tự chọn  8/24 TC

18 2021 2 Chuyên đề kiến trúc 2 30 30 D18K1 30 536 Nguyễn Vũ Phương 5 5 5 5 5 5 T T

19 2021 2 VH Phương Đông trong TK nội thất 2* 30* D18K1 30

20 2021 2 TK hệ thống nhận diện thương hiệu 2* 30* D18K1 30

21 2021 2 Quản lý đô thị 2 30 30 D18K1 30 171 Trịnh Tiến Dũng 5 5 5 5 5 5 D T T K

22 2021 2 Kỹ năng chuyên ngành nội thất 2* 30* D18K1 30

23 2021 2 Kỹ năng bản thân ngành mỹ thuật CN2* 30* D18K1 30

24 2021 2 ĐA. Chuyên ngành kiến trúc 11 4 120 120 D18K1 30 484 Nhóm GV KTR 15 15 15 15 15 10 10 10 15 T T

25 2021 2 ĐA. Chuyên ngành nội thất 5 4* 120* D18K1 30

26 2021 2 ĐA. Chuyên ngành đồ họa 5 4* 120* D18K1 30

X

D
K.Ktr Tổng giờ,Thi, Xét KQHT 27 670 195 430 D18K1 30 28 28 28 28 28 25 40 28 28 28 28 28 25 25 25 25 25 25 20 15 15 20 17 17 17 17 17 17 3

X

D THÔNG TIN LỚP HỌC: D18K1 Khoá: D18; Khu:
X

D
Bậc: Đại học; Buổi:

X

D
Ngành: Kiến trúc; C.Ngành:

X

D

Kiến trúc công trình;
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Kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022

KẾ HOẠCH HỌC TẬP NĂM HỌC 2021 - 2022
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TRUNG
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HỌC KỲ I HỌC KỲ II HỌC KỲ HÈ

8 9 10 11 12

Lớp

Số

SV

(HT)

Mã

GV

Tên

Giảng viên
Tên học phần

Số

TC

Số tiết

K

H
TT

Nam

Hoc

Học

kỳ

1 2021 1 Cấu tạo kiến trúc 2 2 30 30 D19K1 28 225 Võ Huy Dũng 5 5 5 5 5 5 T T

2 2021 1 Kết cấu công trình 3 45 45 D19K1 28 135 Trần Văn Sơn 8 8 8 8 8 5 T T

3 2021 1 Kỹ thuật và tổ chức thi công 2 30 30 D19K1 28 162 Đặng Ngọc Tân 5 5 5 5 5 5 T T

4 2021 1 L.sử kiến trúc phương Đông & Việt Nam 2 45 15 30 D19K1 28 396 Trần Trọng Thức 8 8 8 8 8 5 D T T K

5 2021 1 Tin học ứng dụng 3 2 45 15 30 D19K1 28 216 Đặng Duy Linh 8 8 8 8 8 5 D T T K

6 2021 1 ĐA. Kiến trúc 5 2 60 60 D19K1 28 484 Nhóm GV KTR 10 10 10 10 10 10 T T

7 2021 1 ĐA. Kiến trúc 6 2 60 60 D19K1 28 484 Nhóm GV KTR 10 10 10 10 10 10 D T T K

8 2021 1 Thiết kế nhanh (2) 0.5 15 15 D19K1 28 400 Võ Hoàng Vũ 2 2 2 2 2 2 3 T T K

9 2021 1 Anh văn 1 3 45 45 D19K1 28 263 Bùi Nguyên Tuân 8 8 8 8 8 5 T T

10 2021 1 Giáo dục thể chất 3 1* 30 30 D19K1 28 239 Lại Văn Học 5 5 5 5 5 5 D T T K

Tự chọn  2/4 TC

11 2021 1 Vật lý kiến trúc 2 30 30 D19K1 28 219 Ngô Minh Tân 5 5 5 5 5 5 D T T K

12 2021 1 Môi trường và kiến trúc 2* 30* D19K1 28

13 2021 2 Anh văn CN (KTR) 2 30 30 D19K1 28 263 Bùi Nguyên Tuân 3 3 3 3 3 3 3 3 6 T T K

14 2021 2 Nguyên lý TK nội - ngoại thất 2 30 30 D19K1 28 221 Nguyễn Thị Ái Nương 5 5 5 5 5 5 D T T

15 2021 2 Trang thiết bị công trình 3 60 30 30 D19K1 28 399 Trần Thanh Quý 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 D T T K

16 2021 2 Anh văn 2 3 45 45 D19K1 28 271 Hồ Thị Mỹ Linh 8 8 8 8 8 5 D T T

17 2021 2 Giáo dục thể chất 4 2* 60 60 D19K1 28 239 Lại Văn Học 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 T T K

Tự chọn 1  2/6 TC

18 2021 2 Tin học CN KTR 1 (Revit 1) 2 45 15 30 D19K1 28 400 Võ Hoàng Vũ 6 6 6 6 6 6 6 3 D T T K

19 2021 2 Tin học chuyên ngành nội thất 1 2* 30* D19K1 28

20 2021 2 Tin học chuyên ngành đồ họa 1 2* 30* D19K1 28

Tự chọn 2  2/6 TC

21 2021 2 Bảo tồn di sản kiến trúc 2 30 30 D19K1 28 220 Đinh Ngọc Hòa 3 3 3 3 3 3 3 3 6 T T K

22 2021 2 Nguyên lý thị giác 2* 30* D19K1 28

23 2021 2 Nguyên lý thiết kế đồ họa 2* 30* D19K1 28

Đồ án kiến trúc 7,8 (chọn 1/3 nhóm đồ án)

Nhóm ngành kiến trúc

24 2021 2 ĐA. Chuyên ngành kiến trúc 7 3 90 90 D19K1 28 484 Nhóm GV KTR 15 15 15 15 15 15 D T T

25 2021 2 ĐA. Chuyên ngành kiến trúc 8 3 90 90 D19K1 28 484 Nhóm GV KTR 15 15 15 15 15 15 D T T K

Nhóm ngành nội thất

26 2021 2 ĐA. Chuyên ngành nội thất 1 90* D19K1 28

27 2021 2 ĐA. Chuyên ngành nội thất 2 3* 90* D19K1 28

Nhóm ngành đồ hoạ

28 2021 2 ĐA. Chuyên ngành đồ họa 1 3* 90* D19K1 28

29 2021 2 ĐA. Chuyên ngành đồ họa 2 3* 90* D19K1 28
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Kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022

KẾ HOẠCH HỌC TẬP NĂM HỌC 2021 - 2022
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TRUNG
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HỌC KỲ I HỌC KỲ II HỌC KỲ HÈ

8 9 10 11 12

Lớp

Số

SV

(HT)

Mã

GV

Tên

Giảng viên
Tên học phần

Số

TC

Số tiết

K

H
TT

Nam

Hoc

Học

kỳ

Đồ án thiết kế nhanh (Chọn 1/3 đồ án)

30 2021 2 ĐA. TKN Chuyên ngành kiến trúc 0.5 15 15 D19K1 28 223 Dương Thị Thu Thùy 15 D T T K

31 2021 2 ĐA. TKN chuyên ngành nội thất 0.5* 15* D19K1 28

32 2021 2 ĐA. TKN chuyên ngành đồ họa 0.5* 15* D19K1 28

X

D
K.Ktr Tổng giờ,Thi, Xét KQHT 41 930 390 540 D19K1 28 36 36 36 36 36 30 38 38 38 38 38 32 3 37 37 37 37 37 34 36 36 36 36 36 36 31 13 16

X

D THÔNG TIN LỚP HỌC: D19K1 Khoá: D19; Khu:
X

D
Bậc: Đại học; Buổi:

X

D
Ngành: Kiến trúc; C.Ngành:

X

D

Kiến trúc công trình;
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KẾ HOẠCH HỌC TẬP NĂM HỌC 2021 - 2022
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TRUNG
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TS LT TH

1 2 3 4 5 6

HỌC KỲ I HỌC KỲ II HỌC KỲ HÈ

8 9 10 11 12

Lớp

Số

SV

(HT)

Mã

GV

Tên

Giảng viên
Tên học phần

Số

TC

Số tiết

K

H
TT

Nam

Hoc

Học

kỳ

1 2021 1 Nguyên lý kiến trúc CC và CN 3 45 45 D20KTR1 54 400 Võ Hoàng Vũ 6 6 6 6 6 6 9 T

2 2021 1 Cấu tạo kiến trúc 1 4 75 45 30 D20KTR1 54 213 Trần Văn Hiến 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 10 T T K

3 2021 1 Tin học ứng dụng 1(KTR) 2 45 15 30 D20KTR1 54 216 Đặng Duy Linh 6 6 6 6 6 6 9 T

4 2021 1 Mỹ thuật P3 2 60 60 D20KTR1 54 221 Nguyễn Thị Ái Nương 9 9 9 9 9 9 6 T T K

5 2021 1 ĐA. Kiến trúc 1 2 60 60 D20KTR1 54 484 Nhóm GV KTR 9 9 9 9 9 9 6 T

6 2021 1 ĐA. Kiến trúc 2 2 60 60 D20KTR1 54 484 Nhóm GV KTR 9 9 9 9 9 9 6 T T K

9 2021 1 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 30 30 D20KTR1 54 233 Võ Xuân Hội 5 5 5 5 5 5 T

10 2021 1 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 30 30 D20KTR1 54 234 Nguyễn Thị Tiến 5 5 5 5 5 5 D T T K

11 2021 1 Anh văn 2 3 45 45 D20KTR1 54 271 Hồ Thị Mỹ Linh 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 T T K

Tự chọn 1/2TC

7 2021 1 Vẽ ký họa phong cảnh 1 30 30 D20KTR1 54 221 Nguyễn Thị Ái Nương 5 5 5 5 5 5 D T T K

8 2021 1 Nhiếp ảnh kiến trúc 1* 30* D20KTR1 54

12 2021 2 Pháp luật đại cương 2 30 30 D20KTR1 54 542 (TG) Khoa LLCT 5 5 5 5 5 5 D T

13 2021 2 Cơ học công trình 3 45 45 D20KTR1 54 421 Nguyễn Hoàng Phúc 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 5 D T T T K

14 2021 2 L.sử kiến trúc phương Tây 2 45 15 30 D20KTR1 54 218 Lê Đàm Ngọc Tú 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 5 D T T T K

15 2021 2 Tin học ứng dụng 2(KTR) 2 45 15 30 D20KTR1 54 216 Đặng Duy Linh 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 5 D T T T K

16 2021 2 Điêu khắc 2 60 60 D20KTR1 54 221 Nguyễn Thị Ái Nương 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 T T T K

17 2021 2 ĐA. Cấu tạo kiến trúc 2 60 60 D20KTR1 54 484 Nhóm GV KTR 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 T T T K

18 2021 2 ĐA. Kiến trúc 3 2 60 60 D20KTR1 54 484 Nhóm GV KTR 10 10 10 10 10 10 D T

19 2021 2 ĐA. Kiến trúc 4 2 60 60 D20KTR1 54 484 Nhóm GV KTR 7 7 7 7 7 7 7 7 4 T T T K

20 2021 2 Thiết kế nhanh (1) 0.5 15 15 D20KTR1 54 223 Dương Thị Thu Thùy 2 2 2 2 2 5 D T

Tự chọn 2/6TC

21 2021 2 Nguyên lý quy hoạch đô thị 2 30 30 D20KTR1 54 354 Trương Anh Bích Châu 4 4 4 4 4 4 4 2 D T T T K

22 2021 2 Thiết kế đô thị 2* 30* D20KTR1 54

23 2021 2 Thiết kế cảnh quan 2* 30* D20KTR1 54

X

D
K.Ktr Tổng giờ,Thi, Xét KQHT 42.5 930 345 585 D20KTR1 54 34 34 34 34 34 34 32 36 36 36 36 36 36 28 31 31 31 31 31 34 31 31 31 31 31 31 31 32 12

X

D THÔNG TIN LỚP HỌC: D20KTR1 Khoá: D20; Khu:
X

D
Bậc: Đại học; Buổi:

X

D
Ngành: Kiến trúc; C.Ngành:

X

D

Kiến trúc công trình;
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Kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022

KẾ HOẠCH HỌC TẬP NĂM HỌC 2021 - 2022
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TRUNG
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TS LT TH

1 2 3 4 5 6

HỌC KỲ I HỌC KỲ II HỌC KỲ HÈ

8 9 10 11 12

Lớp

Số

SV

(HT)

Mã

GV

Tên

Giảng viên
Tên học phần

Số

TC

Số tiết

K

H
TT

Nam

Hoc

Học

kỳ

1 2021 1 Hình học họa hình 1 2 30 30 D21KTR1 40 213 Trần Văn Hiến 5 5 5 5 5 5 T

2 2021 1 Toán cao cấp 2 30 30 D21KTR1 40 236 Đoàn Văn Hiệp 5 5 5 5 5 5 T

3 2021 1 Mỹ thuật P1 2 60 60 D21KTR1 40 484 Nhóm GV KTR 10 10 10 10 10 10 T

4 2021 1 Mỹ thuật P2 2 60 60 D21KTR1 40 484 Nhóm GV KTR 10 10 10 10 10 10 T T K

5 2021 1 ĐA. Cơ sở 1 1 30 30 D21KTR1 40 484 Nhóm GV KTR 5 5 5 5 5 5 T

6 2021 1 ĐA. Cơ sở 2 1.5 45 45 D21KTR1 40 484 Nhóm GV KTR 8 8 8 8 8 5 T T K

7 2021 1 Giáo dục thể chất 1 1* 30 30 D21KTR1 40 237 Lê Phong Lâm 5 5 5 5 5 5 T

Tự chọn 2/10TC

8 2021 1 Kiến trúc nhập môn 2 30 30 D21KTR1 40 217 Nguyễn Thị Khánh Trang 5 5 5 5 5 5 T

9 2021 1 PP luận thiết kế kiến trúc 2 30 30 D21KTR1 40 5 5 5 5 5 5 T T K

10 2021 1 Lịch sử nghệ thuật 2 30 30 D21KTR1 40 5 5 5 5 5 5 T T K

11 2021 1 Xã hội học đô thị 2 30 30 D21KTR1 40 5 5 5 5 5 5 T T K

12 2021 1 Kỹ năng GT và LVN 2 30 30 D21KTR1 40 5 5 5 5 5 5 T T K

13 2021 2 Triết học Mác - Lênin 3 45 45 D21KTR1 40 229 Nguyễn Thành Đạo 5 5 5 5 5 5 5 5 5 T

14 2021 2 Hình học họa hình 2 2 30 30 D21KTR1 40 213 Trần Văn Hiến 4 4 4 4 4 4 4 2 T

15 2021 2 NL kiến trúc nhà ở 2 30 30 D21KTR1 40 478 Ngô Đa Đức 4 4 4 4 4 4 4 2 T

16 2021 2 Vật liệu công trình kiến trúc 2 30 30 D21KTR1 40 221 Nguyễn Thị Ái Nương 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 T K

17 2021 2 Cơ sở tạo hình kiến trúc 3 60 30 30 D21KTR1 40 220 Đinh Ngọc Hòa 6 6 6 6 6 6 6 6 12 T

18 2021 2 ĐA. Cơ sở 3 1.5 45 45 D21KTR1 40 484 Nhóm GV KTR 5 5 5 5 5 5 5 5 5 T

19 2021 2 ĐA. Cơ sở 4 1.5 45 45 D21KTR1 40 484 Nhóm GV KTR 5 5 5 5 5 5 5 5 5 T K

20 2021 2 Vẽ ghi kiến trúc 3 90 90 D21KTR1 40 484 Nhóm GV KTR 10 10 10 10 10 10 10 10 10 T K

21 2021 2 Anh văn 1 3 45 45 D21KTR1 40 267 Măng Trần Thu Thủy 5 5 5 5 5 5 5 5 5 T K

22 2021 2 Tin học đại cương 2 45 15 30 D21KTR1 40 262 Nguyễn Lê Tín 5 5 5 5 5 5 5 5 5 T K

23 2021 2 Giáo dục thể chất 2 1* 30 30 D21KTR1 40 237 Lê Phong Lâm 4 4 4 4 4 4 4 2 T

24 2021 2 Giáo dục QP-AN 1 3* 45 37 8 D21KTR1 40 621 (TG) Quốc phòng H

25 2021 2 Giáo dục QP-AN 2 2* 30 22 8 D21KTR1 40 621 (TG) Quốc phòng H

26 2021 2 Giáo dục QP-AN 3 2* 30 14 16 D21KTR1 40 621 (TG) Quốc phòng H

27 2021 2 Giáo dục QP-AN 4 2* 60 4 56 D21KTR1 40 621 (TG) Quốc phòng H

X

D
K.Ktr Tổng giờ,Thi, Xét KQHT 43.5 1095 512 583 D21KTR1 40 35 35 35 35 35 35 38 38 38 38 38 35 28 28 28 28 28 28 28 25 25 28 28 28 28 28 28 28 28 25

X

D THÔNG TIN LỚP HỌC: D21KTR1 Khoá: D21; Khu:
X

D
Bậc: Đại học; Buổi:

X

D
Ngành: Kiến trúc; C.Ngành:

X

D

Kiến trúc công trình;

Trang 68



Kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022

KẾ HOẠCH HỌC TẬP NĂM HỌC 2021 - 2022
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TRUNG
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TS LT TH

1 2 3 4 5 6

HỌC KỲ I HỌC KỲ II HỌC KỲ HÈ

8 9 10 11 12

Lớp

Số

SV

(HT)

Mã

GV

Tên

Giảng viên
Tên học phần

Số

TC

Số tiết

K

H
TT

Nam

Hoc

Học

kỳ

1 2021 1 Hình học họa hình 1 2 30 30 D21KDH1 5 5 5 5 5 5 T

2 2021 1 Toán cao cấp 2 30 30 D21KDH1 5 5 5 5 5 5 T

3 2021 1 Mỹ thuật P1 2 60 60 D21KDH1 10 10 10 10 10 10 T

4 2021 1 Mỹ thuật P2 2 60 60 D21KDH1 10 10 10 10 10 10 T T K

5 2021 1 ĐA. Cơ sở 1 1 30 30 D21KDH1 5 5 5 5 5 5 T

6 2021 1 ĐA. Cơ sở 2 1.5 45 45 D21KDH1 8 8 8 8 8 5 T T K

7 2021 1 Giáo dục thể chất 1 1* 30 30 D21KDH1 5 5 5 5 5 5 T

8 2021 1 Kiến trúc nhập môn 2 30 30 D21KDH1 5 5 5 5 5 5 T

9 2021 1 PP luận thiết kế kiến trúc 2 30 30 D21KDH1 5 5 5 5 5 5 T T K

10 2021 1 Lịch sử nghệ thuật 2 30 30 D21KDH1 5 5 5 5 5 5 T T K

11 2021 1 Xã hội học đô thị 2 30 30 D21KDH1 5 5 5 5 5 5 T T K

12 2021 1 Kỹ năng GT và LVN 2 30 30 D21KDH1 5 5 5 5 5 5 T T K

13 2021 2 Triết học Mác - Lênin 3 45 45 D21KDH1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 T

14 2021 2 Hình học họa hình 2 2 30 30 D21KDH1 4 4 4 4 4 4 4 2 T

15 2021 2 NL kiến trúc nhà ở 2 30 30 D21KDH1 4 4 4 4 4 4 4 2 T

16 2021 2 Vật liệu công trình kiến trúc 2 30 30 D21KDH1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 T K

17 2021 2 Cơ sở tạo hình kiến trúc 3 60 30 30 D21KDH1 6 6 6 6 6 6 6 6 12 T

18 2021 2 ĐA. Cơ sở 3 1.5 45 45 D21KDH1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 T

19 2021 2 ĐA. Cơ sở 4 1.5 45 45 D21KDH1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 T K

20 2021 2 Vẽ ghi kiến trúc 3 90 90 D21KDH1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 T K

21 2021 2 Anh văn 1 3 45 45 D21KDH1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 T K

22 2021 2 Tin học đại cương 2 45 15 30 D21KDH1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 T K

23 2021 2 Giáo dục thể chất 2 1* 30 30 D21KDH1 4 4 4 4 4 4 4 2 T

24 2021 2 Giáo dục QP-AN 1 3* 45* 37 8 D21KDH1 H

25 2021 2 Giáo dục QP-AN 2 2* 30* 22 8 D21KDH1 H

26 2021 2 Giáo dục QP-AN 3 2* 30* 14 16 D21KDH1 H

27 2021 2 Giáo dục QP-AN 4 2* 60* 4 56 D21KDH1 H

X

D
K.Ktr Tổng giờ,Thi, Xét KQHT 43.5 930 512 583 D21KDH1 35 35 35 35 35 35 38 38 38 38 38 35 28 28 28 28 28 28 28 25 25 28 28 28 28 28 28 28 28 25

X

D THÔNG TIN LỚP HỌC: D21KDH1 Khoá: ; Khu:
X

D
Bậc: ; Buổi:

X

D
Ngành: ; C.Ngành:

X

D

;
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Kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022

KẾ HOẠCH HỌC TẬP NĂM HỌC 2021 - 2022
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TRUNG
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TS LT TH

1 2 3 4 5 6

HỌC KỲ I HỌC KỲ II HỌC KỲ HÈ

8 9 10 11 12

Lớp

Số

SV

(HT)

Mã

GV

Tên

Giảng viên
Tên học phần

Số

TC

Số tiết

K

H
TT

Nam

Hoc

Học

kỳ

1 2021 1 Triết học Mác - Lênin 3 45 45 D21KNT1 40 230 Nguyễn Tấn Dũng 2 2 2 2 2 2 5 5 5 5 5 5 3 T K

2 2021 1 Hình học họa hình 1 2 30 30 D21KNT1 40 219 Ngô Minh Tân 5 5 5 5 5 5 T

3 2021 1 Toán cao cấp 2 30 30 D21KNT1 40 245 Đào Văn Dương 5 5 5 5 5 5 T

4 2021 1 Mỹ thuật P1 2 60 60 D21KNT1 40 484 Nhóm GV KTR 10 10 10 10 10 10 T

5 2021 1 Mỹ thuật P2 2 60 60 D21KNT1 40 484 Nhóm GV KTR 10 10 10 10 10 10 D T K

6 2021 1 ĐA. Cơ sở 1 1 30 30 D21KNT1 40 484 Nhóm GV KTR 5 5 5 5 5 5 T

7 2021 1 ĐA. Cơ sở 2 1.5 45 45 D21KNT1 40 484 Nhóm GV KTR 7 7 7 7 7 7 3 T K

8 2021 1 Giáo dục thể chất 1 1* 30 30 D21KNT1 40 246 Lê Văn Đông 5 5 5 5 5 5 T

Tự chọn 2/4TC

9 2021 1 Kiến trúc nhập môn 2 30 30 D21KNT1 40 217 Nguyễn Thị Khánh Trang 5 5 5 5 5 5 D T K

10 2021 1 Kỹ năng GT và LVN 2 30 30 D21KNT1 40

11 2021 2 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 30 30 D21KNT1 40 231 Lê Thị Mến 4 4 4 4 4 4 4 2 T

12 2021 2 Hình học họa hình 2 2 30 30 D21KNT1 40 219 Ngô Minh Tân 4 4 4 4 4 4 4 2 T

13 2021 2 NL kiến trúc nhà ở 2 30 30 D21KNT1 40 478 Ngô Đa Đức 4 4 4 4 4 4 4 2 T

14 2021 2 Cơ sở tạo hình kiến trúc 3 60 30 30 D21KNT1 40 354 Trương Anh Bích Châu 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 T K

15 2021 2 ĐA. Cơ sở 3 1.5 45 45 D21KNT1 40 484 Nhóm GV KTR 5 5 5 5 5 5 5 5 5 T

16 2021 2 ĐA. Cơ sở 4 1.5 45 45 D21KNT1 40 484 Nhóm GV KTR 5 5 5 5 5 5 5 5 5 T K

17 2021 2 Vẽ ghi kiến trúc 3 90 90 D21KNT1 40 484 Nhóm GV KTR 10 10 10 10 10 10 10 10 10 T K

18 2021 2 Anh văn 1 3 45 45 D21KNT1 40 271 Hồ Thị Mỹ Linh 5 5 5 5 5 5 5 5 5 T K

19 2021 2 Tin học đại cương 2 45 15 30 D21KNT1 40 588 Võ Đại Hồng 5 5 5 5 5 5 5 5 5 T

20 2021 2 Giáo dục thể chất 2 1* 30 30 D21KNT1 40 239 Lại Văn Học 4 4 4 4 4 4 4 2 T

Tự chọn 1/2TC

21 2021 2 Vẽ ký họa phong cảnh 1 30 30 D21KNT1 40 221 Nguyễn Thị Ái Nương 4 4 4 4 4 4 4 2 T

22 2021 2 Nhiếp ảnh kiến trúc 1* 30* 30* D21KNT1 40

Tự chọn 2/4TC

23 2021 2 Vật liệu công trình kiến trúc 2 30 30 D21KNT1 40 221 Nguyễn Thị Ái Nương 4 4 4 4 4 4 4 2 T

24 2021 2 Vật liệu và màu sắc trong thiết kế nội thất2* 30* 30* D21KNT1 40

25 2021 2 Giáo dục QP-AN 1 3* 45 37 8 D21KNT1 40 621 (TG) Quốc phòng H

26 2021 2 Giáo dục QP-AN 2 2* 30 22 8 D21KNT1 40 621 (TG) Quốc phòng H

27 2021 2 Giáo dục QP-AN 3 2* 30 14 16 D21KNT1 40 621 (TG) Quốc phòng H

28 2021 2 Giáo dục QP-AN 4 2* 60 4 56 D21KNT1 40 621 (TG) Quốc phòng H

X

D
K.Ktr Tổng giờ,Thi, Xét KQHT 40.5 1065 452 613 D21KNT1 40 32 32 32 32 32 32 27 27 27 27 27 27 6 34 34 34 34 34 34 34 22 16 26 26 26 26 26 26 26 26 26

X

D THÔNG TIN LỚP HỌC: D21KNT1 Khoá: D21; Khu:
X

D
Bậc: Đại học; Buổi:

X

D
Ngành: Kiến trúc nội thất;C.Ngành:

X

D

Kiến trúc nội thất;
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Kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022

KẾ HOẠCH HỌC TẬP NĂM HỌC 2021 - 2022
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TRUNG
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TS LT TH

1 2 3 4 5 6

HỌC KỲ I HỌC KỲ II HỌC KỲ HÈ

8 9 10 11 12

Lớp

Số

SV

(HT)

Mã

GV

Tên

Giảng viên
Tên học phần

Số

TC

Số tiết

K

H
TT

Nam

Hoc

Học

kỳ

1 2021 1 Triết học Mác - Lênin 3 45 45 D21QDC1 40 229 Nguyễn Thành Đạo 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 2 T T K

2 2021 1 Anh văn 1 3 45 45 D21QDC1 40 271 Hồ Thị Mỹ Linh 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 2 T T K

3 2021 1 Tin học đại cương 2 45 15 30 D21QDC1 40 262 Nguyễn Lê Tín 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 2 T T K

4 2021 1 Toán cao cấp 2 30 30 D21QDC1 40 245 Đào Văn Dương 5 5 5 5 5 5 T

5 2021 1 Hình học họa hình 1 2 30 30 D21QDC1 40 213 Trần Văn Hiến 5 5 5 5 5 5 T T K

6 2021 1 Nhập môn Quản lý đô thị 2 30 30 D21QDC1 40 171 Trịnh Tiến Dũng 5 5 5 5 5 5 T

7 2021 1 ĐA. Cơ sở 1 1 30 30 D21QDC1 40 484 Nhóm GV KTR 5 5 5 5 5 5 T

8 2021 1 Đồ án cơ sở 2 2 60 60 D21QDC1 40 484 Nhóm GV KTR 10 10 10 10 10 10 T T K

9 2021 1 Giáo dục thể chất 1 1 30 30 D21QDC1 40 246 Lê Văn Đông 5 5 5 5 5 5 T

10 2021 2 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 30 30 D21QDC1 40 231 Lê Thị Mến 4 4 4 4 4 4 4 2 T

11 2021 2 Anh văn 2 3 45 45 D21QDC1 40 271 Hồ Thị Mỹ Linh 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 5 D T T T K

12 2021 2 Tin học ứng dụng 1(KTR) 2 45 15 30 D21QDC1 40 216 Đặng Duy Linh 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 5 D T T T K

13 2021 2 Cấu tạo kiến trúc 3 60 30 30 D21QDC1 40 217 Nguyễn Thị Khánh Trang 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 D T T T K

14 2021 2 Nguyên lý kiến trúc công trình 2 30 30 D21QDC1 40 400 Võ Hoàng Vũ 4 4 4 4 4 4 4 2 T

15 2021 2 Cơ học công trình 3 45 45 D21QDC1 40 368 Huỳnh Đức Tú 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 5 D T T T K

16 2021 2 ĐA K1 - Nhà ở riêng lẻ 2 60 60 D21QDC1 40 484 Nhóm GV KTR 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 D T T T K

Tự chọn 2/10TC

17 2021 2 Kỹ năng thuyết trình và soạn thảo văn bản2 30 30 D21QDC1 40 205 Đặng Lê Trần Vũ 5 5 5 5 5 5 D T T T K

18 2021 2 Kỹ năng GT và LVN 2 30 30 D21QDC1 40

19 2021 2 Giáo dục thể chất 2 1 30 30 D21QDC1 40 246 Lê Văn Đông 4 4 4 4 4 4 4 2 T

20 2021 2 Giáo dục QP-AN 1 3 45 37 8 D21QDC1 40 621 (TG) Quốc phòng H

21 2021 2 Giáo dục QP-AN 2 2* 30 22 8 D21QDC1 40 621 (TG) Quốc phòng H

22 2021 2 Giáo dục QP-AN 3 2* 30 14 16 D21QDC1 40 621 (TG) Quốc phòng H

23 2021 2 Giáo dục QP-AN 4 2* 60 4 56 D21QDC1 40 621 (TG) Quốc phòng H

X

D
K.Ktr Tổng giờ,Thi, Xét KQHT 43 915 527 388 D21QDC1 40 24 24 24 24 24 24 35 35 35 35 35 26 22 22 22 22 22 28 28 22 27 27 27 27 27 27 25

X

D THÔNG TIN LỚP HỌC: D21QDC1 Khoá: D21; Khu:
X

D
Bậc: Đại học; Buổi:

X

D
Ngành: Quản lý đô thị và công trình;C.Ngành:

X

D

Quản lý đô thị và công trình;
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KẾ HOẠCH HỌC TẬP NĂM HỌC 2021 - 2022
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TRUNG
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TS LT TH

1 2 3 4 5 6

HỌC KỲ I HỌC KỲ II HỌC KỲ HÈ

8 9 10 11 12

Lớp

Số

SV

(HT)

Mã

GV

Tên

Giảng viên
Tên học phần

Số

TC

Số tiết

K

H
TT

Nam

Hoc

Học

kỳ

1 2021 1 Triết học 3 60 30 30 CH21K1 15 229 Nguyễn Thành Đạo 25 25 10

2 2021 1 Anh văn 2 45 15 30 CH21K1 15 267 Măng Trần Thu Thủy 15 25 5

3 2021 1 Phương pháp luận NCKH 3 60 30 30 CH21K1 15 245 Đào Văn Dương 20 25 15 T

4 2021 1 Lý luận phê bình kiến trúc 3 60 30 30 CH21K1 15 537 (TG) Khoa Kiến trúc 25 25 10

5 2021 1 Bảo tồn di sản kiến trúc đô thị 3 60 30 30 CH21K1 15 536 Nguyễn Vũ Phương 15 25 20

6 2021 1 Văn hoá Việt nam với kiến trúc 3 60 30 30 CH21K1 15 213 Trần Văn Hiến 10 25 25 D T

7 2021 2 Kiến trúc bền vững 3 60 30 30 CH21K1 15 537 (TG) Khoa Kiến trúc 25 25 10

Tự chọn 14/22TC

8 2021 2 Xu hướng PT kiến trúc hiện đại 2 45 15 30 CH21K1 15 537 (TG) Khoa Kiến trúc 15 25 5

9 2021 2 Kiến trúc nhà cao tầng  2 45 15 30 CH21K1 15 537 (TG) Khoa Kiến trúc 20 25 T

10 2021 2 Kiến trúc không gian lớn 2 45 15 30 CH21K1 15 213 Trần Văn Hiến 25 20

11 2021 2 Đồ án kiến trúc 2 45 15 30 CH21K1 15 537 (TG) Khoa Kiến trúc 5 25 15

12 2021 2 Kiến trúc nhiệt đới ẩm Việt Nam 2 45 15 30 CH21K1 15 537 (TG) Khoa Kiến trúc 10 25 10

13 2021 2 Kiến trúc công nghiệp đương đại 2 45 15 30 CH21K1 15 537 (TG) Khoa Kiến trúc 15 25 5

14 2021 2 Thiết kế đô thị 2 45 15 30 CH21K1 15 537 (TG) Khoa Kiến trúc 20 25 T

15 2021 2 Hệ thống trang thiết bị CT HĐ 2* 45* 15* 30* CH21K1 15

16 2021 2 Kiến trúc nông thôn hiện đại 2 45* 15* 30* CH21K1 15

17 2021 2 Quy hoạch hệ thống HTKT đô thị 2 45* 15* 30* CH21K1 15

18 2021 2 Quản lý môi trường xây dựng 2 45* 15* 30* CH21K1 15

X

D
z K.Ktr Tổng giờ,Thi, Xét KQHT 40 720 300 420 CH21K1 15 25 25 25 25 25 25 15 25 25 25 25 30 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

X

D THÔNG TIN LỚP HỌC: CH21K1 Khoá: CHK21;Khu:
X

D
Bậc: Cao học; Buổi:

X

D
Ngành: Kiến trúc; C.Ngành:

X

D

Kiến trúc công trình;
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Kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022

KẾ HOẠCH HỌC TẬP NĂM HỌC 2021 - 2022
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TRUNG
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TS LT TH

1 2 3 4 5 6

HỌC KỲ I HỌC KỲ II HỌC KỲ HÈ

8 9 10 11 12

Lớp

Số

SV

(HT)

Mã

GV

Tên

Giảng viên
Tên học phần

Số

TC

Số tiết

K

H
TT

Nam

Hoc

Học

kỳ

X

D
TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC

1 2021 1 Pháp luật đại cương 2 30 30 D21CTC1 50 542 (TG) Khoa LLCT 5 5 5 5 5 5 T

2 2021 1 Toán cao cấp 3 45 45 D21CTC1 50 245 Đào Văn Dương 2 2 2 2 2 2 5 5 5 5 5 8 T T K

3 2021 1 Tin học cơ sở 3 60 30 30 D21CTC1 50 262 Nguyễn Lê Tín 3 3 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 T T K

4 2021 1 Lập trình cơ bản 3 60 30 30 D21CTC1 50 587 Nguyễn Xuân Hậu 3 3 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 T T K

5 2021 1 Kỹ năng GT và LVN 2 30 30 D21CTC1 50 207 Lê Đức Tâm 5 5 5 5 5 5 T

6 2021 1 Cấu trúc máy tính 3 60 30 30 D21CTC1 50 325 Nguyễn Công Bằng 3 3 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 T T K

7 2021 1 Giáo dục thể chất 1 1* 30 30 D21CTC1 50 237 Lê Phong Lâm 5 5 5 5 5 5 T

8 2021 2 Toán rời rạc và lý thuyết đồ thị 3 45 45 D21CTC1 50 236 Đoàn Văn Hiệp 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 5 D T T T K

9 2021 2 Điện tử cơ bản 2 30 30 D21CTC1 50 310 Lê Văn Khôi 4 4 4 4 4 4 4 2 T

10 2021 2 Nguyên lý hệ điều hành 3 45 45 D21CTC1 50 325 Nguyễn Công Bằng 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 5 D T T T K

11 2021 2 Cấu trúc dữ liệu và thuật toán 3 60 30 30 D21CTC1 50 264 Trần Thái Sơn 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 2 T T T K

12 2021 2 Đồ họa máy tính 3 60 30 30 D21CTC1 50 216 Đặng Duy Linh 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 2 T T T K

13 2021 2 Mạng máy tính 3 45 45 D21CTC1 50 262 Nguyễn Lê Tín 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 5 D T T T K

14 2021 2 Anh văn 1 3 45 45 D21CTC1 50 268 Nguyễn Thị Kim Cúc 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 5 D T T T K

15 2021 2 Giáo dục thể chất 2 1* 30 30 D21CTC1 50 237 Lê Phong Lâm 4 4 4 4 4 4 4 2 T

16 2021 2 Giáo dục QP-AN 1 3* 45 37 8 D21CTC1 50 621 (TG) Quốc phòng H

17 2021 2 Giáo dục QP-AN 2 2* 30 22 8 D21CTC1 50 621 (TG) Quốc phòng H

18 2021 2 Giáo dục QP-AN 3 2* 30 14 16 D21CTC1 50 621 (TG) Quốc phòng H

19 2021 2 Giáo dục QP-AN 4 2* 60 4 56 D21CTC1 50 621 (TG) Quốc phòng H

X

D
NNTH Tổng giờ,Thi, Xét KQHT 36 840 542 298 D21CTC1 50 SV 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 29 24 24 24 24 24 24 24 16 24 24 24 24 24 24 28 4 202 50

X

D THÔNG TIN LỚP HỌC: D21CTC1 Khoá: D21; Khu:
X

D
Bậc: Đại học; Buổi:

X

D
Ngành: Công nghệ thông tin;C.Ngành:

X

D

Công nghệ thông tin;
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